
Từ vựng Giải nghĩa

Abandon (n) /ə'bændən/ Từ bỏ; bỏ rơi, ruồng bỏ
Ex: Abandon ship! (Một con tàu bị bỏ rơi.)

Adobe (n) /əˈbəʊd/ Nơi ở, sự lưu trú
Ex: I am truly honored to be able to welcome you to my humble
abode!(Thật vinh dự được chào đón các vị đến nơi ở khiêm tốn của
tôi)

Abolish (v) /ə'bɔ:t/ Hủy bỏ, bãi bỏ
Ex: The government abolished slavery in 1865. (Chính phủ đã hủy
bỏ chế độ nô lệ vào năm 1865.)

Abortion (n) /ə'bɔ:∫n/
Sự sảy thai, tự phá thai; sự nạo thai
Ex: Spontaneous abortion occurs in various animals. (Sảy thai tự
phát xảy ra ở nhiều loài động vật)

abroad (n) /əˈbrɔːd/ Nước ngoài, ra nước ngoài
Ex: My father will travel abroad next year. (Cha tôi sẽ đi du lịch
nước ngoài vào năm sau)

absent (adj) /ˈæbsənt/ Vắng mặt, đi nghỉ
Ex: Write me an absent-note, please? (Làm ơn viết cho em giấy xin
nghỉ học)

absent (adj) /ˈæbsənt/ Sự trừu tượng, cái nhìn trừu tượng
Ex: Abstraction exists along a continuum (Sự trừu tượng tồn tại
trong một chuỗi liên tục.)

Absurd (adj) /əb'sə:d/ Vô lý, ngu xuẩn, ngớ ngẩn
Ex: Don't be absurd (Đừng ngớ ngẩn như thế)

Abuse (n) /ə´bju:z/ Sự lạm dụng
Ex: Sexual abuse is a daunting issue. (Nạn lạm dụng tình dục là một
vấn đề bức xúc.)

Academic (adj) /ˌækəˈdɛmɪk/ (thuộc) học viện; (thuộc) trường đại học, hàn lâm
Ex: That's what happens at academic conferences (Đó là những gì
diễn ra trong các tạp chí chuyên ngành, trong các hội thảo hàn
lâm.)

Academy (n) /ə'kædəmi/ Học viện
Ex: We are a language academy (Chúng tôi là học viện hàn lâm về
ngôn ngữ)

Access (n) /'ækses/ Truy cập
Ex: I want direct access. (Tôi muốn truy cập trực tiếp.)

Accomplish (n) /əˈkɑːmplɪʃ/
Hoàn thành, làm xong, đạt được (mục tiêu...)
Ex: To accomplish this, we follow the audience. (Để hoàn thành
điều này, chúng tôi theo dõi đối tượng khán giả.)



Accord(n, v) /əˈkɔːrd/ Phù hợp, hòa hợp
Ex: Harp and horn and trumpet Sound praise in full accord. (Tiếng
sáo du dương, đàn cầm cùng kèn chan hòa xướng ca.)

Account (n) /ə'kaunt/ Tài khoản
Ex: Whose account is it? (Chủ tài khoản là ai?)

Accountant (n) /ə´kauntənt/ Nhân viên kế toán, người giữ sổ sách kế toán
Ex: I'm an accountant. (Tôi là nhân viên kế toán)

Accurate (adj) /ˈækjərət/ Đúng đắn, chính xác, xác đáng
Ex: His diagnosis is always accurate (Sự chẩn bệnh của ông ấy
luôn luôn chính xác.)

Accuse (v) /əkjuːz/ Buộc tội, kết tội, tố cáo
Ex: I accuse you of destroying the sanctity of marriage. (Tôi cáo
buộc ông tội phá hoại sự thiêng liêng của hôn nhân)

Accused (n) /ə'kju:zt/ Bị buộc tội
Ex: Our son is accused of murder. (Con mình sẽ bị cáo buộc tội giết
người)

Achieve (v) /əkjuːz/ Đạt được, giành được
Ex: How do we achieve that?(Làm thế nào chúng ta đạt được điều
này?)

Acid (n) /ə'kju:zt/ (hoá học) axit, chua
Ex: Not acid at all! (Không chua chút nào.)

Acquit (v) /əˈkwɪt/ Tha tội, tuyên bố trắng án
Ex: Would you be inclined to acquit the accused? (Bạn sẽ có ý
muốn tha bổng bị cáo không?)

Active (adj) /ˈæktɪv/ Tích cực, nhanh nhẹn, lanh lợi, hiếu động
Ex: She was very active. (Cô bé rất hiếu động)

Acknowledge (n) /ək'nɔlidʤ/ Nhận, thừa nhận, công nhận
Ex: Can I even acknowledge that without my lawyer here? (Thậm
chí tôi có thể thừa nhận chuyện đó mà không có luật sư của mình ở
đây?)

Activity (n) /ækˈtɪvəti Sự tích cực, hoạt động
Ex: It stops all metabolic activity. (Nó làm ngừng lại hết các hoạt
động trao đổi chất.)

Adamant (adj) /ˈædəmənt/ Kỷ cương; cứng nhắc
Ex: She explains: “I wasn’t adamant about finding the same type of
work I had been doing. (Chị giải thích: “Tôi không cứng nhắc, chỉ
tìm loại công việc mình đã làm.)

Add (v) /æd/ Thêm vào, làm tăng thêm



Ex: We add Japan to it. (Chúng ta thêm Nhật Bản vào danh sách.)

Address (n) /'ædres/ Địa chỉ
Ex: Learn more about address verification. (Tìm hiểu thêm về việc
xác minh địa chỉ.)

Adequate (adj) /ˈædɪkwət/ Đủ, đầy đủ, tương xứng, xứng đáng
Ex: International calling access is adequate, but expensive. (Truy
cập quốc tế gọi là cũng xứng đáng nhưng đắt tiền.)

Adjust (v) /əˈdʒʌst/ Sửa lại cho đúng, điều chỉnh
Ex: Learn to “adjust the sails” (Hãy học cách “điều chỉnh cánh
buồm”)

Administration (n) /ədmini'streiʃn/
Sự trông nom, sự quản lý; sự cai quản, sự cai trị
Ex: He found a man who taught him database administration. (Ông
ấy tìm thấy người dạy các quản lý cơ sở dữ liệu.)

Admit (n) /ədˈmɪt/ Nhận vào, thừa nhận, thú nhận
Ex: You're gonna admit negligence? (Anh sẽ thừa nhận sự cẩu thả
của mình sao?)

Adopt (v) /əˈdrɔɪt/ Nhận nuôi
Ex: All right, then we'll adopt kids. (Được rồi, vậy thì chúng tôi sẽ
nhận con nuôi.)

Adore (v) /əˈdrɔɪt/ Ngưỡng vọng, kính yêu
Ex: We just adore each other so much. (Chung tôi rất ngưỡng mộ
lẫn nhau.)

Adroit (adj) /əˈdrɔɪt/ Khéo léo, khéo tay
Ex: The adroit thief skillfully picked the lock and stole the jewels.
(Tên trộm khéo léo mở khóa và lấy trộm trang sức.)

Adult (n) /'ædʌlt Người lớn, trưởng thành
Ex: Confide in a parent or another trusted adult. (Hãy nói chuyện
với cha mẹ hoặc một người lớn đáng tin cậy.)

Adversity (n) /ədˈvɜːrsəti/ Sự bất hạnh, nghịch cảnh
Ex: Adversity and affliction come to everyone. (Nghịch cảnh và
hoạn nạn xảy đến với mọi người.)

Affect (v) /ə'fekt/ Làm ảnh hưởng đến, tác động đến
Ex: How can it affect them? (Chuyện đó ảnh hưởng gì đến họ?)

Affection (n) /ʌ.fɛk.ʃən/
Cảm xúc, tình cảm
Ex: Not by blood, but by affection. (Không phải bằng máu mủ,
nhưng bằng tình cảm.)

Affectionate (adj) /əˈfekʃənət/ Thương yêu, trìu mến
Ex: They are affectionate and intelligent. (Chúng đáng yêu, trìu



mến và thông minh.)

Afford (v) /ə'fɔ:rd/ Chi trả
Ex: Tom couldn't afford a lawyer. (Tom không đủ khả năng chi trả
để thuê luật sư.)

Agency (n) /ˈeɪdʒənsi/ Công ty, cơ quan
Ex: He had a travel agency. (Ông có một công ty du lịch.)

Agenda (n) /ə´dʒendə/ Những việc phải làm
Ex: You may have set the agenda , right ? (Chắc có lẽ là bạn cũng
đã lên lịch những việc phải làm , đúng không ?)

Aggressive (adj) /əˈɡresɪv/ Hay gây hấn, hung hãn, hung hăng
Ex: He is always so aggressive. (Anh ta cứ luôn hay gây hấn.)

Agility (adj) /əˈdʒɪləti/ Sự nhanh nhẹn, lanh lợi
Ex:The serow has a reputation in Japan for its speed and agility. (Tỳ
linh có danh tiếng tại Nhật Bản do tốc độ và sự nhanh nhẹn của
chúng.)

Agitate (v) /ˈædʒɪteɪt/ Khích động, làm xúc động
Ex: The speaker's words agitated the crowd. (Lời nói của người nói
làm đám đông khích động.)

Agree (v) /əˈɡriː/ Đồng ý, chấp thuận
Ex: Experts would agree.(Các chuyên gia đồng ý với điều đó.)

Agreement (n) /ə'gri:mənt/ Hiệp định, hiệp nghị, thỏa hiệp
Ex: The summit ended without an agreement. (Sự đề nghị kết thúc
mà không có một thỏa hiệp nào.)

Aid (n, v)/eɪd/ Sự giúp đỡ, sự viện trợ; cứu trợ
Ex: Any spiritual aid would be greatly appreciated. (Bất kỳ trợ giúp
tinh thần nào cũng đều được đánh giá cao.)

Air (n) /er/ Bầu không khí, không khí
Ex: We are air. (Chúng ta chỉ là không khí thôi!)

Aisle (n) /aɪl/ Cánh, gian bên trong
Ex: Clean-up, aisle nine.(Dọn dẹp, gian hàng số 9.)

Alarm (n) /ə'lɑ:m/ Sự báo động, sự báo nguy
Ex: Well, false alarm! (Được rồi, báo động giả!)

Album (n) /´ælbəm/ Tập ảnh, quyển album
Ex: The album can't go without this track.' (Album không thể thiếu
được ca khúc này.)

Alien (n ) /'eiliən/ Người ngoài hành tinh
Ex: The alien creature had large, black eyes and a long, thin neck.
(Sinh vật ngoài hành tinh có đôi mắt to màu đen và cổ dài, mảnh
khảnh.)

Alike (adj) /əˈlaɪk/ Tương tự, giống nhau, như nhau



Ex: Their tempers are much alike (Tính tình của hai đứa cũng
giống nhau)

Alliance (n) /ə'laiəns/ Sự liên minh, khối liên minh
Ex: An alliance will strengthen us both (Hai quân kết minh mới có
thể biến yếu thành mạnh.)

Allow (v) /əˈlaʊ/ Cho phép, để cho
Ex: We shouldn't allow reporters to question (Ta không nên cho
những ký giả đặt câu hỏi.)

Allure (v) /əˈlʊr/ Sức quyến rũ; cám dỗ
Ex: These promptings and the allure of the forbidden led him down
a path that seemed fascinatingly attractive. (Những thúc giục và sức
cám dỗ của trái cấm đã kéo anh xuống con đường mà dường như
đầy lôi cuốn hấp dẫn.)

Ally (v) /ə´lai/ Nước đồng minh, liên kết
Ex: The USDA is not our ally here (Bộ Nông Nghiệp Mỹ không
phải là đồng minh của chúng ta ở đây.)

Alone (adj) /ə'loun/ Cô đơn, đơn độc
Ex: I feel alone. (Tôi thấy cô độc.)

Alteration (n) /ˌɔːltəˈreɪʃn/ Đổi, điều chỉnh
Ex: You have it... with one alteration. (Tôi sẽ ký... miễn là có một
thay đổi nhỏ.)

Alternative (adj) /ɔlˈtɜrnətɪv , Xen nhau; thay đổi nhau, thay phiên nhau

Ex: But what's the alternative? (Những giải pháp thay thế là?)

Amateur (n) /ˈæmətər/
Người nghiệp dư; có tính chất nghiệp dư
Ex: And she called me an amateur. (Và cô ta chê tôi là nghiệp dư.)

Always (adv) /ˈɔːlweɪz/ Luôn luôn, mọi lúc
Ex: I've always detested lilies. (Tôi luôn ghét hoa huệ tây.)

Amaze (v) /ə´meiz/ Làm kinh ngạc, làm sửng sốt
Ex: You never cease to amaze me, you know that? (Anh chưa từng
thôi khiến em ngạc nhiên, anh biết chứ?)

Ambassador (n) /æm'bæsədə/ Đại sứ
Ex: Ambassador Zorin refused to answer. (Đại sứ Liên Xô Zorin từ
chối trả lời.)

Ambience (n) /ˈæmbiəns/ Môi trường, không khí ở một địa điểm
Ex: They were constantly pressured by what was popular in the
ambience in which they lived. (Họ đã liên tục bị áp lực bởi điều
phổ biến trong môi trường mà họ đang sống.)

Ambition (n) /æmˈbɪʃn/ Đam mê, khát vọng, tham vọng
Ex: Some people, they got no ambition at all. (Một số người, họ



không có tí tham vọng nào.)

Ambitious (adj) /æmˈbɪʃəs/ Có nhiều khát vọng, tham vọng
Ex: Every ambitious move is a gamble. (Mỗi nước đi tham vọng
đều là canh bạc.)

Ambulance (n) /'æmbjuləns/ Xe cứu thương, xe cấp cứu
Ex: An ambulance approaches. (Một xe cứu thương lao đến rất
nhanh.)

Amiable (adj) /ˈeɪmiəbl/ Đáng mến, dễ thương
Ex: He must be a very amiable gentleman. (Anh ta chắc hẳn là một
quý ngài đáng mến.)

Amicable (adj) /ˈæmɪkəbl/ Thân ái, thân mật, thân tình
Ex: His aggressive personality changed to a mild and amicable one
as he responded to counsel he was given. (Tính khí hung hăng của
anh nhường chỗ cho tính mềm mại và khả ái khi anh hưởng ứng lời
khuyên đã nhận được.)

Amount (n) /əˈmaʊnt/ Số lượng, lượng; cộng dồn lên đến
Ex: She can quickly handle any amount of work. (Cô ấy có thể
nhanh chóng xử lý bất kỳ khối lượng công việc nào.)

Ample (adj) /ˈæmpl/ Phong phú, nhiều, dư dả
Ex: Which would've given them ample time to do all this. (Điều
này sẽ cho bọn họ thời gian dư dả để làm tất cả chuyện này.)

Amusing (adj) /əˈmjuːzɪŋ/ Có tính giải trí, buồn cười
Ex: But you are thinking you help people, it's amusing. (Cậu đang
nghĩ cậu giúp đỡ con người... thật là nực cười.)

Angelic (adj) /ænˈdʒelɪk/ Tốt bụng, thánh thiện như thiên thần
Ex: Her blue eyes and golden hair made her look angelic. (Cô bé có
đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng, trông thật thiên thần.)

Angry (adj) /ˈæŋɡri/ Cáu giận, tức giận
Ex: You're an angry man. (Anh là một người hay cáu giận.)

Anguish (n) /ˈæŋɡwɪʃ/ Nỗi đau khổ
Ex: Can you not feel the writer’s anguish? (Bạn có cảm nhận được
nỗi khổ của tác giả không?)

Annoy (v ) /əˈnɔɪ/
Quấy rầy, làm phiền, khó chịu
Ex: Did that annoy you? (Chuyện đó làm anh khó chịu vậy sao?)

Annual (adj) /'ænjuəl/ Hàng năm, từng năm
Ex: It's an annual evaluation. (Đó là đánh giá hàng năm.)

Anonymous (adj) /ə'nɔniməs/ Giấu tên, ẩn danh, nặc danh
Ex: It's called the anonymous window. (Nó được gọi là cửa sổ ẩn
danh.)



Answer (n) /ˈænsər/ Câu trả lời; hồi đáp, trả lời
Ex: It's a simple answer. (Nó là câu trả lời đơn giản.)

Antiquated (adj) /ˈæntɪkweɪtɪd/ Cổ xưa, cũ kỹ, không hợp thời
Ex: Although belief in the occult may seem antiquated, interest in
the paranormal is widespread. (Mặc dù niềm tin về điều huyền bí có
vẻ đã lỗi thời nhưng nhiều người vẫn quan tâm đến những hiện
tượng huyền bí.)

Antique (adj) /ænˈtik/ Cổ, cổ xưa, theo lối cổ
Ex: Who needs an antique handkerchief? (Ai còn cần cái khăn tay
cổ lỗ sĩ này?)

Anxiety (n) /æɳ'zaiəti/ Mối lo, mối lo âu, mối băn khoăn; sự lo lắng
Ex: This feeling reduces stress and anxiety. (Cảm giác này sẽ làm
giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng.)

Anxious (adj) /ˈæŋkʃəs/ Lo âu, băn khoăn
Ex: You seem anxious, Harris. (Hình như anh đang căng thẳng,
Harris ạ.)

Anyhow (adv) /'enihau/ Dù sao
Ex: Who are all these people, anyhow? (Dù sao, mấy người này là
ai?)

Apart (adv) /ə'pɑ:t/ Về một bên, qua một bên, riêng ra, xa ra
Ex: Life pulls us apart again. (Cuộc đời lại chia rẽ chúng ta lần
nữa.)

Appeal (n) /ə'pi:l/ Sự kêu gọi; lời kêu gọi
Ex: To the young man, the appeal is adventurous and exciting! (Đối
với chàng thanh niên, lời kêu gọi thật phiêu lưu và kỳ thú!)

Appetite (n)/ˈæpɪˌtaɪt/ Sự ngon miệng, sự thèm ăn
Ex: But I have no appetite...(Nhưng mình không thèm ăn…)

Apply (v) /ə´plai/ Đăng ký, áp dụng
Ex: Advertisers must apply for certification. (Các nhà quảng cáo
phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận.)

Appointment (n) /ə'pɔintmənt/ Sự bổ nhiệm, cuộc hẹn
Ex: I have a very important appointment. (Tôi có một cuộc hẹn rất
quan trọng.)

Appreciate (v) /əˈpriʃiˌeɪt/ Đánh giá, cảm kích
Ex: I appreciate that, LeAnn. (Tôi rất cảm kích, LeAnn.)

Appreciation (n) /əˌpriːʃiˈeɪʃn/ Sự đánh giá cao, sự cảm kích
Ex: Harvey's got no appreciation for the game. (Harvey không đánh
giá cao các môn thể thao.)

Approach (n) /ə´proutʃ/ Sự đến gần, tiếp cận
Ex: Tactical approach from the rear.(Chiến thuật tiếp cận từ phía
sau.)



Appropriate (adj) /ə'proupriət/ Thích hợp, thích đáng
Ex: The dress she wore was appropriate for the formal event.
(Chiếc váy cô ấy mặc rất phù hợp với sự kiện trang trọng.)

Approval (n) /ə'pru:vl/ Sự tán thành, sự đồng ý, sự chấp thuận
Ex: She received approval from her teacher for her excellent work.
(Cô ấy nhận được sự tán thành từ giáo viên cho bài làm xuất sắc
của mình.)

Approve (v) /əˈpruːv/ Tán thành, chấp thuận, bằng lòng
Ex:The manager approved the new marketing campaign. (Giám đốc
đã phê duyệt chiến dịch marketing mới.)

Area (n) /ˈeriə/ Diện tích, khu vực, lĩnh vực
Ex: We explored the beautiful scenic area around the mountains.
(Chúng tôi đã khám phá khu vực phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh
núi.)

Argue (v) /ˈɑrgyu/ Chứng tỏ, chỉ rõ
Ex: They argued about the best way to solve the problem. (Họ
tranh luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.)

Arrive (v) /əˈraɪv/ Đến nơi, đạt tới
Ex: The train is expected to arrive at the station at 5 pm.(Tàu dự
kiến đến ga lúc 5 giờ chiều.)

Arrogant (adj) /'ærəgənt/ Kiêu ngạo, kiêu căng, ngạo mạn
Ex: He spoke in an arrogant manner, looking down on everyone
else. (Anh ta nói năng kiêu ngạo, coi thường mọi người.)

Article (n) /ˈɑrtɪkəl/ Bài báo
Ex: I read an interesting article about the history of this city in the
newspaper. (Tôi đã đọc một bài báo thú vị về lịch sử của thành phố
này trên báo.)

Ashamed (adj) /ə'ʃeimd/ Xấu hổ, ngượng ngùng
Ex: He felt ashamed of his behavior towards his friend. (Anh ta
cảm thấy xấu hổ về cách cư xử của mình với bạn mình.)

Aside (adv) /ə'said/ Về một bên, sang một bên
Ex: She whispered the answer aside so that only he could hear. (Cô
ấy thì thầm câu trả lời sang một bên để chỉ anh ta nghe được.)

Ask (v) /æsk/ Hỏi, yêu cầu
Ex: Asked him for his opinion on the matter. (Tôi đã hỏi anh ấy về
ý kiến ​​của anh ấy về vấn đề này.)

Aspirin (n) /´æspirin/ (Dược học) aspirin
Ex:She took an aspirin to relieve her headache. (Cô ấy uống một

viên aspirin để giảm đau đầu.)

Aspiring (adj) /əˈspaɪərɪŋ/ Thiết tha, mong mỏi, khao khát
Ex: For aspiring authors, Funke says: "Read – and be curious. (Đối
với những người đang khao khát trở thành nhà văn, Funke khuyên:



"Đọc – và hãy tò mò.)

Assault (n) /əˈsɔːlt/ Cuộc tấn công, đột kích; tấn công, công kích
Ex: Witnesses to the assault on Bank Gold City. (Nhân chứng từ vụ
tấn công ở ngân hàng Gold City.)

Assembly (n) /əˈsembli/ Cuộc họp, dây chuyền
Ex: It is a solemn assembly. (Đó là một kỳ nhóm họp trọng thể.)

Assertive (adj) /əˈsɜːrtɪv/ Quả quyết, quyết đoán
Ex: Jones recalled that, at first, he found Jackson to be very
introverted, shy and non-assertive. (Jones đã nhớ lại rằng, thoạt
đầu, anh cảm thấy Jackson là người nhút nhát, e thẹn và không
được quyết đoán.)

Assess (v) /əˈses/ Định giá, đánh giá
Ex:Taxpayers generally must self assess income tax by filing tax
returns. (Người nộp thuế thường phải tự đánh giá thuế thu nhập
bằng cách khai thuế.)

Asset (n) /ˈæset/ Tài sản, món quý
Ex: A depreciating asset is an asset that loses value over time or
with use. (Tài sản khấu hao là tài sản mất giá trị theo thời gian
hoặc sử dụng.)

Assist (v) /əˈsɪst/ Giúp đỡ, hỗ trợ
Ex:They assist the body of elders.(Họ hỗ trợ hội đồng trưởng lão.)

Associate (adj)/əˈsoʊsieɪt/ Kết giao, kết hợp
Ex: Adults associate only in the mating season.(Những cá thể
trưởng thành chỉ kết hợp trong mùa giao phối.)

Assume (v) /ə'sju:m/ Cho là
Ex: Oh, I assume you have theories. (Tôi cho là anh đã có những
giả thuyết.)

Assure (v) /ə´ʃuə/ Quả quyết, cam đoan, đảm bảo
Ex: A temporary setback, I assure you. (Chỉ tạm thời sa sút thôi,
đảm bảo đấy.)

Astonishing (adj) /əˈstɑːnɪʃɪŋ/ Gây bất ngờ, làm ngạc nhiên, kì diệu
Ex: An astonishing miracle took place! (Một phép lạ thật kỳ diệu đã
xảy ra!)

Atrocious (adj) /əˈtrəʊʃəs/ Hung bạo, tàn ác, tồi tệ, dã man
Ex: This atrocious deed by Lysimachus aroused great indignation.
(Hành động dã man này của Lysimachus gây nên sự phẫn nộ lớn.)

Attack (n) /ə'tæk/ Sự tấn công, tấn công
Ex: This was a terrorist attack. (Đây là vụ tấn công khủng bố.)

Attempt (n) /ə'tempt/ Sự cố gắng, sự thử
Ex: We must attempt to engage. (Chúng ta phải cố gắng hoà nhập.)



Attend (v) /əˈtɛnd/ Dự, có mặt
Ex: You are welcome to attend! (Kính mời quý bạn đến dự!)

Attire (n) /əˈtaɪər/ Quần áo, đồ trang điểm; mặc quần áo
Ex: It is not a place for casual attire. (Đền thờ không phải là nơi
mặc quần áo thường.)

Attitude (n) /'ætitju:d/ Thái độ, quan điểm
Ex: David’s bad attitude affected his speech. (Thái độ của anh
David ảnh hưởng đến cách nói năng của anh.)

Attorney (n) /ə'tз:ni/ Người được ủy quyền đại diện
Ex: What about the district attorney? (Còn người đại diện pháp luật
địa phương?)

Attract (v) /əˈtrækt/ Thu hút, hấp dẫn
Ex: Fireflies use light to attract mates. ( Đom đóm lại sử dụng ánh
sáng để thu hút bạn tình.)

Attractive (adj) /ə'træktiv/ Hút, thu hút, hấp dẫn
Ex: Your aunt was such an elegant, attractive woman. (Cô của anh
là một phụ nữ tao nhã, hấp dẫn.)

Auction (n) /'ɔ:k∫n/ Sự bán đấu giá
Ex: The house is being sold at auction. (Ngôi nhà sẽ bị đem ra bán
đấu giá.)

Audacious (adj) /ɔːˈdeɪʃəs/ Trơ tráo, táo bạo
Ex: The audacious thief stole the Mona Lisa from the Louvre
museum. (Tên trộm táo bạo đã đánh cắp bức tranh Mona Lisa từ
bảo tàng Louvre.)

Audience (n)/ˈɔdiəns/ Người nghe, thính giả, người xem, khán giả
Ex: You've been a great audience. (Các bạn là những khán giả tuyệt
vời.)

Authentic (adj) /ɔːˈθentɪk/ Đích thực, xác thực
Ex: The photograph was undoubtedly authentic. (Tấm hình rõ là
hàng thật.)

Authority (n) /əˈθɔrɪti , əˈθɒrɪti/ Uy quyền, quyền lực, quyền thế, thẩm quyền
Ex: The Bible is such an authority. (Kinh-thánh là sách có thẩm
quyền đó.)

Available (adj) /ə'veɪləbl/ Sẵn có, có thể dùng được
Ex: But, sir, every seat is available. (Nhưng, thưa thầy, chỗ nào
cũng trống cả.)

Avenge (v) /əˈvendʒ/ Trả thù, báo thù
Ex: Tonight we avenge our brothers and sisters. (Đêm nay chúng ta
báo thù cho các anh chị.)

Avoid (v) /ə'void/ Tránh, tránh xa, ngăn ngừa
Ex: Avoid missing revenue opportunities. (Tránh bỏ lỡ cơ hội kiếm



tiền.)

Aware (adj) /ə'weə(r)/ Biết, nhận thấy, nhận thức thấy
Ex: They were aware of the difficulties. (Họ nhận thức được những
khó khăn.)

Away (adj /əˈweɪ/ Rời xa, đi xa, biến đi
Ex: Don't throw it away. (Đừng ném nó đi)

Awful (adj) /ˈɔːfl/ Đáng sợ, khủng khiếp; cực kỳ, tồi tệ
Ex: Regret feels awful. (Cảm giác hối hận thật tồi tệ.)

Awkward (adj) /'ɔ:kwəd/ Vụng về, lúng túng, ngượng nghịu
Ex: He's awkward with people, especially women. (Hắn lúng túng
với mọi người, đặc biệt là phụ nữ.)

Bachelor (n)/ˈbætʃələr/
Người chưa vợ, người có bằng cử nhân

Ex:She holds the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of
Surgery, obtained from Makerere University in 1978. (Bà có bằng
Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật, từ Đại học Makerere vào
năm 1978.)

Baby (n) /ˈbeɪbi/ Đứa trẻ
Ex: What a handsome baby. (Chú nhóc kháu khỉnh quá).

Backward (adj) /'bækwəd/ Về phía sau, giật lùi
Ex: Have you ever seen a river flowing backward? (Đã bao giờ bạn
thấy sông chảy ngược chưa?

Bacon (n)/'beikən/ Thịt lưng lợn muối xông khói
Ex: They're bacon banana cookies. (Bánh quy chuối với thịt xông
khói.)

Badge (n) /bæʤ/ Huy hiệu, phù hiệu; quân hàm
Ex: Tomorrow, they'll take my badge. (Ngày mai, họ sẽ lấy tấm huy
hiệu của tôi.)

Baggage (n) /'bægiʤ/ Hành lý
Ex: Checked baggage (Hành lý ký gửi)

Bait (n) /beit/ Mồi, bả
Ex: I'm just the bait. (Ta chỉ là con mồi.)

Bake (v) /beik/ Bỏ lò, nướng bằng lò
Ex: Bake it in a hot oven until it is dry and crisp. (Nướng bột trong
lò cho đến khi bánh khô và giòn.)

Balance (n) /'bæləns/ Cái cân, sự thăng bằng
Ex: They all balance out. (Chúng tự cân bằng cho nhau.)

Balcony (n) /'bælkəni/ Ban công
Ex: Sonoko says that a balcony is reserved with 10 seats, which is
one for Shinichi. (Sonoko đã đặt một ban công VIP được dành



riêng với mười chỗ, trong đó có Shinichi.)

Bald (adj) /bɔ:ld/ Hói đầu, trọc trụi
Ex: Your bald head. (Đầu hói của ba.)

Ballet (n) /bæˈleɪ/ Ba lê, kịch múa
Ex: Georgina Parkinson, a ballet mistress from the American Ballet
Theatre (ABT), coached the actors in ballet. (Georgina Parkinson,
một giáo viên ba lê từ nhà hát American Ballet Theatre, huấn luyện
các diễn viên múa ba lê.)

Band (n) /bænd/ Dải, băng, đai, nẹp, buộc dải, buộc băng
Ex: Band-Aid. (Băng dính y tế.)

Bane (n) /beɪn/ Nguyên do, nỗi khổ
Ex: That tape has been the bane of my existence. (Cuốn băng đó là
tai hoạ đối với tôi chưa đủ sao?)

Bang (n) /bæη/ Tóc mái, đánh mạnh, đánh đập
Ex: Don't bang the door! (Đừng có đóng sập cửa!)

Banner (n) /'bænə/ Ngọn cờ
Ex: Raising a Banner, Being an Example (Phất Cao Ngọn Cờ, Nêu

Gương)

Bar (n) /ba:/ Quầy bán rượu
Ex: Every bar, restaurant, hotel, everywhere. (Mỗi quán bar, nhà
hàng, khách sạn, mọi nơi.)

Barbecue (n) /´ba:bi¸kju:/ Lợn (bò, cừu) nướng (quay)
Ex: We're having some people over this afternoon for a barbecue.
(Chúng tôi có mời ít người đến nướng thịt chiều nay.)

Bare (adj)/beə(r)/ Trần truồng, trọc, trần trụi
Ex: Raise your eyes to the bare hills and see. (Hãy nhìn lên các đồi
trọc mà xem.)

Barely (adv) /'beəli/ Công khai, rõ ràng
Ex: He can barely move his arms and legs. (Rõ ràng chân và tay
anh ta chuyển động)

Bargain (n) /´ba:gin/ Sự mặc cả, sự thỏa thuận mua bán
Ex: Hard bargain. (Họ khó mà mặc cả được.)

Barn (n) /ba:n/ Kho thóc
Ex: Clear the barn! (Kiểm tra nhà kho đi!)

Basement (n) /´beismənt/ Nền móng, móng (của một bức tường...)
Ex: He's headed to the basement. (Hắn đang xuống tầng hầm.)

Bashful (adj) /ˈbæʃfl/ Rụt rè, bẽn lẽn
Ex: I didn't take you for a bashful girl. (Tôi không cho rằng cô e
thẹn.)



Battery (adj) /ˈbadərē/ Bộ pin, ắc quy
Ex: Battery is completely drained. (Hết sạch pin.)

Bay (adj)/bei/ Hồng, vịnh
Ex: Are you wondering how Ha Long Bay got its name—Bay of
the Descending Dragon? (Bạn có đang tự hỏi Vịnh Hạ Long—Rồng
giáng xuống lấy tên từ đâu không?)

Beam (n) /bi:m/ Xà, dầm
Ex:Request permission to beam aboard immediately. (Yêu cầu cho
phép chúng tôi chuyển vận lên tàu ngay lập tức.)

Bear (v) /beə/ Mang, cầm, vác, đội, đeo, ôm, chịu đựng
Ex: She couldn't bear immobility. (Nàng không thể chịu được sự im
lìm).

Bearing (n) /´bɛəriη/ Sự chịu đựng, sự sinh đẻ
Ex: Bearing Up Under Reproach (Sẵn lòng chịu đựng sự sỉ nhục)

Beat (n) /bi:t/ Sự đập, tiếng đập
Ex: Your heart beats with bravery. (Trái tim của cô cùng nhịp đập
với sự gan dạ.)

Beaten (adj) /bi:tn/ Đập, nện (nền đường...)
Ex:Beaten and Imprisoned (Bị đánh đòn và bỏ tù)

Beautiful (adj) /ˈbjuːtɪfl/ Xinh đẹp, tuyệt vời
Ex: Beautiful brown curls. (Mái tóc xoăn màu nâu rất đẹp.)

Beg (v) /beɡ/ Ăn xin, xin xỏ, cầu xin
Ex: Let's leave, don't beg him (Đi thôi, đừng năn nỉ)

Begin (v) /bɪˈɡɪn/ Bắt đầu, khởi đầu
Ex: Begin eliminating. (Đầu tiên phải loại bớt nguyên do)

Beginning (n) /bɪˈɡɪnɪŋ/ Lúc bắt đầu, căn nguyên
Ex: Start at the beginning. (Hãy kể lại mọi chuyện từ đầu.)

Behalf (n) /bɪ'hæf/ Thay mặt cho ai đó
Ex: On behalf of justice (Nhân danh công lý)

Behave (v) /bi'heiv/ Ăn ở, đối xử, cư xử
Ex: They know how to behave (Chúng rất biết cách cư xử)

Behoove (v) /bɪˈhuːv/ Có nhiệm vụ
Ex: But it ill behoves us to dismiss earlier work because it fails to
surpass work that still lies in the future. (Nhưng chúng ta không nên
loại bỏ công việc trước đó vì nó không vượt qua được công việc
vẫn còn ở tương lai.)

Believe (v) /bɪˈliːv/ Tin tưởng



Ex: I believe you (Tôi tin bạn.)

Belly (n) /ˈbɛli/ Bụng; dạ dày, phồng ra (cánh buồm...)
Ex: They cut him in the belly. (Họ cắt vào dạ dày nó.)

Beloved (adj) /bi'lʌvid/ Được yêu mến, được yêu quý, người yêu dấu, người yêu quý
Ex: He wasn't my beloved brother. (Ông ta không phải là hoàng
huynh thân yêu của ta.)

Below (adv) /bɪˈləʊ/ Ở dưới, cấp dưới, thấp hơn
Ex: Headlights down below! (Chiếu đèn xuống dưới này!)

Bend (n) /bɛnd/ Chỗ uốn, chỗ cong, cúi xuống, uốn cong
Ex: Bend your knees a bit. (Uốn gối một chút.)

Beneficial (adj) /ˌbenɪˈfɪʃl/ Có ích, có lợi
Ex: How beneficial their comments were! (Lời bình luận của họ
thật có ích biết bao!)

Benefit (n) /'benɪfɪt/ Lợi, lợi ích
Ex: Who benefits from Jehovah’s patience? ( Ai sẽ được hưởng lợi
ích nhờ sự kiên nhẫn của Đức Giê-hô-va?

Benevolent (adj)/bəˈnevələnt/ Nhân từ, từ thiện
Ex: A substantial amount of income went directly to the RAF
Benevolent Fund or for archaeological, environmental, or academic
projects. (Một phần các lợi tức được trực tiếp chuyển tới Quỹ từ
thiện RAF cho các dự án hàn lâm, môi trường và khảo cổ.)

Bent (n) /bent/ Khiếu, sở thích; xu hướng, khuynh hướng, méo mó
Ex: A motorcycle lies twisted and bent . (Một chiếc xe máy nằm
méo mó và cong lại)

Berserk (adj) /bərˈsɜːrk/ Nổi quạu, cáu tiết
Ex: He burst into games room I went berserk (Anh ta lao thẳng vào
phòng giải trí của nhà tù và nổi loạn.)

Bet (n) /bet/ Đánh cược, sự đánh cược
Ex: I lost the bet. (Tôi đã thua việc cá cược đó.)

Betray (v) /bi'trei/ Phản bội; phụ bạc, tiết lộ, để lộ
Ex: You will betray us! (Ngươi sẽ phản bội chúng ta!)

Bias (n) /ˈbaɪəs/ Thành kiến, sự thiên vị; hướng (ý kiến), gây thành kiến
Ex: Stories are the antidote to bias. (Chuyện kể là thuốc giải cho
thành kiến).

Bid (n) /bɪd/ Sự đặt giá, trả giá
Ex: Starting bid: $1 (Giá thầu khởi điểm: 1 đô la)

Big (adj) /bɪɡ/ To lớn
Ex: Big skies, big hearts, big, shining continent. (Những bầu trời
bao la, những trái tim nhân hậu, vùng lục địa tươi sáng.)



Big-hearted (adj) /ˌbɪɡ ˈhɑːrtɪd/ Rộng lượng, hào hiệp
Ex:You really are kind, big-hearted, delicious yummy, yummy,
young boy. (Con thật sự rất tử tế, tốt bụng, dẻo miệng một cậu bé
tốt, trẻ tuổi.)

Bigoted (adj) /ˈbɪɡətɪd/ Mù quáng
Ex: The scornful often accuse prophets of not living in the 21st
century or of being bigoted. (Kẻ khinh miệt thường cáo buộc các vị
tiên tri về việc không sống hợp thời trong thế kỷ 21 hoặc bị mù
quáng.)

Birth (n) /bɜːrθ/ Sự sinh đẻ, ra đời
Ex: No birth certificate?

(Cũng không có giấy khai sinh?)

Bite (n) /bait/ Cắn, sự cắn, miếng cắn
Ex: Baboons bite. (Khỉ đầu chó ( baboon ) cắn người)

Bizarre (adj) /bɪˈzɑːr/ Kỳ quái, kỳ dị
Ex: First of all, the experience is very bizarre, it's a very bizarre
one.(Trước hết, kinh nghiệm chiến trường là rất khác lạ, rất kỳ
quái.)

Blameless (adj) /ˈbleɪmləs/ Không thể chê được
Ex: Are we keeping ourselves blameless? (Chúng ta có giữ mình
không tì vết không?)

Blank (n) /blæŋk/ Chỗ trống; để trống,
Ex: Blank for non-tax lines. (Chỗ trống cho mặt hàng miễn thuế.)

Blanket bath (n)/ˈblæŋkɪt bæθ/ Trống rỗng, bần thần , mền
Ex: Get me a blanket. (Lấy cho tôi một cái mền.)

Blasé (adj) /blɑːˈzeɪ/ Chán chê, bình thản
Ex: You can see they're very blasé and kind of effortless. (Các

bạn thấy chúng trông bình thản, chả có gì căng thẳng.)

Blend (n) /blend/ Dửng dưng, quá quen rồi, chưng diện
Ex: Oh, so now you wanna blend.(Giờ cậu lại muốn chưng diện cơ

đấy.)

Blossom (n) /ˈblɑːsəm/ Hoa; ra hoa, trổ hoa
Ex: The blossom withers, (Hoa nở cũng tàn)

Blot (n) /blɑːt/ Vết nhơ, vết nhục; bôi nhọ, làm bẩn, che
Ex: Our arrows will blot out the sun. (Tên bắn của bọn ta sẽ che

khuất mặt trời)

Blunder (n) /ˈblʌndər/ Điều sai lầm, điều ngớ ngẩn
Ex:Playing a barrage of moves does increase the chance of a



blunder from the barrager as well, and the technique is inadvisable
in a winning position where a player should focus on winning on the
board. (Chơi một loạt các chiêu thức di chuyển cũng làm tăng cơ
hội sai lầm của người phòng ngự, và kỹ thuật này không thể thực
hiện được ở một vị trí chiến thắng, nơi người chơi nên tập trung vào
chiến thắng trên bảng.)

Boat (n) /bəʊt/ Tàu thủy, thuyền
Ex:They're raising the boat. (Họ đang nâng tàu lên)

Bold (adj) /bəʊld/ Táo bạo, gan dạ
Ex: Dangerous and bold. (Nguy hiểm và rất táo bạo.)

Bottom (n) /ˈbɑːtəm/ Phần đáy, dưới cùng
Ex: But it's on bottom. (Nhưng nó ở dưới cùng.)

Brave (adj) /breɪv/ Gan dạ, dũng cảm; bất chấp, đương đầu với
Ex: You're brave. (Ngươi rất dũng cảm.)

Bravery (n) /ˈbreɪvəri/ Tính gan dạ, sự dũng cảm
Ex: The red coloration signifies bravery. (Màu đỏ tượng trưng cho

lòng dũng cảm.)

Bread and butter (n) /ˌbred ən ˈbʌtər/ Miếng ăn, kế sinh nhai
Ex: Aren't I your bread and butter?! (Anh tưởng tôi là cái cần câu
cơm hả?)

Break (n) /breɪk/ Chỗ vỡ, sự rạn vỡ; làm gãy, làm đổ vỡ; ngắt, gián đoạn
Ex: You'll break it. (Cậu sẽ làm vỡ nó.)

Brief (n) /briːf/ Ngắn, vắn tắt; bản tóm tắt
Ex: Then, you should be brief. (Vậy thì bạn nên nói một cách ngắn
gọn.)

Broad (adj) /brɔːd/ Rộng, bao la, mênh mông
Ex:Swimming gives you broad shoulders. (Bơi lội làm cho vai em

lớn ra.)

Bumpy (adj) /ˈbʌmpi/ Gập ghềnh, mấp mô
Ex: Was the ride bumpy or smooth? (Chuyến đi gập ghềnh hay

bằng phẳng?)

Bungalow (n) /ˈbʌŋɡələʊ/ Nhà một tầng
Ex:Tom and Mary live in a bungalow. (Tom và Mary sống trong

căn nhà gỗ)

Calamity (n) /kəˈlæməti/ Tai họa, thiên tai, tai ương
Ex: Dismay at the Calamity (Mất tinh thần trước tai họa)

Calendar (n) /ˈkælɪndər/ Lịch
Ex: Most individuals choose the calendar year. (Hầu hết các cá



nhân chọn năm dương lịch.)

Calm (adj) /kɑːm/ Bình tĩnh, điềm đạm
Ex: Look, just calm down! (Nghe này, hãy bình tĩnh lại!)

Candid (adj) /ˈkændɪd/ Thật thà, ngay thẳng
Ex:The cables offer candid and sometimes unflattering views of
world leaders and frank assessments of security threats .(Những tài
liệu này đưa ra thẳng thắn và đôi khi có cả các quan điểm không
hay về các nhà lãnh đạo trên thế giới và những đánh giá bộc trực về
các nguy cơ an ninh .)

Carriage (n) /ˈkærɪdʒ/
Sự chuyên chở hàng hóa, xe ngựa
Ex: A team of silver horses pulling a golden carriage. (Một đội
ngựa bằng bạc kéo một cỗ xe bằng vàng.)

Casual (adj) /ˈkæʒuəl/ Tự nhiên, như thường lệ, bình thường; quần áo bình thường, không
trang trọng
Ex: It is not a place for casual attire. (Đền thờ không phải là nơi
mặc quần áo thường.)

Cease (v) /siːs/ Thôi, ngừng
Ex: Normal broadcasting will cease immediately. (Mọi phát sóng sẽ
ngừng hoạt động ngay lập tức.)

Center (n) /ˈsentər/ Trung tâm; đặt làm trung tâm
Ex: Samsung Medical Center consists of a hospital and a cancer
center. (Trung tâm Y tế Samsung bao gồm bệnh viện và trung tâm
ung thư.)

Certain (adj) /ˈsɜːrtn/ Chắc chắn
Ex: I'm quite certain I already have. (Tôi khá làm chắc là tôi có
rồi.)

Change (n) /tʃeɪndʒ/ Sự thay đổi, biến đổi; thay đổi
Ex: That too may change in the future when their circumstances
change. (Điều đó cũng có thể thay đổi trong tương lai khi hoàn
cảnh của họ thay đổi.)

Chaos (n) /ˈkeɪɑːs/ Sự hỗn loạn, lộn xộn
Ex: It was complete chaos. (Đó thực sự là 1 cuộc hỗn loạn.)

Charismatic (adj) /ˌkærɪzˈmætɪk/ Có sức hút, lôi cuốn
Ex: What a charismatic quartet. (Quả là bộ tứ quyến rũ.)

Chatterbox (n) /ˈtʃætərbɑːks/ Người ba hoa, nói nhiều
Ex: She is a chatterbox (Cô ấy là kẻ ba hoa)

Chiefly (adv) /ˈtʃiːfli/ Chủ yếu là, trước nhất
Ex: Corwin is remembered chiefly as an orator. (Corwin được nhớ
đến chủ yếu như một nhà hùng biện.)



Chilly (adj) /ˈtʃɪli/ Lạnh lẽo, giá lạnh
Ex: Oh, it's getting chilly. (Oh, bắt đầu thấy ớn lạnh rồi)

Chocolate (n) /ˈtʃɔːklət/ Sô cô la
Ex: Then you just think of the bag of chocolate sweeties. (Thì cậu
chỉ cần nghĩ về gói kẹo sô-cô-la.)

Choice (n) /tʃɔɪs/ Lựa chọn,sự chọn lựa;
Ex: The choice is yours. (Lựa chọn là của con.)

Choosy (adj) /ˈtʃuːzi/ khó chiều, kén chọn
Ex: I had to be less choosy about the type of work I would accept.
(Với sự khó khăn như thế, tôi ít kén chọn công việc hơn.)

Chubby (adj) /ˈtʃʌbi/ Mũm mĩm, mập mạp
Ex: Chubby is good on you. (Mũm mĩm hợp với bà hơn.)

Circuit (n) /ˈsɜːrkɪt/ Chu vi, vòng mạch
Ex: Robots are also used to assemble electronic circuit
boards.(Robot cũng được sử dụng để lắp ráp bản mạch điện tử.)

Civil (adj) /ˈsɪvl/ (thuộc) công dân, lễ phép, lịch sự
Ex: Strangely civil society is quiet. (Cuộc sống dân cư thanh bình,
yên ả.)

Clarify (v) /ˈklærəfaɪ/
Làm sáng tỏ, giải thích, đính chính
Ex: And then he had to clarify that he wasn't talking about them.

(Và sau đó, ông ấy phải đính chính rằng ông không hề nói về họ.)

Close (adj) /kləʊz/ Đóng kín, đóng cửa gần sát
Ex: Close the curtains. (Kéo rèm lại đi.)

Coarse (adj) /kɔːrs/ thô kệch,cộc cằn
Ex: Such a coarse, condescending man.
(Thật là một người đàn ông cộc cằn, kiêu căng.)

Collect (v) /kəˈlekt/ tập hợp, thu lượm, thu thập

Ex: You collect rare pinball machines, right?
(Ông sưu tập máy đánh bóng hiếm, đúng không?)

Collision (n) /kəˈlɪʒn/ sự va chạm, xung đột

Ex: Now, this was no small collision.
(Đây không phải là sự va chạm nhẹ.)

Colossal (adj) /kəˈlɑːsl/ khổng lồ, to lớn
Ex: Still, this colossal mammal is remarkably agile when diving and
turning.
(Tuy nhiên, loài động vật hữu nhũ khổng lồ này có thể lặn và uốn



mình dưới nước một cách rất dễ dàng.)

Combative (adj) /kəmˈbætɪv/ hiếu chiến, thích gây gổ
Ex: Just what I just said, less combative.
(Tôi vừa nói đấy, bớt hiếu chiến đi.)

Combine (v) /kəmˈbaɪn/ kết hợp, phối hợp

Ex: Combine teacher presentation with other methods.
(Kết hợp phần trình bày của giảng viên với các phương pháp khác.)

Comical (adj) /ˈkɑːmɪkl/ hài hước, khôi hài

Ex: The comical scene of the man slipping on a banana peel and
falling flat on his face made everyone laugh.

(Cảnh người đàn ông trượt ngã trên vỏ chuối và ngã sấp mặt thật
hài hước khiến mọi người bật cười.)

Commence (v) /kəˈmens/ khởi đầu, bắt đầu

Ex: At exactly 09:00, General Lloyd Mathews ordered the British
ships to commence the bombardment.
(Đúng 09:00, Tướng Lloyd Matthews lệnh cho các tàu của Anh
Quốc bắt đầu bắn phá.)

Comment (n) /ˈkɑːment/ lời bình luận; bình phẩm, chỉ trích

Ex: Make no comment about his nose.
(Đừng có bình phẩm gì về cái mũi của hắn.)

Commerce (n) /ˈkɑːmɜːrs/ sự buôn bán, giao thương, thương nghiệp

Ex: As a result, Kuwait's maritime commerce boomed.
(Nhờ đó, thương nghiệp hàng hải của Kuwait bùng nổ.)

Commotion (n) /kəˈməʊʃn/ sự rung chuyển, chấn động, náo động
Ex: I soon saw the source of the commotion.
(Chẳng bao lâu, tôi nhìn thấy lý do của sự náo động đó.)

Compassion (n) /kəmˈpæʃn/ lòng thương cảm, lòng trắc ẩn, từ bi

Ex: Compassion is a positive emotion.
(Lòng từ bi là một cảm xúc tích cực )

Complex (n) /ˈkɑːmpleks/ khu phức hợp; phức tạp, rắc rối

Ex: Its shape was too complex now.
Hình dạng của nó quá phức tạp.)

Complicated (adj) /ˈkɑːmplɪkeɪtɪd/ phức tạp, tinh vi



Ex: Though profound, it is not complicated.
(Dù thâm thúy, nhưng nó không phức tạp.)

Compliment (n) /ˈkɑːmplɪmənt/ lời khen; khen ngợi, ca tụng
Ex: Being a coward was a compliment.
(Hèn nhát là một lời khen.)

Comply (v) /kəmˈplaɪ/ tuân theo, đồng ý làm theo
Ex: Must comply with all applicable laws.
(Phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành.)

Compress (v) /kəmˈpres/ ép, nén, đè
Ex: Compress TIFF files
(Nén tập tin TIFF)

Compulsion (n) /kəmˈpʌlʃn/ sự cưỡng bức, ép buộc
Ex: It's a compulsion.
(Đó là sự gượng ép nhỉ.)

Concise (adj) /kən´saiz/ ngắn gọn, súc tích (văn)
Ex: Include a concise overview of your material.
(Bao gồm một lời tóm tắt ngắn gọn về tài liệu của bạn.)

Confess (v) /kənˈfes/ thú tội, nhận tội
Ex: Why Confess One’s Sins?
(Tại sao một người nên xưng tội?)

Confine (v) /kənˈfaɪn/ giam giữ, nhốt giữ lại
Ex: (Revelation 12:7-9) Jehovah will soon confine that guilty one
and will finally execute judgment by ‘hurling him into the lake of
fire and sulphur,’ symbolizing eternal destruction.
(Không bao lâu nữa Đức Giê-hô-va sẽ giam kẻ phạm tội đó lại và
thi hành bản án bằng cách “quăng hắn xuống hồ có lửa và diêm”,
tượng trưng sự hủy diệt đời đời (Khải-huyền 20:1-3, 7-10, 14).)

Conflict (n) /ˈkɑːnflɪkt/
sự xung đột, cuộc va chạm; mâu thuẫn, chống đối
Ex: Two Kings in Conflict
(Hai vua kình địch nhau)

Conform (v) /kənˈfɔːrm/ thích ứng với, thích nghi
Ex: Pressure to Conform

(Áp lực làm theo đa số)

Confuse (v) /kənˈfjuːz/ nhầm lẫn, gây khó hiểu
Ex: Hopefully I didn't confuse you.
(Hi vọng tôi ko làm các bạn khó hiểu)

Congested (adj) /kənˈdʒestɪd/ đông nghịt, chật ních



Ex: How congested is the Asteroid Belt?
(Làm thế nào vành đai tiểu hành tinh bị tắc nghẽn.)

Connect (v) /kəˈnekt/ nối lại, kết nối
Ex: Minimize window on connect
(Thu nhỏ cửa sổ khi kết nối)

Conquer (v) /ˈkɑːŋkər/ đoạt, xâm chiếm, chinh phục
Ex: Shouldn't we divide and conquer?
(Không nên dùng chiêu " chia để trị " sao?)

Consent (n) /kənˈsent/ sự đồng tình, ưng thuận
Ex: When Silence Gives Consent
(Khi im lặng có nghĩa là bằng lòng)

Considerate (adj) /kənˈsɪdərət/ ân cần, chu đáo
Ex: It promotes hospitality and makes us considerate.
(Đức tính này khuyến khích lòng hiếu khách và làm cho chúng ta ân
cần quan tâm đến người khác)

Constraint (n) /kənˈstreɪnt/ sự bắt ép, cưỡng ép, sự đè nén’
Ex: But absolutely no power of constraint.
(Nhưng hoàn toàn không có quyền lực cưỡng ép.)

Contaminated (v) /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn, gây ô nhiễm, làm hư hỏng
Ex: How much is it going to take to contaminate humans?
(Phải cần bao nhiêu để có thể lây nhiễm qua con người?)

Contemporary (n) /kənˈtempəreri/ đương thời, đương đại; người cùng thời
Ex: Museum of Contemporary Art, North Miami, FL, USA.
(Bảo tàng nghệ thuật đương đại, Bắc Miami, FL, Hoa Kỳ.)

Contrary (n) /ˈkɑːntreri/ trái ngược
Ex: However, there is evidence to the contrary.
(Nhưng bằng chứng cho thấy điều ngược lại.)

Control (n) /kənˈtrəʊl/
quyền hành, sự điều khiển; kiểm soát, kiềm chế
Ex: If you control the code, you control the world.
(Nếu như bạn điều khiển được mã nguồn mã hóa, bạn sẽ điều khiển
được thế giới.)

Convert (n) /kənˈvɜːrt/ người cải đạo; đổi, biến đổi
Ex: Convert To Path
(Hoán chuyển thành Đường)

Cordial (adj) /ˈkɔːrdʒəl/ thân mật, chân thành
Ex: Keep such relationships cordial but businesslike.
(Hãy giữ cho các sự liên lạc như thế có tính cách chân thật nhưng
nghiêm trang)

Correct (v) /kəˈrekt/ sửa, hiệu chỉnh; đúng, chính xác
Ex: The diagnosis is correct.
(Việc chẩn đoán không thể sai lầm.)



Couch potato (n) /ˈkaʊtʃ pəteɪtəʊ/ người nghiện xem tv
Ex: Then we have our Bud Light guy who's the happy couch potato.
(Và chúng ta có những anh chàng thích uống Bud Light ( một loại
bia nhẹ ) hay còn gọi là những củ khoai tây vui vẻ nghiện ghế sofa.)

Counsel (n) /ˈkaʊnsl/
sự bàn bạc, lời khuyên, lời chỉ bảo; khuyên răn, khuyên bảo
Ex: Counsel That Endures
(Lời khuyên bền lâu)

Courage (n) /ˈkɜːrɪdʒ/ sự can đảm, dũng khí
Ex: (Courage, mademoiselle.
Dũng cảm lên nào!)

Courteous (adj) /ˈkɜːrtiəs/ lịch sự, nhã nhặn
Ex: Courteous but not friendly.
(Chúng hung tợn và không thân thiện.)

Coy (adj) /kɔɪ/ bẽn lẽn, xấu hổ, rụt rè
Ex: Oh, let's not be coy.
(Nào, đừng e dè thế chứ.)

Crafty (adj) /ˈkræfti/ láu cá, xảo quyệt
Ex: Welcome to the Crafty Carver...
(Chào mừng đến với Thợ Chạm Tài Ba, cửa hàng đồ trang…)

Cram (n) /kræm/ sự nhồi sọ, nhồi nhét; tống vào, luyện thi
Ex: Come on, just cram yourself in there.
(Cố lên, chỉ cần cuộn người cậu vào trong.)

Cranky (adj) /ˈkræŋki/ kỳ quặc, gàn dở
Ex: This guy's kinda cranky.
(Lão già gàn dở.)

Crazy (adj) /ˈkreɪzi/ điên rồ, mất trí
Ex: Crazy gangsters.
(Bọn côn đồ điên loạn.)

Creation (n) /kriˈeɪʃn/ sự tạo thành, hình thành , tác phẩm
Ex: It's literally a creation.
(Hoàn toàn là khai thiên lập địa.)

Creative (adj) /kri´eitiv/
sáng tạo
Ex: Adventurous, brave, creative.
(Mạo hiểm, dũng cảm, sáng tạo.)

Creativity (n) /ˌkriːeɪˈtɪvəti/ óc sáng tạo, sự sáng tạo
Ex: And they value creativity.
(Và họ đánh giá cao sự sáng tạo.)

Cruel (adj) /ˈkruːəl/ độc ác, tàn bạo, tàn nhẫn
Ex: Life seems harsh and cruel.
(Cuộc sống thật cay nghiệt và độc ác.)

Crumble (n) /ˈkrʌmbl/ vỡ vụn, đổ nát; bẻ vụn, đập vụn
Ex: ou jest, while all around us threatens to fucking crumble.



(Chị đùa giỡn, trong khi xung quanh ta bị đe dọa sụp đổ.)

Cunning (adj) /ˈkʌnɪŋ/ xảo quyệt, láu cá
Ex: Cunning old fox
(Cáo già xảo quyệt!)

Cupboard (n) /ˈkʌbərd/ tủ đựng
Ex: They're all... in the kitchen cupboard.
(Tất cả đều nằm ở sau tủ đựng bát đĩa.)

Curb (n) /kɜːrb/ sự kiềm chế, sự nén lại; kìm hãm, hạn chế
Ex: Hunger and extreme poverty curb human potential in every
possible way.
(Sự đói nghèo cùng cực đã kìm hãm tiềm năng của con người bằng
mọi cách.)

Curse (n) /kɜːrs/ sự nguyền rủa, chửi rủa; nguyền rủa, báng bổ
Ex: Curse you, Aquascum!
(Thế là kế hoạch hỏng bét.Tiểu rồi)

Daft (adj) /dæft/ ngớ ngẩn, mất trí, gàn dở
Ex: You're daft!
(Ngươi đúng là gàn dở!)

Daily (adj) /ˈdeɪli/ hằng ngày
Ex: Change towels daily .
(Hãy thay khăn tắm hằng ngày)

Dainty (adj) /ˈdeɪnti/ nhã nhặn, xinh xắn, dễ thương
Ex: Teetering teapots, so dainty.
(Bàn tay búp măng xinh chưa này!)

Daring (adj) /ˈderɪŋ/ táo bạo, mạnh bạo
Ex: This dash and daring desperado
(Kẻ liều mạng nhiệt tình và táo bạo kia)

Dash (n) /dæʃ/ sự va đụng, va chạm, dấu gạch ngang
Ex: Now, dash away, dash away, dash away all! "
(Bây giờ, dấu gạch ngang đi, dấu gạch ngang đi, dấu gạch ngang đi
tất cả! ")

Dated (adj) /ˈdeɪtɪd/ lỗi thời, cũ kỹ, hẹn hò
Ex: We dated, and I proposed marriage.
(Chúng tôi đi chơi hẹn hò với nhau và tôi đã cầu hôn.)

Dawn (n) /dɔːn/
bình minh, rạng đông
bắt đầu rạng; lóe lên trong tâm trí
Ex: I'll ride at dawn.
(Tôi sẽ đi lúc bình minh.)

Daybreak (n) /ˈdeɪbreɪk/ Lúc tảng sáng, rạng đông

Ex: When daybreak came, so did between 70 and 80 enemy aircraft.



(Lúc bình minh, khoảng 70 đến 80 máy bay đối phương lao đến tấn
công.)

Deadly (adj) /ˈdedli/ Làm chết người, trí mạng, chí tử

Ex: Deadly pathogen.
(Một mầm bệnh chết người.)

Dearth (n)/dɜːrθ/ Sự khan hiếm, đói kém

Ex: The 1940s through the 1960s saw a dearth of Poitou imports,
and only a few arrived between 1978 and the 1990s.
(Những năm 1940 thông qua năm 1960 đã thấy một sự khan hiếm
hàng hóa nhập khẩu Poitou, và chỉ có một vài đến giữa những năm
1978 và 1990.)

Debate (n) /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận, tranh luận

Ex: The scientific debate, yes.
(Tranh luận về khoa học ạ?)

Deceased (adj) /dɪˈsiːst/ đã chết, qua đời
Ex: Name of the deceased withheld.
(Tên của người quá cố được giấu lại)

Decoration (n) /ˌdekəˈreɪʃn/ sự trang hoàng, trang trí
Ex: The sculptural decoration was started by Phillip Sattler.
(Việc trang trí công trình điêu khắc hoành tráng này được Phillip
Sattler khởi sự.)

Dedicated (adj) /ˈdedɪkeɪtɪd/ tận tâm, tận tụy
Ex: The Buildings Dedicated
(Những tòa nhà được hiến dâng)

Deduct (v) /dɪˈdʌkt/ trừ đi, khấu trừ
Ex: We deduct 16% from all your manual payments to cover IVA.
(Chúng tôi khấu trừ 16% từ tất cả thanh toán thủ công của bạn để
trả IVA.)

Defend (v) /dɪˈfend/ Ex: bảo vệ, biện hộ
Defend your lady's honor?
(Hay là bảo vệ danh giá cho vợ chú nào?)

Defy (v) /dɪˈfaɪ/ thách thức, thách đố, bất chấp
Ex: Trees defy gravity.
(Cây cối thách thức cả trọng lực.)

Deliberate (adj) /dɪˈlɪbərət/ chủ tâm, cố ý; cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng
Ex: It is a deliberate, willful step.
(Đây là hành vi cố ý, bướng bỉnh)

Delicate (adj) /ˈdelɪkət/ thanh nhã, thanh tú
Ex: These are delicate things.



(Những thứ này là đồ dễ bể.)

Delight (n) /dɪˈlaɪt/ tú, tinh tế, khéo léo
Ex: Bringing him such keen delight,
(Khiến cho ngài lòng vui không ngớt,)

Delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ sự vui sướng, rạng rỡ
Ex: She was delighted.
(Nó khoái chí.)

Demeanor (n) /dɪˈmiːnər/ phong thái, cử chỉ
Ex: He had been impressed by their demeanor.

(Tác phong của họ đã gây cảm tình với ông.)

Demerit (n) /diːˈmerɪt/ điều lầm lỗi, đáng trách
Ex: They might get a demerit.
(Họ có thể nhận được một nhược điểm.)

Democracy (n) /dɪˈmɑːkrəsi/ nền dân chủ, chế độ dân chủ
Ex: Let's start from democracy.
(Bắt đầu từ chế độ dân chủ.)

Democrat (n) /ˈdeməkræt/ người theo chế độ dân chủ
Ex: He lost badly but every Democrat does.
(Ông đã thua một cách tồi tệ nhưng tất cả đảng viên Đảng Dân chủ
đều thế.)

Demolish (v) /di'mɔliʃ/ phá hủy, đánh đổ
Ex: Public opinion can demolish him.
(Dư luận có thể tiêu diệt hắn.)

Demonstration (n) /ˌdemənˈstreɪʃn// sự thấu hiểu, biểu hiện, sự chứng minh,
Ex: A demonstration, perhaps.
(Có chấp nhận một lời khiêu chiến?)

Dense (adj) /dens/
thuyết minh
cuộc biểu tình, tuần hành , khối lượng riêng
Ex: Pure gold is very dense, while silver is less dense.
(Vàng nguyên chất có khối lượng riêng lớn, trong khi bạc có khối
lượng riêng nhỏ hơn.)

Deny (v) /dɪˈnaɪ/ dày đặc, đông đúc, rậm rạp, từ chối
Ex: He will deny you.
(Hắn sẽ chối bỏ em.)

Descendant (n) /dɪˈsendənt/ từ chối, phủ nhận
Ex: So you're a descendant.

(Julie, cô là hậu duệ của những người đó)

Desperate (adj) /ˈdespərət/ tuyệt vọng, hết hy vọng
Ex: Desperate times call for desperate measures.
(Cùng đường thì lạc bước!)



Despise (v) /dɪˈspaɪz/ xem thường, khinh thường
Ex: I despise murderers.
(Tôi khinh miệt những kẻ sát nhân)

Destiny (n) /ˈdestəni/ vận số, số mệnh
Ex: Our destiny must not be just some regular destiny.
(Duyên phận chúng ta chắc không phải duyên phận bình thường.)

Destitute (adj) /ˈdestɪtuːt/ thiếu thốn, nghèo túng
Ex: Is Parliament becoming a refuge for the destitute?
(Chùa nhân Bồi trở thành phế tích không người trông nom bảo
quản.)

Destroy (v) /dis'trɔi/ phá hoại, phá huỷ, tàn phá
Ex: You will destroy Egypt or Egypt will destroy you.
(Hoặc là chàng sẽ hủy diệt Ai Cập, hoặc là Ai Cập sẽ hủy diệt
chàng.)

Detain (v) /dɪˈteɪn/ ngăn cản, cản trở
Ex: If they refuse, detain them and get warrants.
(Nếu ai chống cự, bắt giữ họ và đi lấy trát.)

Deter (v) /dɪˈtɜːr/ ngăn cản, cản trở
Ex: Her threats, however, did not deter us.

(Tuy nhiên, lời dọa nạt đó không làm anh em tôi nản chí.)

Deteriorate (v) /dɪˈtɪriəreɪt/ hư hỏng, giảm giá trị
Ex: Opened vermouth, however, will gradually deteriorate over
time.
(Tuy nhiên vermouth đã mở sẽ dần dần giảm giá trị.)

Determined (adj) /dɪˈtɜːrmɪnd/
đã xác định rõ
quyết tâm, kiên quyết
Ex: He's determined, unstoppable.
(Anh ấy rất kiên định, không gì lay chuyển nổi.)

Detest (v) /dɪˈtest/ ghét cay đắng, ghê tởm
Ex: I detest this part of the world.
(Tôi căm ghét tầng lớp này.)

Devastate (v) /ˈdevəsteɪt/ tàn phá, phá huỷ
Ex: Wave upon wave of insects, most prominently locusts, devastate
the land.
(Từng làn sóng sâu bọ, nổi bật nhất là cào cào, hủy diệt đất đai.)

Dialogue (n) /ˈdaɪəlɔːɡ/ cuộc đối thoại, đoạn đối thoại
Ex: They can go into simulations, Socratic dialogue.
(Chúng có thể học qua mô phỏng, đối thoại Socratic.)

Differ (v) /ˈdɪfər/ không tán thành, không giống
Ex: Opinions differ, my lord.



(Bất đồng quan điểm, thưa ngài.)

Difficulty (n) /ˈdɪfɪkəlti/ trở ngại, điều khó khăn
Ex: The real difficulty was cigarettes.
(Những điều khó nhất đối với tôi là bỏ thuốc lá)

Dilemma (n)/daɪˈlemə/
thế tiến thoái lưỡng nan, tình trạng khó xử
Ex: What dilemma might some Christians face?
(Một số tín đồ đối mặt với tình huống khó xử nào?)

Direction (n) /dəˈrekʃn/ /daɪˈrekʃn/ phương hướng, chiều
sự chỉ bảo, hướng dẫn
Ex: Direction vector is zero
(Véc-tơ hướng là số không)

Dirty (adj) /ˈdɜːrti/ dơ bẩn, đê tiện
Ex: Dirty bastard.
(Đồ khốn dơ bẩn.)

Disagree (v) /ˌdɪsəˈɡriː/ không khớp, không hợp
bất đồng, không đồng ý
Ex: And I could not disagree more.
(Và tôi hoàn toàn không đồng ý.)

Disaster (n) /dɪˈzæstər/ thảm họa, tai ương
Ex: Disaster after disaster has been reported,
(Tin tai họa báo về dồn dập)

Disclose (v) /dɪsˈkləʊz/ vạch trần, phơi bày
Ex: Why do you not disclose information?
(Tại sao ngươi không chịu tiết lộ thông tin?)

Discount (n) /ˈdɪskaʊnt/ giảm giá
Ex: I discount you!
(Tôi giảm giá cho!)

Disgrace (n) /dɪsˈɡreɪs/ sự ô nhục, hổ thẹn; làm nhục nhã
Ex: You're a disgrace to the uniform.
(Anh làm ô nhục bộ đồng phục.)

Dishonor (n) /dɪsˈɑːnər/ vô danh dự, thiếu uy tín
Ex: The reproach and dishonor heaped upon his own name remains.
(Sự khinh bỉ và sỉ nhục sẽ mãi gắn liền với tên tuổi người.)

Disobedient (adj) /ˌdɪsəˈbiːdiənt/ không tuân thủ, làm trái
Ex: Worse still, they were disobedient.
(Tệ hơn nữa, họ đã cãi lời.)

Dispute (n) /ˈdɪspjuːt/
cuộc tranh cãi; bàn cãi, tranh luận
Ex: The dispute was never resolved
(Cuộc tranh chấp này đã chẳng bao giờ được giải quyết)

Distant (adj) /ˈdɪstənt/ xa cách, lạnh nhạt
Ex: Has William been Distant lately?



(William có lạnh nhạt gần đây không?)

Distress (n) /dɪˈstres/ nỗi đau khổ, buồn bực; làm đau khổ, đau đớn
Ex: The Roots of Family Distress
(Nguồn gốc nỗi khốn khổ trong gia đình)

Disturb (v) /dɪˈstɜːrb/ quấy rầy, khuấy động
Ex: Do not disturb the water.
(Đừng khuấy động mặt nước.)

Disturbance (n) /dɪˈstɜːrbəns/ sự nhiễu loạn, náo động
Ex: I hear you caused quite a disturbance tonight.
(Tôi nghe nói tối nay cô làm ầm hết cả lên.)

Diverse (adj) /daɪˈvɜːrs/ đa dạng, linh tinh
Ex: Oslo's architecture is very diverse.
(Kiến trúc Oslo rất đa dạng)

Divide (v) /dɪˈvaɪd/ chia cắt ra, phân cắt
Ex: Shouldn't we divide and conquer?
(Không nên dùng chiêu " chia để trị " sao?)

Divulge (v) /daɪˈvʌldʒ/ để lộ ra, khai báo
Ex: But he'll have to divulge his accounting if FERC takes action.
(Nhưng ông ta sẽ phải khai báo hoạt động tài chính nếu FERC vào
cuộc.)

Docile (adj) /ˈdɑːsl/ dễ bảo, dễ sai khiến
Ex: She's manipulative, yet completely docile.
(Nó biết dụ dỗ người khác, nhưng lại rất dễ bảo.)

Doubtful (adj) /ˈdaʊtfl/ ngờ vực, hồ nghi
Ex: " Very good, sir. " Bicky looked a bit doubtful.
(" Rất tốt, thưa ông. " Bicky nhìn một chút nghi ngờ.)

Drab (adj) /dræb/ đều đều, buồn tẻ, xám xịt
Ex: But still... the place you live in is that much more drab and
empty that they're gone.
(Những nơi bạn ở trở nên tẻ nhạt và trống rỗng khi họ ra đi.)

Dreadful (adj) /ˈdredfl/ kinh khiếp, tồi tệ
Ex: Psoriasis is a very dreadful disease of the skin.
(Vảy nến là một bệnh ngoài da rất kinh khủng.)

Dream (n) /driːm/ giấc mơ; nằm mơ thấy, mơ ước, tưởng tượng
Ex: American dream, right?
(Giấc mơ nước Mỹ, phải không?)

Dreary (adj) /ˈdrɪri/ tồi tàn, ảm đạm, thê lương
Ex: The dreary weather -- the raindrops were falling audibly down
on the metal window ledge -- made him quite melancholy.
(Thời tiết ảm đạm - những giọt mưa rơi tiếng trên cửa sổ kim loại
gờ - làm cho anh ta khá u sầu.)



Drowsy (adj)b/ˈdraʊzi/ mơ màng, ngủ gà ngủ gật,
Ex: After a few minutes, you'll probably get drowsy and fall asleep.
(Sau vài phút, cô cảm thấy mơ màng và buồn ngủ.)

Dubious (adj) /ˈduːbiəs/ lờ mờ, mơ hồ, không minh bạch, rõ ràng
Ex: The Dubious Power of Amulets
(Quyền lực mơ hồ của các bùa hộ mệnh)

Dull (adj) /dʌl/ chậm hiểu, tối dạ; làm cho đần độn đục, mờ,
Ex: How dull life was before Musgrove.
(Bạn Musgrove có cuộc sống thật tẻ nhạt.)

Dumb (adj) /dʌm/
câm, không có tiếng nói; làm điếng người
Ex: He's dead and dumb.
(Ảnh bị câm và điếc.)

Duplicate (n) /´diu:plikit/ bản sao
Ex: No engineer could duplicate those things.
(Không có kỹ sư nào có thể bắt chước làm ra những điều này.)

Dusk (n) /dʌsk/ chạng vạng, lúc tối
Ex: Dusk approaches.
(Trời đã chạng vạng tối.)

Eager (adj) /ˈiːɡər/ hăm hở, háo hức
Ex: Not so eager, cousin.
(Đừng có hăm hở quá chứ, em họ.)

Easy (adj) /ˈiːzi/ dễ dàng
Ex: Nice and easy, nice and easy.
(Dễ ợt, dễ ợt ấy mà.)

Elated (adj) /ɪˈleɪtɪd/ phấn khích, phấn khởi, vui mừng
Ex: Both elated and angry, Max hugs his dad.
(Xen lẫn vui mừng và giận dữ, Max ôm chầm lấy cha mình.)

Elective (adj) /ɪˈlektɪv/ chọn lọc
Ex: Dance elective at the Academy.
(Khóa học nhảy tự chọn ở học viện)

Elegant (adj) /ˈelɪɡənt/ thanh lịch, tao nhã, đoan trang
Ex: Elegant White
(Màu trắng thanh lịch)

Elevate (v) /ˈelɪveɪt/ nâng lên, đưa lên, nâng cao
Ex: You elevate the dead beyond their worth.
(Vì cái chết đó nên cô đánh giá anh ta quá cao.)

Elite (n) /ɪˈliːt/ /eɪˈliːt/ tinh tú, ưu tú
Ex: I'm an elite agent of an intergalactic paramilitary force.
(Tôi là đặc vụ ưu tú của lực lượng bán quân sự liên thiên hà.)

Elusive (adj) /ɪˈluːsɪv/ hay lảng tránh, thoái thác, khó nắm bắt



Ex: Yes, but he's so elusive, as you know.
(Phải, nhưng anh ta rất hay lảng tránh, anh cũng biết mà.)

Embarrass (v) /ɪmˈbærəs/ làm xấu hổ, lúng túng
Ex: Hans, you embarrass me.
(Hans, anh làm tôi xấu hổ đó.)

Emphatically (adv) /ɪmˈfætɪkli/ mạnh mẽ, dứt khoát
Ex: Beyond this self-effacing act, they emphatically proclaimed
God’s holiness.
(Qua hành động tự nép mình này họ nhấn mạnh đến sự thánh khiết
của Đức Chúa Trời.)

Empty (adj) /'empti/ trống, rỗng, trống không
Ex: Empty chairs at empty tables
(Những chiếc ghế trống trên chiếc bàn trống,)

Encourage (v) /ɪnˈkɜːrɪdʒ/ khuyến khích, cổ vũ
Ex: Encourage one another.
(Khích lệ lẫn nhau.)

Endorse (v) /ɪnˈdɔːrs/ chứng thực, xác nhận, tán thành
Ex: does not endorse any particular method of treatment.
(không ủng hộ một phương pháp trị liệu nào.)

Engrossing (adj) /ɪnˈɡrəʊsɪŋ/ choán hết thời gian, quá cuốn hút
Ex: No doubt you are already reading this engrossing publication.
(Chắc hẳn bạn đang mải mê đọc cuốn sách này.)

Enjoy (v) /ɪnˈdʒɔɪ/ thích thú, khoái
Ex: I enjoy my work.
(Tôi thích công việc của mình.)

Enlarge (v) /ɪnˈlɑːrdʒ/ mở rộng, phóng to
Ex: Let it enlarge your faith.
(Hãy để điều đó nới rộng đức tin của các anh chị em.)

Enormous (adj) /ɪˈnɔːrməs/ to lớn, khổng lồ
Ex: I mean that thing is enormous.
(Ý tôi là hòn đá đó, nó to khổng lồ.)

Enquire (v) /ɪnˈkwaɪər/ điều tra, thẩm tra
Ex: I sent Jill to enquire at the door, but there was no answer.
(Em đã sai Jill đi hỏi thăm, nhưng không có câu trả lời.)

Enraged (adj) /ɪnˈreɪdʒ/ nổi giận, nổi khùng
Ex: Pol, enraged, kills him.
(Giặc nổi giận, giết ông.)

Entertaining (adj) /ˌentərˈteɪnɪŋ/ có tính giải trí, thú vị
Ex: He can be so witty and entertaining.
(Nó rất dí dỏm và thú vị.)

Entrance (n) /ˈentrəns/ sự đi vào, cổng vào, lối vào
Ex: sự gia nhập, quyền tham gia



Close up the entrance.
(Dọn quang lối đi.)

Entrepreneur (n) /,ɔntrəprə'nə:/ người phụ trách hãng buôn
Ex: That guy is an entrepreneur.
(Nhưng anh ta là chủ doanh nghiệp)

Envious (adj) /ˈenviəs/ thèm muốn, đố kỵ, ghen tị
Ex: Am I just envious?
(Có phải tôi ganh tỵ không?)

Envisage (v) /ɪnˈvɪzɪdʒ/ dự tính, nhìn trước, miêu tả
Ex: The New Catholic Encyclopedia explains: “The Old Testament
clearly does not envisage God’s spirit as a person . . .
(Một sách của Công giáo (Diccionario de la Biblia) giải thích:
“Cựu ước không miêu tả thần khí Đức Chúa là một nhân vật…)

Envy (n) /ˈenvi/ sự thèm muốn, nỗi ghen tị; them muốn, đố kỵ
Ex: I envy you.
(Tôi ghen tị với cô?)

Epitome (n) /ɪˈpɪtəmi/ bản tóm tắt, tiêu biểu
Ex: Upon completion, the battleships represented the epitome of
Imperial Japanese naval engineering.
(Sau khi hoàn tất, những chiếc thiết giáp hạm này trở thành hình
ảnh tiêu biểu cho kỹ thuật hàng hải của Đế quốc Nhật Bản.)

Equivalent (n) /ɪˈkwɪvələnt/ vật tương đương; tương đương
Ex: Alcoholic beverages and non-alcoholic equivalent
(Đồ uống có cồn và sản phẩm tương tự không cồn)

Escalate (v) /ˈeskəleɪt/ leo thang (nghĩa bóng)
Ex: These sanctions can and will escalate.
(Các biện pháp trừng phạt này có thể và sẽ tăng thêm.)

Essential (adj) /ɪˈsenʃl/ (thuộc) bản chất, thiết yếu, cốt yếu
Ex: Personal organization is essential.
(Điều cần yếu là tính ngăn nắp cá nhân.)

Eternal (adj) /ɪˈtɜːrnl/ đời đời, vĩnh viễn, bất diệt
Ex: Eternal glory.
(Vinh quang bất diệt.)

Ethical (adj) /ˈeθɪkl/ (thuộc) đạo đức, luân thường đạo lý
Ex: This may be due to personal tastes or ethical reasons.
(Điều này có thể do thị hiếu cá nhân hoặc lý do đạo đức (đạo đức
của việc ăn thịt).)

Evaluate (v) /ɪˈvæljueɪt/ ước lượng, định giá
Ex: I'm not sure I can evaluate that, Mr....
(Tôi không chắc có thể đánh giá được điều đó, thưa ngài…)



Evil (adj) /ˈiːvl/ xấu xa, ác độc
Ex: Evil people don't say they're evil.
(Những kẻ xấu không bao giờ nói mình xấu.)

Exactly (adv) /ɪɡˈzæktli/ chính xác, đúng như vậy
Ex: Exactly as written.
(Đúng như trên tờ giấy.)

Exaggerate (v) /ɪɡˈzædʒəreɪt/ thổi phồng, phóng đại, làm quá lên
Ex: They exaggerate.
(Họ chỉ cường điệu thôi.)

Examine (v) /ɪɡˈzæmɪn/ khám xét, khảo sát
Ex: Examine Your Spiritual Armor
(Xem xét bộ khí giới thiêng liêng của bạn)

Except (prep) /ɪkˈsept/
trừ ra, không kể đến
Ex: Except... funny thing.
(Trừ 1 thứ đáng buồn cười... tôi nghĩ về nó

Exceptional (adj) /ɪkˈsepʃənl/ khác thường, ngoại lệ
Ex: For people with exceptional abilities.
(Cho những người có khả năng phi thường.)

Execute (v) /ˈeksɪkjuːt/ thực hiện, thi hành
Ex: I'll plot the course and execute it.
(Tôi sẽ vẽ lại lịch trình và triển khai nó.)

Exemplary (adj) /ɪɡˈzempləri/ gương mẫu, mẫu mực
Ex: His conduct was exemplary.
(Em tỏ ra rất mẫu mực.)

Exempt (adj) /ɪɡˈzempt/ được miễn (thuế...), không phải thực hiện
Ex: No one is exempt.
(Không một ai được miễn trừ.)

Exhaust (v) /ɪɡˈzɔːst/ làm kiệt quệ, dốc cạn sức lực
Ex: During the invasion of Russia, mass executions by exhaust gas
were performed by Einsatzgruppen using gas vans, trucks modified
to divert engine exhaust into a sealed interior gas chamber.

(Trong cuộc xâm lược của Nga, các vụ hành quyết hàng loạt bằng
khí thải đã được Einsatzgruppen thực hiện bằng cách sử dụng các
xe hơi ngạt - xe tải được sửa đổi để chuyển khí thải động cơ vào
phòng hơi ngạt bịt kín.)

Exit (n) /ˈeɡzɪt/ /ˈeksɪt/ lối ra, lối thoát; thoát ra, biến mất
Ex: Exit Full Screen
(Thoát chế độ toàn màn hình)

Expert (adj) /'ekspɜ:rt/ chuyên môn, thành thạo, thông thạo
Ex: It was an expert.
(Đó là một cao thủ.)

Explain (v) /ɪkˈspleɪn/ giải thích, lý giải



Ex: I can explain..
(Anh có thể giải thích.)

Extinct (adj) /ɪkˈstɪŋkt/ tuyệt chủng, tuyệt giống
Ex: While the common waterbuck is now extinct in Ethiopia, the
defassa waterbuck has become extinct in Gambia.
(Linh dương nhóm thông thường hiện đã tuyệt chủng tại Ethiopia,
nhóm defassa đã tuyệt chủng ở Gambia.)

Extra (n) /ˈekstrə/ thêm, phụ vào; thêm vào; phần phụ thêm
Ex: Nine extra floors.
(Thêm chín tầng.)

Extravagant (adj) /ɪkˈstrævəɡənt/ quá mức, quá độ
Ex: It was extravagant, but I got a good deal.
(Cũng hơi mắc, nhưng nó đáng giá.)

Extremist (n) ɪkˈstriːmɪst/ người cực đoan, quá khích
Ex: Tom is an extremist.
(Tom là một người mang tư tưởng cực đoan.)

Eye-opener (n) /ˈaɪ əʊəpənər/ điều làm cho tỉnh ngộ, khai sáng
Ex: Abrolhos —An Eye-Opener
(Kìa, những chú chim cánh cụt nhỏ đang diễu hành!)

Fair (n) /fer/ hội chợ; đúng, hợp lý, công bằng
Ex: For fair without the fair within to hide:
(Đối với hội chợ mà không có sự công bằng trong vòng ẩn:

Fairly (adv) /ˈferli/ công bằng, không thiên vị
kha
Ex: It's actually a fairly common picture.
(Thực tế là một hình ảnh khá phổ biến.)

Faithful (adj) /ˈfeɪθfl/
trung thành, chung thủy
Ex: perfection to faithful mankind
(sự hoàn hảo cho người trung thành)

Famous (adj) /ˈfeɪməs/ nổi tiếng, trứ danh
Ex: I'll be famous.
(Anh phải trở thành 1 người nổi tiếng.)

Fanatic (adj) /fəˈnætɪk/ người cuồng tín
Ex: As a mindless fanatic.
(Như một tên cuồng tín vô tri.)

Fantastic (adj) /fænˈtæstɪk/ tuyệt vời, vô cùng tốt
Ex: It's fantastic. "
(" Rất đáng kinh ngạc ")

Far flung (adj) /ˌfɑːr ˈflʌŋ/ xa rộng
Ex: Faced with extinction in the far- flung future... Can humankind
open a portal to a parallel universe?
(Đối mặt với sự tuyệt chủng trong tương lai không xa... nhân loại có
thể mở một cổng thông tin đến một vũ trụ song song?)



Fast (adj) /fæst/ nhanh chóng, mau
Ex: Looks fast.
(Có vẻ nhanh đấy.)

Fat (n) /fæt/ chất béo; béo phì, thừa cân
Ex: Poor fat bastard.
(Gã béo khốn khổ khốn nạn!)

Fatal (adj) /ˈfeɪtl/ tiền định, không tránh được
tai hại, gây tai họa, chí mạng
Ex: It's not fatal.
(Không phải là đòn chí tử.)

Fate (n) /feɪt/ định mệnh, số phận
Ex: It's fate
(Là duyên phận)

Fatigue (n) /fəˈtiːɡ/ sự mệt mỏi, mệt nhọc
Ex: Instead, stress and fatigue ruined his health.
(Thay vì vậy, do làm việc căng thẳng và thiếu nghỉ ngơi, sức khỏe
anh bị suy kiệt.)

Feasible (adj) /ˈfiːzəbl/ khả thi, có thể thực hiện được
Ex: Sounds eminently feasible.
(Nghe khả thi lắm.)

Feeble (adj) /ˈfiːbl/ yếu đuối, nhu nhược
Ex: For reasons that are utterly stupid and feeble.
(Vì các lý do cực kỳ ngớ ngẩn và yếu đuối.)

Ferry (n) /ˈferi/ phà; chở bằng phà
Ex: Ninh Kieu ferry
(bến phà Ninh Kiều)

Fetch (v) /fetʃ/ tìm về, đem về

đấm thụi, thụi
Ex: I'll fetch you a blanket.
(Ta sẽ lấy cho nàng một cái chăn.)

Fiction (n) /ˈfɪkʃn/ điều hư cấu, tưởng tượng
tiểu thuyết
Ex: Science fiction
(Khoa học viễn tưởng)

Fill (v) /fɪl/ làm đầy, nhồi đầy
Ex: Fill his coffers!
(Lấp đầy kho bạc của hắn!)

Film (n) /fɪlm/ phim ảnh
Ex: Infrared Film
Phim hồng ngoại

Fine (adj) /faɪn/ tốt, khỏe



Ex: Everything's fine.
(Mọi thứ bình thường.)

Finis (n) /ˈfɪnɪʃ/ sự kết liễu, phần kết thúc; hoàn thành, kết thúc
Ex: Let's finish this.
(Dứt điểm chuyện này đi.)

Fire (n) /ˈfaɪər/
lửa, ánh lửa; đốt cháy; sa thải
Ex: Fire now.
(Khai hoả.)

Firm (n) /fɜːrm/ hãng, công ty; chắc chắn, vững chắc
Ex: The firm has since become a leading local firm delivering a full
range of chartered accountancy services.
(Công ty kể từ đó trở thành công ty hàng đầu trong nước cung cấp
đầy đủ các dịch vụ kế toán vốn điều lệ.)

Fitting (adj) /ˈfɪtɪŋ/ phù hợp, thích hợp
Ex: A fitting choice for our mad architect.
(Lựa chọn hoàn hảo của ngài kiến trúc sư tâm thần.)

Flinch (v) /flɪntʃ/ chùn bước, nao núng
Ex: Because I know you'll flinch first.
(Vì tôi biết cô không dễ chơi đâu.)

Flippant (adj) /ˈflɪpənt/ suồng sã, nhả nhớt
Ex: Flippant, sarcastic, and unclean speech are also prevalent.
(Thái độ hỗn láo, châm biếm và ăn nói tục tĩu cũng thường thấy.)

Flourish (n) /'flʌri∫/ nét trang trí hoa mỹ, thịnh vượng, phát đạt
Ex: Superstitions also flourish in organized sport.
(Óc mê tín cũng thịnh hành trong giới thể thao chuyên nghiệp.)

Fluke (n) /fluːk/ con sán
Ex: Yeah, it's just a fluke.
(Đúng vậy, nó là một con sán.)

Find (adj) /fɑːnd/ yêu mến, yêu dấu
Ex: I bid you all a very fond farewell.
(Tôi gửi đến các bạn lời chào tạm biệt thân ái)

Forbid (v) /fərˈbɪd/ cấm, ngăn cấm
Ex: God forbid I exude confidence and enjoy sex.
(Chúa cấm tôi tiết lộ bí mật và hưởng lạc.)

Forcefully (adv) /ˈfɔːrsfəli/ mạnh mẽ, sinh động
Ex: He expresses this sense of personal betrayal forcefully in
Ezekiel chapter 16.
(Ngài miêu tả cảm giác bị phản bội một cách sống động trong sách
Ê-xê-chi-ên chương 16.)

Formerly (Adv) /ˈfɔːrmərli/ trước đây, thuở xưa
Ex: Formerly, my conscience was insensitive.
(Trước đây lương tâm tôi không bén nhạy.)



Fortunate (adj) /ˈfɔːrtʃənət/ may mắn, thuận lợi
Ex: The villagers were fortunate because they listened.
(Những người dân làng này thật may mắn vì họ đã lắng nghe)

Fraction (n) /ˈfrækʃn/ phần nhỏ, miếng nhỏ
Ex: FRACTION OF WHITE CELLS
(RẤT NHỎ CỦA BẠCH CẦU)

Fracture (n) /'fræktʃə/ (y học) sự gãy; chỗ gãy (xương)
Ex: It would fracture her timeline.
(Nó sẽ làm đứt gãy dòng thời gian của cô ta.)

Fragile (adj) /ˈfrædʒl/ dễ vỡ, yếu ớt
Ex: That's fragile.
(Đồ dễ vỡ.)

Fraud (n) /frɔːd/ sự gian lận, lừa dối
Ex: Fuck that, he's a fraud.
(Mặc mẹ thiên hạ, anh ta là kẻ lừa đảo.)

Freak (n) /friːk/ quái vật, thứ dị thường; quái dị
Ex: Step off, freak.
(Bước ra, đồ dị hợm.)

Freezing (adj) /ˈfriːzɪŋ/ giá lạnh, rét mướt
Ex: I'm freezing.
(Em chết cóng này.)

Frequently (adv) /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên
Ex: Your encoder is sending keyframes too frequently or not
frequently enough.
(Bộ mã hóa của bạn đang gửi khung hình chính quá thường xuyên
hoặc không đủ thường xuyên.)

Frigid (adj) /ˈfrɪdʒɪd/ giá lạnh, nhạt nhẽo
Ex: You mean, like, frigid?
(Anh muốn nói, như là, lãnh cảm?)

Frivolous (adj) /ˈfrɪvələs/ phù phiếm, nhẹ dạ
Ex: Want to drop a bad habit this frivolous.
(Muốn để thả một thói quen xấu này hư không.)

Frosty (adj) /ˈfrɔːsti/ băng giá, giá rét
Ex: He would tell us stories like this: “One frosty morning I washed
the steps leading to the official residence of the President of the
Church.
(Ông đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện như sau: “Vào
một sáng giá rét, cha rửa những bậc thềm dẫn đến chỗ ở chính thức
của Chủ Tịch của Giáo Hội.)

Fuddy-duddy (n) /ˈfʌdi dʌdi/ người cổ hủ; cổ hủ, lỗi thời
Ex: Yeats, you old fuddy-duddy.
(Là Yeats, ông già hủ lậu ạ)

Fulfillment (n) /fʊlˈfɪlmənt/ hoàn chỉnh



Ex: Something about personal fulfillment.
(Cái gì đó về chuyện hoàn thiện bản thân.)

Fun (n) /fʌn/ sự vui đùa, niềm vui thích; vui vẻ
Ex: Y'all have fun.
(Mọi người ăn cơm ngon miệng.)

Function (n) /ˈfʌŋkʃn/ chức năng; hoạt động, thực hiện chức năng
Ex: It is what makes you function; it is what makes every organism
function.
(Nó là những gì tạo nên các chức năng của bạn; tạo nên các chức
năng của mọi cơ quan trong cơ thể.)

Funny (adj) /ˈfʌni/ buồn cười, hài hước
Ex: It's funny.
(Hài ước ghê.)

Furious (adj) /ˈfjʊriəs/ giận dữ, điên tiết
Ex: Father will be furious.
(Phụ thân sẽ rất tức giận)

Future (n) /ˈfjuːtʃər/ tương lai
Ex: He was concerned about their future, their everlasting future.
(Ngài quan tâm đến tương lai của họ tức là tương lai muôn đời của
họ.)

Gain (n) /ɡeɪn/ lợi lộc, lợi ích; đạt được
Ex: He had to gain your trust.
(Anh ta buộc phải lấy lòng tin của cô.)

Garbage (n) /ˈɡɑːrbɪdʒ/ rác rưởi
Ex: Garbage truck?
(Xe tải hốt rác?)

Garish (adj) /ˈɡerɪʃ/ lòe loẹt, sặc sỡ
Ex: Well, it's garish, ugly and smells like piss.
(Chà, nó lòe loẹt, xấu xí và có mùi như nước tiểu vậy.)

Gather (v) /ˈɡæðər/
tập hợp, tụ họp
hái, lượm
Ex: Urgent gather.
(Tập hợp khẩn cấp.)

Gaudy (adj) /ˈɡɔːdi/ lòe loẹt, cầu kỳ

Ex: Rich, not gaudy.
(Phong phú, không cầu kỳ.)

Gaunt (adj) /ɡɔːnt/ hoang vắng, thê lương, buồn thảm

Ex: The gaunt streets of the city were deserted at night.
(Những con phố hoang vắng của thành phố vắng lặng vào



ban đêm.)

Gender (n) /ˈdʒendər/ giống, giới tính
Ex: If your product varies by gender, submit the gender attribute.
(Nếu sản phẩm của bạn có phân biệt giới tính thì hãy gửi thuộc tính
gender [giới tính].)

Generous (adj) /ˈdʒenərəs/ rộng lượng, khoan thai
Ex: But the generous one has generous intentions,
Những người hào hiệp có ý hào hiệp

Genuine (adj) /ˈdʒenjuɪn/ thành thật, chân thật
Ex: It's genuine.
(Là hàng thật.)

Gesture (n) /ˈdʒestʃər/ điệu bộ, cử chỉ, động tác
Ex: Every gesture!
(Từng cử chỉ!)

Get (v) /ɡet/ có được, kiếm được, nhận được
You get Austen, we get the gun bill.
(Các vị có Austen, chúng tôi có dự luật súng.)

Glad (adj) /ɡlæd/ vui lòng,sung sướng
Ex: I'm glad you're safe.
(Em mừng vì anh đã về an toàn.)

Glare (v) /ɡler/ nhìn trừng trừng; cái nhìn, ánh nhìn giận dữ;
ánh sáng; chiếu sáng
Ex: I have no privacy, and they glare at me with their lifeless eyes.
(Tôi chả có riêng tư, đã thế chúng trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt
vô hồn.)

Glimpse (n) /ɡlɪmps/ cái nhìn lướt qua; nhìn thoáng qua
Ex: A glimpse of infection in Ahmedabad.
(Một cái nhìn thoáng qua về sự lây nhiễm ở Ahmedabad.

Gloomy (adj) /ˈɡluːmi/ tối tăm, u ám, ảm đạm
Ex: One Sunday after her self-evaluation, she began to feel gloomy
and pessimistic.
(Một ngày Chủ Nhật nọ sau khi tự đánh giá mình, chị bắt đầu cảm
thấy buồn rầu và bi quan)

Glossy (adj) /ˈɡlɑːsi/ bóng loáng, hào nhoáng
Ex: Glossy finishing
(In xong bóng loáng)

Government (n) /ˈɡʌvərnmənt/ sự cai trị, thống trị
chính phủ, chính quyền
Ex: The government is spending more, or the government will lower
taxes.
(Chính phủ chi tiêu thoáng hơn, hoặc chính phủ giảm thuế.)



Grab (n) /ɡræb/
sự chộp, túm lấy; vồ, giật
Ex: Grab it, grab it, grab it!
(Túm lấy, túm lấy!)

Gracious (adj) /ˈɡreɪʃəs/ hòa nhã, lịch thiệp
Ex: Margaret is a gracious hostess.
(Margaret là một người chủ tiệc tốt bụng.)

Great (adj) /ɡreɪt/ to lớn, vĩ đại
Ex: The great, great Corbett with a pig.
(Corbett vĩ đại với một con heo.)

Gregarious (adj) /ɡrɪˈɡeriəs/ thích đàn đúm, giao du
Ex: Italians are known for being warm, hospitable, and gregarious.
(Người Ý được biết đến là thân thiện, hiếu khách và hòa đồng.)

Grief (n) /ɡriːf/ nỗi sầu khổ
Ex: A smoldering grief.
(Một sự âm ỉ trong khổ đau.)

Grim (adj) /ɡrɪm/ dữ tợn, nhẫn tâm
Ex: These are grim economic times, fellow TEDsters, grim
economic times indeed.
(Đây là giai đoạn ảm đạm của nền kinh tế thưa quý vị, thật là ảm
đạm.)

Grouse (n) /ɡraʊs/ sự cằn nhằn; càu nhàu, gà gô
Ex: It was probably a spruce grouse. (Nó có thể là con gà gô.)

Gruesome (adj) /ˈɡruːsəm/ khủng khiếp, kinh khủng
Ex: A bit gruesome for my taste. (Có hơi ghê tởm so với khẩu vị của
ta.)

Grumble (n) /ˈɡrʌmbl/ sự cằn nhằn, càu nhàu
Ex: Or do we grumble when such an opportunity arises? (Hay là

chúng ta cằn nhằn khi những cơ hội như thế đến với chúng ta?)

Guarantee (n) /ˌɡærənˈtiː/ sự bảo đảm, cam đoan, bảo lãnh; hứa chắc chắn, cam đoan, bảo
đảm
Ex: You guarantee that? (Mày dám cam đoan…)

Guard (n) /ɡɑːrd/ sự đề phòng; bảo vệ, canh giữ
Ex: This is often the guard that defends the opponents' shooting
guard. (Thông thường thì bên bảo vệ sẽ dụ cho đối phương bắn.)

Guilt (n) /ɡɪlt/ tội lỗi
Ex: Guilt fades quickly. (Cảm giác tội lỗi biến mất nhanh.)

Guiltless (adj) /ˈɡɪltləs/ không phạm tội, không biết tí gì, không có tí nào
Ex: Blameless definition, free from or not deserving blame;
guiltless: a Blameless child Blameless definition, free from or not
deserving blame; guiltless: a Blameless child (Định nghĩa không
đáng trách, không có lỗi hoặc không đáng trách; vô tội: một đứa
trẻ vô tội)



Hallucination (n) /həˌluːsɪˈneɪʃn/ ảo giác
Ex: Auditory hallucination shows further brain degeneration.
(Các ảo giác về mặt thính giác cho thấy mức độ thoái hóa của
não)

Halt (n) /hɔːlt/ sự dừng lại, tạm nghỉ; cho dừng lại, lưỡng lự, do dự
Halt or I'll shoot.
(Đứng lại hoặc tôi sẽ bắn)

Handover (n) /ˈhændəʊvər/
sự bàn giao
Expected completion and handover in December 2018.
(Hoàn thành và bàn giao vào tháng 2 năm 2018.)

Handsome (adj) /ˈhænsəm/ đẹp trai, ưa nhìn
He's very handsome.
(Anh ta rất dễ coi.)

Handy (adj) /ˈhændi/ thuận tiện, sẵn tiện
Like a handy little laminate or something?
(Như là một miếng giấy dán tiện dùng phải không?)

Hard (adj) /hɑːrd/ cứng, rắn, hà khắc; khắc nghiệt; hết sức
Be hard to breathe, hard to swallow.
(Chắc phải khó thở, khó nuốt.)

Harmless (adj) /ˈhɑːrmləs/ vô hại, không làm hại ai được
It's harmless.
(Việc đó chả có hại gì cả.)

Havoc (n) /ˈhævək/ sự tàn phá
Some also wreak havoc on crops.
(Một số còn phá hoại mùa màng.)

Hazard (n) /ˈhæzərd/ sự may rủi, mối nguy; phó thác cho may rủi, đánh bạo
Lame excuses are sort of an occupational hazard.
(Sai sót khi giải thích cũng bị coi là nguy cơ nghề nghiệp.)

Hazy (adj) /ˈheɪzi/ lờ mờ, mơ hồ, ngà ngà say
By the time this air reaches El Salvador, it is dry, hot, and hazy.
(Vào thời điểm không khí này đến El Salvador, nó khô, nóng và mù
mịt.)

Heartless (adj) /ˈhɑːrtləs/ vô tâm, nhẫn tâm
How can you all be so heartless?
(Sao mà mấy người mất hết lương tâm như vậy?)

Heed (n) /hi:d/ chú ý, sự lưu ý, sự để ý
He gave heed to Their instruction.

(Người thiếu niên ấy đã chú tâm đến lời chỉ dẫn của Hai Ngài.)

Helpful (adj) /ˈhelpfl/ có ích, giúp ích
Helpful hints.

(Gợi ý hữu ích.)



Heroic (adj) /həˈrəʊɪk/ tính chất anh hùng, quả cảm, can đảm
Stairs can even be heroic.
(Cầu thang là dấu tích anh hùng.)

Hesitant (adj) /ˈhezɪtənt/ do dự, ngập ngừng, lưỡng lự
Irène was hesitant because her classmates had been unreceptive.
(Irène ngần ngại vì bạn học trước đó tỏ ý không muốn nghe.)

Hint (n) /hɪnt/ lời gợi ý, bóng gió; gợi ý, ám chỉ
Hint: Share the fruit.
(Lời mách nước: Chia sẻ trái cây.

Hire (n) /ˈhaɪər/ sự cho thuê; cho thuê, mướn
Why'd I fucking hire you?
(Tôi thuê ông để làm gì?)

Honest (adj) /ˈɑːnɪst/ trung thực, chân thật
God's honest truth.

(Thề có chúa chứng giám.)

Honorable (adj) /ˈɑːnərəbl/ đáng tôn kính, đáng kính trọng
It got honorable mention.
(Nó được giải danh dự.)

Hop (n) /hɑːp/ bước nhảy; nhảy cẫng
Simon says hop on one foot.
(Simon bảo nhảy lò cò 1 chân!)

Horrible (adj) /ˈhɔːrəbl/ xấu xa, khủng khiếp
Horrible tragedy.
(Một thảm kịch hãi hùng.)

Huge (adj) /hjuːdʒ/ to lớn, đồ sộ
What's happened is a particle accelerator at a huge, huge scale.
(Những gì đang xảy ra là một máy gia tốc hạt ở quy mô vô cùng
lớn.)

Humble (adj) /ˈhʌmbl/ khiêm tốn, nhún nhường
That's humble.
(Đó là khiêm tốn)

Humiliate (v) /hjuːˈmɪlieɪt/ làm nhục, làm bẽ mặt
Don't humiliate the administration, Frank.
(Đừng làm chính quyền bẽ mặt, Frank.)

Hurry (n) /ˈhɜːri/
sự vội vàng, hấp tấp; thúc giục, bắt làm gấp
Professor, hurry.
(Giáo sư, nhanh lên!)

Hypnotize (v) /ˈhɪpnətaɪz/ thôi miên
You must hypnotize yourself:



(Anh phải tự thôi miên bản thân)

Identical (adj) /aɪˈdentɪkl/ y hệt, giống nhau
Perhaps even identical twins.
(Có lẽ ngay cả cặp sinh đôi giống nhau như đúc.)

Idiot (n) /ˈɪdiət/ đồ ngốc
Pompous idiot.
(Đồ ngốc vênh váo.)

Ignore (v) /ɪɡˈnɔːr/ phớt lờ, bỏ qua
Ignore that!
(Hãy làm ngơ điều đó!)

Illusion (n) /ɪˈluːʒn/ ảo tưởng, ảo giác
Time's an illusion.
(Thời gian chỉ là một ảo tưởng)

Imitate (v) /ˈɪmɪteɪt/ theo gương, noi theo, mô phỏng
Imitate her!
(Bắt chước Thuỷ thủ Mặt trăng đi!)

Immaculate (adj) /ɪˈmækjələt/ trong trắng, không vết, không khuyết điểm
The outside looked new and immaculate
(Bên ngoài căn nhà trông mới mẻ và không chê vào đâu được)

Immediate (adj) /ɪˈmiːdiət/
trực tiếp
ngay tức thì, ngay lập tức
Requesting immediate...
(Yêu cầu khẩn cấp…)

Imminent (adj) /ˈɪmɪnənt/ sắp xảy ra
Alarm: Threat imminent.
(Báo động: Có nguy hiểm)

Impact (n) /ˈɪmpækt/ sự va chạm
tác động, ảnh hưởng
Brace for impact.
(Bám vào, chuẩn bị va chạm.)

Impaired (adj) /ɪmˈperd/ suy yếu, khiếm khuyết
If integrity is absent, civility is impaired.
(Nếu không liêm chính, thì sự lễ độ bị giảm sút).

Impartial (adj) /ɪmˈpɑːrʃl/ công bằng, không thiên vị
Consul Antony, I am here strictly as an impartial arbiter.
(Chấp chính Antony, ta có mặt như 1 người phân xử công bằng.)

Impish (adj) /´impiʃ/ nghèo túng, thiếu thốn
Consul Antony, I am here strictly as an impartial arbiter.
(Chấp chính Antony, ta có mặt như 1 người phân xử công bằng)

Implore (v) /ɪmˈplɔːr/ cầu khẩn, khẩn nài



I implore you, please, do not stop profiting.
(Tôi khẩn nài các bạn, đừng ngừng tạo lợi nhuận.)

iImpoverished (adj) /ɪmˈpɑː.vɚ.ɪʃt/ làm mất công dụng
The world economic structure neglects millions of impoverished
humans.
(Cơ cấu kinh tế thế giới vẫn không màng đến hàng triệu người
nghèo.)

Inadequate (adj) /ɪnˈædɪkwət/ không tương xứng, không thích đáng
An inadequate business plan .
(Một kế hoạch kinh doanh không đầy đủ)

Inappropriate (adj) /ˌɪnəˈprəʊpriət/ không thích hợp
Rivalry is inappropriate.
(Ganh đua là tính không thích hợp.)

Incarnation (n) /ˌɪnkɑːrˈneɪʃn/ hiện thân, sự tạo hình
In 3 days Madam's current incarnation as a demon ends,
(Ba ngày tới là đến hạn Phu Nhân phải hồi dương.)

Increase (n) /ˈɪŋkriːs/ /ɪnˈkriːs/
sự tăng lên
tăng cao, tăng lên

Mozambique reported a 17-percent increase, Lithuania a 29-percent
increase.
(Xứ Mô-dăm-bích báo cáo gia tăng 17 phần trăm, xứ Lit-va gia
tăng 29 phần trăm.)

Indifferent (adj) /ɪnˈdɪfrənt/ lãnh đạm, thờ ơ

Is he indifferent?
(Ngài có dửng dưng không?)

Indigenous (adj) /ɪnˈdɪdʒənəs/ Bản xứ

Both are indigenous American languages
(Cả hai thứ tiếng này là ngôn ngữ bản địa của châu Mỹ

Indistinct (adj) /ˌɪndɪˈstɪŋkt/ không rõ ràng, lờ mờ
An indistinct trumpet call could be disastrous for an advancing
army.
(Một tiếng kèn không chổi tín hiệu rõ ràng thì có thể gây tai hại cho
một đạo binh đang tiến lên.)

Individual (n) /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
cá nhân, người, cá thể; riêng lẻ, cá nhân, tách biệt
Individual Worth
(Giá Trị Cá Nhân)



Industrious (adj) /ɪnˈdʌstriəs/ cần cù, siêng năng
Be industrious, diligent.
(Hãy siêng năng, cần mẫn.)

Infamous (adj) /ˈɪnfəməs/ tai tiếng, ô nhục
The infamous Goosefat Bill needs no introduction.
(Bill Trơn Tuột khét tiếng chắc không cần giới thiệu.)

Inevitable (adj)/ɪnˈevɪtəbl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra
In marriage, disagreements are inevitable.
(Bất đồng trong hôn nhân là chuyện khó tránh khỏi.)

Infant (n) /ˈɪnfənt/ đứa bé còn ẵm ngửa
Premium infant care doesn't come cheap, ladies.
(Dịch vụ trông trẻ cao cấp không hạt rẻ đâu các chế.)

Infect (v) /ɪnˈfekt/ nhiễm, lan truyền
That thing could infect the entire hospital.
(Nó có thể lây ra cả bệnh viện đấy.)

Inferior (adj) /ɪnˈfɪriər/ thấp, cấp dưới
Inferior surface.
(Bề mặt dưới )

Inform (v) /ɪnˈfɔːrm/ báo tin, cho biết
Sources inform us...
(Nguồn tin báo cho chúng tôi…)

infuriate
v
/ɪnˈfjʊrieɪt/

làm cho ai điên tiết, nổi cáu
I can't imagine anything that would infuriate the Americans more.
(Tôi không thể hình dung ra có gì có thể gây phẫn nộ cho người Mỹ
nhiều hơn.)

ingenious
adj
/in´dʒi:niəs/

khéo léo, tài tình, mưu trí
Very ingenious, captain.
(Rất mưu trí, Đại úy.)

inhabitant
n
/ɪnˈhæbɪtənt/

người ở, dân cư, người cư trú
“Until the cities crash in ruins without an inhabitant
(“Đến khi các thành đổ nát, không có cư dân,)

initiate
n, v
/ɪˈnɪʃieɪt/

người đã được vỡ lòng, khai tâm; bắt đầu, khởi xướng
Initiate emergency crew revival.
(Tiến hành đánh thức phi hành đoàn khẩn cấp.)

innocent
adj
/ˈɪnəsnt/

vô tội, ngây thơ
Your client's innocent.
(Thân chủ của anh vô tội.)

inroad
n

sự xâm nhập, đột nhập
This deal is their first major inroad into the American market.



/ˈɪnrəʊd/ (Thỏa thuận này là bước xâm nhập lớn đầu tiên của họ vào thị
trường Mỹ.)

insight
n
/ˈɪnsaɪt/

sự hiểu thấu, sự thật ngầm hiểu, sáng suốt
How does insight stop an argument?
(Thế nào sự sáng suốt có thể chấm dứt sự cãi vã?)

insomnia
n
/ɪnˈsɑːmniə/

chứng mất ngủ
Stress-induced insomnia.
(Mất ngủ do căng thẳng.)

inspect
v
/ɪnˈspekt/

xét kỹ, thanh tra
If the food is pre wrapped, inspect the packaging.
(Nếu thực phẩm đã được đóng gói thì hãy xem xét bao bì.)

instantly
adv
/ˈɪnstəntli/

ngay khi, ngay lập tức
All was calm, instantly.
(Tất cả đều im lặng ngay lập tức.)

instruction
n
/ɪnˈstrʌkʃn/

hướng dẫn
They guard sheep without needing instruction.
(Nó bảo vệ cừu mà không cần hướng dẫn.)

insufficient
adj
/ˌɪnsəˈfɪʃnt/

không đủ, thiếu thốn
Insufficient entrepreneurship.
(Tỷ trọng doanh nghiệp hợp danh không đáng kể.)

interesting
adj
/ˈɪntrəstɪŋ/
/ˈɪntrestɪŋ/

thú vị, gây chú ý
That's interesting.
(Chuyện phiếm thú vị đấy.)

intolerant
adj
/ɪnˈtɑːlərənt/

không dung thứ, không chịu được
Are You Lactose Intolerant?
(Bạn bị chứng không dung nạp lactose chăng?)

intrude
v
/ɪnˈtruːd/

xâm nhập, xâm phạm
I'm not trying to intrude, but I'm in sort of a jam.
(Tôi không cố gắng để xâm nhập, nhưng tôi trong phân loại mứt.)

invade
v
/ɪnˈveɪd/

xâm lược, xâm chiếm
Look, invade, subdue them, take their resources.
(Nhìn này, đánh chiếm, cưỡng ép họ, lấy đi tài nguyên của họ.)

inventory
n

sự kiểm kê, bản kiểm kê
The Coping Skills Inventory – This inventory measures aviators'



/ˈɪnvəntɔːri/ skills for coping with stress.
(Bảng kiểm kê Kỹ năng Đối phó - Bảng kiểm kê này đánh giá kỹ
năng của các phi công để đối phó với căng thẳng.)

investigate
v
/ɪnˈvestɪɡeɪt/

điều tra nghiên cứu
Investigate a specific ad break
(Điều tra thời điểm hiển thị quảng cáo cụ thể)

invincible
adj
/ɪnˈvɪnsəbl/

vô địch, bất khả chiến bại
I am invincible!
(Ta là kẻ bất khả chiến bại!)

irrelevant
adj
/ɪˈreləvənt/

không thích đáng, không liên quan
Crimes the government considered irrelevant.
(Những tội ác mà chính phủ cho là không liên can)

irritable
adj
/'iritəb(ə)l/

dễ cáu, cáu kỉnh
But my husband's become irritable and fussy.
(Nhưng chồng cô đã trở nên cộc cằn và khó chịu.)

isolated
adj
/ˈaɪsəleɪtɪd/

cô lập, bị cách ly
I felt isolated and often wept.
(Tôi cảm thấy cô độc và thường xuyên khóc.)

jealous
adj
/ˈdʒeləs/

ghen tị, đố kỵ

Aren't you jealous?
(Anh có ghen không?)

jolly
adj, adv, v
/ˈdʒɑːli/

vui tươi, vui vẻ; hết sức, lắm, quá; tán tỉnh
Once a jolly swagman camped by a billabong.
(Có một người lữ hành vui vẻ, cắm trại bên hồ)

jovial
adj
/ˈdʒəʊviəl/

vui vẻ, vui tính
But I was guilty of levity, and sometimes associated with jovial
company, etc., not consistent with that character which ought to be
maintained by one who was called of God as I had been.
(Nhưng tôi có lỗi tính coi nhẹ, và đôi khi tôi giao du với những
người thích vui chơi, vân vân, không phù hợp với tư cách của một
người được Thượng Đế kêu gọi.)

joy
n
/dʒɔɪ/

sự vui mừng, hân hoan
Our cultural joy, our national joy is nowhere to be seen.
(Niềm hân hoan bản sắc văn hóa, niềm tự hào dân tộc đã không
còn.)

joyful
adj
/ˈdʒɔɪfl/

vui mừng, hân hoan
A Joyful Inauguration
(Lễ khánh thành vui mừng)

jubilant
adj

vui sướng, mừng rỡ
They were greeted by jubilant crowds in central Green Square when



/ˈdʒuːbɪlənt/ they arrived on Sunday .
(Họ được người dân hân hoan chào đón ở trung tâm Quảng trường
Xanh khi họ tiếp cận vào hôm Chủ ̉ nhật .)

junior
n, adj
/ˈdʒuːniər/

người ít tuổi, ít thâm niên hơn; trẻ tuổi, ở cấp dưới
Junior associate at an environmental law firm here in D.C.
(Cộng sự cấp thấp tại một hãng luật môi trường ngay tại D.C.)

killing
n
/ˈkɪlɪŋ/

sự giết chóc, tàn sát
First public killing.
(Vụ giết người công khai đầu tiên.)

kind-hearted
adj
/ˌkaɪnd ˈhɑːrtɪd/

tốt bụng, có lòng tốt
You really are a kind, big-hearted, delicious yummy, yummy, young
boy.
(Con thật sự rất tử tế, tốt bụng, dẻo miệng một cậu bé tốt, trẻ tuổi.)

laborious
adj
/ləˈbɔːriəs/

cần cù, khó nhọc, gian khổ
However, the work of translation was laborious, with some projects
lasting 20 years or more.
(Tuy nhiên, việc dịch rất khó nhọc, với một số dự án kéo dài 20 năm
hoặc lâu hơn.)

lackadaisical
adj
/ˌlækəˈdeɪzɪkl/

đa sầu, đa cảm, yếu đuối, ủy mị
You cannot be indifferent or lackadaisical in attitude.
(Bạn không thể có thái độ lãnh đạm hoặc thờ ơ)

learn
v
/lɜːrn/

học tập
nghe được, biết được
Learn parenting skills.
(Học kỹ năng làm mẹ.)

leave
v
/liːv//

sự cho phép; để lại, bỏ lại, bỏ quên, bỏ đi, rời đi
Leave him.
(Bỏ mặc hắn đi.)

lengthy

adj

/ˈleŋkθi/

dài, dài dòng
A Lengthy Legal Struggle Ends in Victory!
(Cuộc đấu tranh dài về pháp lý đã chiến thắng)

lenient

adj
/ˈliːniənt/

nhân hậu, hiền hậu, khoan dung
They're more lenient with their grades.
(Họ trở nên khoan dung hơn với điểm số của mình.)

lethal

adj

tử vong
Their bite is lethal to vampires.
(Vết cắn của chúng khiến ma cà rồng tử vong.)



/'li:θəl/

lethargic
adj
/ləˈθɑːrdʒɪk/

thờ ơ, lờ phờ
The melancholics are less lethargic since being weaned off the large
doses of opium you had them on.
Những người bị u sầu đã thôi thờ ơ từ khi dứt khỏi mấy liều (thuốc
phiện của ông.)

liable
adj
/ˈlaɪəbl/

khả thi, có khả năng xảy ra, liên quan
You are making yourselves liable for his crime.
(Các người đang tự làm cho mình liên can tới tội lỗi của hắn đó.O

liberal
adj
/ˈlɪbərəl/

rộng rãi, hào phóng
tự do
If you said to a modern liberal individualist,
(Nếu như bạn có ý định nói với một cá nhân theo chủ nghĩa tự do,)

libertarian
n

/ˌlɪbərˈteriən/

người theo chủ nghĩa tự do
And then, Yale kind of drifted more toward the liberal end.
(Sau đó thì Yale chuyển dần qua xu hướng kinh tế học tự do.)

license
v
/ˈlaɪsns/

sự cho phép, giấy phép, bằng, chứng chỉ; cho phép, cấp giấy
phép
Like the BSD license the MIT license does not include an
express patent license.

(Giống như giấy phép BSD, giấy phép MIT không bao gồm giấy
phép bằng sáng chế.)

limitation
n
/ˌlɪmɪˈteɪʃn/

sự hạn chế, hạn định
This limitation doesn't apply to accounts created less than 2 weeks
ago.
(Giới hạn này không áp dụng cho các tài khoản mà bạn tạo chưa
đến 2 tuần trước.)

listless
adj
/ˈlɪstləs/

bơ phờ, lờ phờ
“I feel listless, experience frequent headaches, and encounter
concentration problems.
(Tôi cảm thấy phờ phạc, thường bị đau đầu và gặp vấn đề về khả
năng tập trung.)

literary
adj

/ˈlɪtəreri/

(thuộc) văn chương, có tính văn chương, nghĩa bóng
He was a young literary enthusiast."
(Anh ấy là một người trẻ cực kỳ say mê văn học.")

little
adj
/ˈlɪtl/

nhỏ bé, ít ỏi
You know a little hammer, a little glass.
(Cậu thấy chứ, có một chút bẹp, một chút kính vỡ.)

livelihood n /ˈlaɪvlihʊd/ cách sinh nhai, sinh kế
I had no livelihood.



(Tôi không kế sinh nhai.)

load n /ləʊd/ gánh nặng, trọng tải; chất, chở, chồng chất
System Load
(Trọng tải hệ thống)

loathe v /ləʊð/ ghê tởm, kinh hãi
I loathe that place.
(Tớ cảm thấy ghê tởm cái nơi đó.)

local
adj
/ˈləʊkl/

tính địa phương; người dân địa phương
Well, she's not local.

(Cô ấy không phải dân địa phương.)

lofty
adj
/ˈlɔːfti/

cao ngất, sừng sững
kiêu căng, kiêu kỳ
The lofty gates.
(Các cổng cao ngất.)

logical

adj

/ˈlɑːdʒɪkl/

hợp lý, hợp với logic
Seems like a logical assumption.
(Có vẻ là giả thuyết hợp lý.)

loiter
v
/ˈlɔɪtər/

đi tha thẩn, la cà
Now is not a time to relax, loiter, or turn back to erroneous ideas.
(Bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, la cà hoặc quay trở lại
những ý tưởng sai lầm.)

loyal
adj
/ˈlɔɪəl/

trung thành, trung kiên
Loyalty to Loyal Elders
(Trung thành với các trưởng lão trung tín)

lucid
adj
/ˈluːsɪd/

tỉnh táo, minh mẫn
But we have to remain lucid.
(Nhưng ta phải giữ minh mẫn.)

lunar
adj
/ˈluːnər/

(thuộc) mặt trăng
Well, Declan was killed on a lunar cycle.
(Declan ra tay theo chu kỳ trăng.)

luxurious
adj
/lʌɡˈʒʊriəs/

sang trọng, lộng lẫy
Our hotel is luxurious and filled with conveniences.
(" Khách sạn " của chúng tôi sang trọng và đầy đủ tiện nghi.)

magnanimous
adj
/mæɡˈnænɪməs/

hào hiệp, cao thượng
The magnanimous king forgave his enemies.
(Nhà vua hào phóng đã tha thứ cho kẻ thù của mình.)

magnify làm to ra, phóng to, mở rộng, khuếch đại



v
/ˈmæɡnɪfaɪ/

The telescope magnifies distant objects.
(Kính thiên văn khuếch đại các vật thể ở xa.)

maiden
n, adj
/ˈmeɪdn/

trinh nữ, cô gái đồng trinh; (thuộc) trinh nữ, thời con gái
The maiden princess was known for her beauty.
(Công chúa mới lớn được biết đến với vẻ đẹp của mình.)

mainly
adv
/ˈmeɪnli/

chính, chủ yếu, phần lớn
The company mainly produces cars.
(Công ty chủ yếu sản xuất ô tô.)

maintain
v
/meɪnˈteɪn/

giữ gìn, duy trì, bảo vệ, bảo dưỡng, kiên định với ý kiến
The government maintains public order.
(Chính phủ duy trì trật tự công cộng.)

malfunction
n
/ˌmælˈfʌŋkʃn/

sự trục trặc, làm việc sai chức năng
The computer malfunctioned and crashed
(Máy tính bị trục trặc và bị lỗi.)

malicious
adj
/məˈlɪʃəs/

hiểm độc, có ác tâm
The malicious hackers stole the company's data.
(Những kẻ tấn công độc hại đã đánh cắp dữ liệu của công ty.)

man-made
adj
/ˌmæn ˈmeɪd/

nhân tạo, do con người tạo ra
The man-made dam was built to control flooding.
(Đập do con người tạo ra được xây dựng để kiểm soát lũ lụt.)

mansion
n
/ˈmænʃn/

lâu đài, biệt thự
The mansion was owned by a wealthy businessman.
(Dinh thự xa hoa thuộc sở hữu của một doanh nhân giàu có.)

mate
n, v
/meɪt/

bạn bè, người phụ việc, giúp việc; giao phối (con đực và con
cái)
The two birds mated and built a nest.
(Hai con chim ghép đôi và làm tổ.)

mature
adj
/məˈtʃʊr/
/məˈtʊr/

chín, thuần thục, trưởng thành
làm cho chín, làm cho hoàn thiện
The mature trees provided shade for the park.
(Những cây trưởng thành cung cấp bóng mát cho công viên.)

meager

adj

/ˈmiːɡər/

gầy gò, khẳng khiu, hom hem
nghèo nàn, đạm bạc
The meager salary was not enough to support the family.
(Mức lương thấp tầng teo không đủ để nuôi sống gia đình.)

mean
n, v
/miːn/

xấu tính, hèn hạ, bần tiện, bủn xỉn; muốn nói, có ý định, có ý
muốn, dự định
The mean of a set of numbers is the average.
(Giá trị trung bình của một tập hợp số là trung bình.)



meaningful
adj
/ˈmiːnɪŋfl/

có ý nghĩa, đầy ý nghĩa
The meaningful words of the speech touched the hearts of the
audience.
(Những lời có ý nghĩa của bài phát biểu đã chạm đến trái tim của
khán giả.)

memento
n
/məˈmentəʊ/

vật kỷ niệm, vật lưu niệm
The memento of the trip will always remind me of good times.
(Món kỷ vật của chuyến đi sẽ luôn nhắc nhở tôi về những khoảng
thời gian vui vẻ.)

memorize
v
/ˈmeməraɪz/

học thuộc, ghi nhớ
I need to memorize the poem for tomorrow's test.
(Tôi cần học thuộc bài thơ cho bài kiểm tra ngày mai.)

mental
adj
/ˈmentl/

(thuộc) tâm thần, tinh thần, trí tuệ, trí óc
The mental health of the students is a top priority for the school.
(Sức khỏe tâm thần của học sinh là ưu tiên hàng đầu của nhà
trường.)

mentor
n
/ˈmentɔːr/

người cố vấn, người hướng dẫn
The young apprentice found a wise mentor in the experienced
blacksmith.
(Người học việc trẻ tuổi tìm thấy một người cố vấn tài giỏi trong
thợ rèn giàu kinh nghiệm.)

merry
adj
/ˈmeri/

vui vẻ, thú vị, dễ chịu
The children skipped and sang with merry hearts on Christmas
morning.
(Những đứa trẻ nhảy múa và hát với trái tim vui vẻ vào sáng Giáng
sinh.)

mesmerize
v
/ˈmezməraɪz/

thôi miên, mê hoặc, quyến rũ
The magician's sleight of hand mesmerized the entire audience.
(Trò ảo thuật của ảo thuật gia đã mê hoặc toàn bộ khán giả.)

messy
adj
/ˈmesi/

hỗn độn, lộn xộn, bừa bãi
My room was a mess after the birthday party.
(Phòng tôi lộn xộn sau bữa tiệc sinh nhật.)

midday
n
/ˌmɪdˈdeɪ/

buổi trưa, giữa ngày
The sun was at its highest point in the sky at midday.
(Mặt trời lên cao nhất trên bầu trời vào buổi trưa.)

middle
n, adj
/ˈmɪdl/

giữa, ở giữa
The bridge stood in the middle of the wide river.
(Cây cầu nằm giữa dòng sông rộng.)

mighty
adj
/ˈmaɪti/

mạnh, hùng cường, hùng mạnh, to lớn, vĩ đại, hùng vĩ
The mighty lion roared to claim its territory.
(Sư tử dũng mãnh gầm lên để tuyên bố lãnh thổ.)



mild

adj

/maɪld/

nhẹ nhàng, êm dịu, dịu dàng, hòa nhã
The weather was mild and pleasant for an autumn stroll.
(Thời tiết ôn hòa và dễ chịu cho một chuyến dạo chơi mùa
thu.)

militant
n, adj
/ˈmɪlɪtənt/

người chiến đấu; chiến đấu
The militant protests clashed with the police.
(Những người biểu tình hiếu chiến xô xát với cảnh sát.)

mimic
v
/ˈmɪmɪk/

giả, bắt chước
The parrot skillfully mimicked the sounds of different animals.
(Con vẹt bắt chước khéo léo những âm thanh của các loài động vật
khác nhau.)

mind
n
/maind/

tinh thần, trí tuệ, đầu óc
I cleared my mind to focus on the task at hand.
(Tôi thanh tịnh tâm trí để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.)

miniature
n, adj
/ˈmɪnətʃər/

bức tiểu họa, hình thu nhỏ; nhỏ, thu nhỏ lại
The dollhouse held a miniature version of a Victorian family home.
(Ngôi nhà búp bê chứa một phiên bản thu nhỏ của ngôi nhà gia đình
thời Victoria.)

minnow
n
/ˈmɪnəʊ/

cá tuế (họ cá chép)
The tiny minnows darted around the rocks in the clear stream.
(Những con cá hói nhỏ bé lao quanh những tảng đá trong dòng suối
trong vắt.)

mirage
n
/məˈrɑːʒ/

ảo tưởng, ảo vọng
The travelers saw a shimmering mirage in the desert heat.
(Những du khách nhìn thấy một ảo ảnh lấp lánh trong sức nóng
của sa mạc.)

mischievous
adj
/´mistʃivəs/

tinh nghịch, tinh quái, ranh mãnh, láu lỉnh
The little boy's mischievous grin hinted at his next prank.
(Cái nhăn nhởn tinh nghịch của cậu bé ở trò đùa tiếp theo của
cậu.)

misery
n
/ˈmɪzəri/

cảnh nghèo khổ, đáng thương, sự đau đớn, khổ sở
The refugees faced great misery during their escape from the
war-torn country.
(Những người tị nạn phải đối mặt với những đau khổ lớn trong
cuộc chạy trốn khỏi đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.)

miss

n, v

cô gái, thiếu nữ
sự trượt, không trúng đích, sự thiếu vắng trượt, lỡ, nhỡ
I always miss my family when I'm away on business trips.
(Tôi luôn nhớ gia đình khi đi công tác xa.)



/mɪs/

mistake
n, v
/mɪˈsteɪk/

lỗi, sai lầm, lỗi lầm; phạm sai lầm, hiểu sai, hiểu lầm
It was a mistake to leave the window open during the storm.
(Đó là một sai lầm khi để cửa sổ mở trong cơn bão.)

mistaken

adj

/mɪˈsteɪkən/

sai lầm, bị hiểu sai
I was mistaken about the meeting time and arrived late.
(Tôi đã nhầm về thời gian họp và đến muộn.)

moderate

adj, v

/ˈmɑːdərət/

vừa phải, phải chăng, điều độ, ôn hòa, không quá khích; làm
cho ôn hòa, giảng hòa, làm dịu nhẹ, tiết chế
The doctor prescribed a moderate dose of medication.
(Bác sĩ kê đơn một liều thuốc vừa phải.)

modern
adj
/ˈmɑːdərn/

hiện đại, tân tiến
The architect designed a modern building with clean lines and glass
walls.
(Kiến trúc sư đã thiết kế một tòa nhà hiện đại với những đường nét
gọn gàng và tường kính.)

modest
adj
/ˈmɑːdɪst/

khiêm tốn, nhún nhường, nhũn nhặn bình thường, giản dị
thùy mị, nhu mì
Despite his success, the artist remained a modest person.
(Bất chấp thành công, người nghệ sĩ vẫn là một người khiêm tốn.)

moist
adj
/mɔɪst/

ẩm; ẩm ướt, ướt lấp nhấp
The gardener watered the plants to keep the soil moist.
(Người làm vườn tưới nước cho cây để giữ ẩm cho đất.)

mood
n
/mu:d/

tâm trạng; tính khí, tâm tính, tính tình
She was in a cheerful mood after receiving good news.
(Cô ấy có tâm trạng vui vẻ sau khi nhận được tin vui.)

moral

n, adj

/ˈmɔːrəl/

lời răn dạy, bài học; (thuộc) đạo đức, phẩm hạnh, có đạo đức
The story taught a valuable moral lesson about honesty.
(Câu chuyện dạy cho chúng ta một bài học đạo đức quý giá về sự
trung thực..)

mortal
adj
/ˈmɔːrtl/

chết, không bất tử
nguy đến tính mạng
As mortals, we are all subject to the laws of nature.
(Là người phàm, chúng ta đều phải tuân theo quy luật của tự



nhiên.)

mum
adj
/mʌm/

lặng yên, giữ kín
The room was mum after the argument.
(Căn phòng im lặng sau khi cãi nhau.)

mural
n
/ˈmjʊrəl/

tranh tường
The walls of the school were adorned with colorful murals.
(Tường của ngôi trường được trang trí bằng những bức tranh
tường đầy màu sắc.)

myriad
n, adj
/ˈmɪriəd/

vô số, lớn, nhiều vô cùng
There are a myriad of stars in the Milky Way galaxy.
(Có vô số ngôi sao trong thiên hà Milky Way.)

mysterious
adj
/mɪˈstɪriəs/

huyền bí, khó hiểu, bí ẩn
The abandoned castle held a mysterious allure for the children.
(Lâu đài bị bỏ hoang tỏa ra một sức hấp dẫn bí ẩn đối với lũ trẻ.)

myth
n
/mɪθ/

thần thoại, chuyện hoang đường, lời đồn
The myth of the Minotaur is a story about a half-man, half-bull
creature that lived in the Labyrinth of Crete
(Truyền thuyết về Minotaur kể về một con quái nửa người nửa bò,
kẻ cai ngự mê cung tăm tối trên đảo Crete)

narrative
n
/ˈnærətɪv/

chuyện kể, bài tường thuật
We do have our new narrative to finish.
(Chúng ta còn phải hoàn thành cốt truyện mới nữa.)

nasty
adj
/'na:sti/

bẩn thỉu, dơ dáy

That's okay, but that's just nasty.
(Không sao, nhưng làm vậy bẩn lắm đấy nhé.)

native
n, v
/ˈneɪtɪv/

người gốc, thổ dân; (thuộc) địa phương

The native people of this land are very friendly.
(Người bản địa của vùng đất này rất thân thiện.)

nausea
a
/ˈnɔːziə/

sự buồn nôn, sự kinh tởm

The smell of the trash can nauseated me.
(Mùi của thùng rác khiến tôi cảm thấy buồn nôn.)

necessary
adj
/ˈnesəseri/

cần thiết, thiết yếu

It is necessary for us to study hard to succeed in life.
(Chúng ta cần phải học tập chăm chỉ để thành công trong cuộc
sống.)

needy nghèo túng, thiếu thốn



adj
/´ni:di/ There are many needy people in the world who need our help.

(Có rất nhiều người cần giúp đỡ trên thế giới cần sự giúp đỡ của
chúng ta.)

negligible
adj
/ˈneɡlɪdʒəbl/

không đáng kể

The mistake was negligible and did not affect the outcome of the
game.
(Sai lầm đó không đáng kể và không ảnh hưởng đến kết quả của
trận đấu.)

nervous
adj
/ˈnɜːrvəs/

lo lắng, bồn chồn

I was nervous about giving a presentation in front of a large
audience.
(Tôi lo lắng khi phải thuyết trình trước một đám đông lớn.)

neutral
adj
/ˈnuːtrəl/

trung lập, không có tính chất rõ ràng

The United States has always maintained a neutral stance in
international affairs.
(Hoa Kỳ luôn giữ lập trường trung lập trong các vấn đề quốc tế.)

niche
n, adj
/nɪtʃ/

chỗ thích hợp; phù hợp với một nhóm nhỏ (ngách)

The company has found a niche in the market for organic
products.
(Công ty đã tìm thấy một thị trường ngách trong thị trường dành
cho các sản phẩm hữu cơ.)

nippy
adj
/ˈnɪpi/

nhanh nhẹn, lanh lẹ, hoạt bát

The weather is nippy today, so be sure to wear a jacket.
(Thời tiết hôm nay lạnh buốt, vì vậy hãy nhớ mặc áo khoác.)

noise
n
/nɔɪz/

tiếng ồn, huyên náo, om sòm

The noise from the construction site is very loud.
(Tiếng ồn từ công trường xây dựng rất lớn.)

nonchalant
adj
/ˌnɑːnʃəˈlɑːnt/

thờ ơ, hờ hững, lãnh đạm, vô tình

He was nonchalant about the accident, as if it were no big deal.
(Anh ta tỏ ra thờ ơ với vụ tai nạn, như thể đó không phải là vấn đề
lớn.)

noon
n
/nuːn/

trưa, buổi trưa
đỉnh cao nhất trong sự nghiệp

The sun was shining brightly at noon.
(Mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào buổi trưa.)

normal n, adj /ˈnɔːrml/ tình trạng bình thường, mức bình thường; thường, thông thường,



bình thường

The temperature is normal for this time of year.
(Nhiệt độ bình thường cho thời điểm này trong năm.)

notable (n) (adj) /ˈnəʊtəbl/

người có danh vọng, người có địa vị uy quyền
có tiếng, trứ danh
đáng kể, đáng chú ý

The company's notable achievement was winning the award for
best product.
(Thành tích đáng chú ý của công ty là giành giải sản phẩm tốt
nhất.)

notify (v) /ˈnəʊtɪfaɪ/

báo, khai báo; thông báo, cho hay, cho biết

The police notified the family of the victim's death.
(The police notified the family of the victim's death.)

notorious
adj
/nəʊˈtɔːriəs/

lừng danh, khét tiếng, tai tiếng

The criminal was notorious for his violent crimes.
(Tội phạm khét tiếng với những tội ác bạo lực của mình.)

nuisance
n
/ˈnuːsns/

sự phiền hà, mối phiền toái, gây khó chịu

The noisy neighbors are a nuisance.
(Những người hàng xóm ồn ào là một phiền toái.)

nurture

n, v

/ˈnɜːrtʃər/

sự nuôi dưỡng, giáo dục; nuôi nấng, dưỡng dục

The parents nurtured their children's love of learning.
(Cha mẹ nuôi dưỡng tình yêu học hỏi của con cái.)

obey
v

/o'bei/

vâng lời, tuân theo, tuân lệnh
The children obeyed their parents' instructions.
(Bọn trẻ vâng lời chỉ dẫn của cha mẹ.)

obscure

adj

/əbˈskjʊr/

mờ mịt, tối tăm, không rõ nghĩa, mơ hồ, khó hiểu
không có tiếng tăm, vô danh

The obscure village was located in the mountains.
(Ngôi làng ít được biết đến nằm ở trong núi.)



observe

v

/əbˈzɜːrv/

quan sát, theo dõi

The scientist observed the behavior of the animals.
(Nhà khoa học quan sát hành vi của động vật.)

obsession
n

/əbˈseʃn/

sự ám ảnh, nỗi ám ảnh

Nhà khoa học quan sát hành vi của động vật.
(Nhà khoa học quan sát hành vi của động vật.)

obsolete
adj
/ˌɑːbsəˈliːt/

cổ xưa, quá hạn, lỗi thời

The old computer is obsolete.
(Máy tính cũ đã lỗi thời.)

obtain
v
/əbˈteɪn/

đạt được, giành được, thu được

After much research, the scientists finally obtained the data they
needed.
(Sau nhiều nghiên cứu, cuối cùng các nhà khoa học cũng có được
dữ liệu họ cần.)

occult
adj, v
/əˈkʌlt/

sâu kín, huyền bí; che khuất, che lấp

The author delved into the occult practices of ancient civilizations.
(Tác giả đi sâu vào các thực hành huyền bí của các nền văn minh
cổ đại.)

offensive
n, adj

/əˈfensɪv/

cuộc tấn công, thế tấn công; xúc phạm, làm mất lòng; có tính tấn
công, công kích

The comedian's offensive jokes got him canceled.
(Những trò đùa gây khó chịu của diễn viên hài khiến anh ta bị
hủy bỏ.)

old fashioned
adj

/ˌoʊldˈfæʃ.ənd/

cổ hủ, lạc hậu, lỗi thời

Her old fashioned furniture reminded me of my grandmother's
house.
(Đồ đạc kiểu cũ của bà ấy gợi cho tôi nhớ đến nhà của bà
ngoại.)

operate
v

hoạt động, đang làm việc, thi hành



/ˈɑːpəreɪt/ The factory will be closed for maintenance while the machines are
being operated.
(Nhà máy sẽ đóng cửa để bảo trì trong khi các máy móc đang được
vận hành.)

opportunity
n
/ˌɑːpərˈtuːnəti/

cơ hội, thời cơ, dịp

Studying abroad presented her with the opportunity to experience
new cultures.
(Du học nước ngoài mang đến cho cô ấy cơ hội trải nghiệm những
nền văn hóa mới.)

opposite

n, adj, adv,
prep

/ˈɑːpəzɪt/

/

điều trái ngược, sự đối lập; đối ngược, trái nhau; trước mặt, đối
diện

Their houses are on opposite sides of the street.
(Nhà của họ ở hai bên đối diện của đường.)

optional
adj

/ˈɑːpʃənl/

tùy ý, không bắt buộc

Joining the club is optional, but it's a great way to meet new people.
(Việc tham gia câu lạc bộ là tùy chọn, nhưng đó là một cách tuyệt
vời để gặp gỡ những người mới.)

ordinary

adj

/ˈɔːrdneri/

thông thường; điều bình thường, thông thường

She led an ordinary life until she won the lottery.
(Cô ấy có một cuộc sống bình thường cho đến khi trúng xổ
số.)

original
adj, n
/ə'ridʒənl/

nguyên bản, gốc

Picasso's original paintings are worth millions of dollars.
(Những bức tranh gốc của Picasso có giá trị hàng triệu đô la.)

original
adj
/əˈrɪdʒənl/

(thuộc) gốc, căn nguyên, đầu tiên, độc đáo; nguyên bản

We hang ornaments on the Christmas tree to make it festive.
(Chúng tôi treo đồ trang trí lên cây Giáng sinh để tạo không khí lễ
hội.)

ornament
n, v
/ˈɔːrnəmənt/

đồ trang hoàng, trang trí, trang sức; trang hoàng

She has a very outgoing personality and makes friends easily.
(Cô ấy có một tính cách rất cởi mở và dễ kết bạn.)

outgoing

adj

dễ gần, thoải mái, hòa đồng

The government's decision sparked outrage among the citizens.



/ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/
(Quyết định của chính phủ đã khiến người dân phẫn nộ.)

outrage
adj
/ˈaʊtreɪdʒ/

quá đáng, sự xúc phạm, làm tổn thương, sỉ nhục, sự oán hận,
giận dữ; xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục

The price of groceries has become outrageous!
(Giá thực phẩm đã trở nên quá đắt!)

outrageous - adj

/aʊtˈreɪdʒəs/

tàn bạo, vô nhân đạo, quá chừng, thái quá xúc phạm, làm tổn
thương

We lived on the outskirts of the city, close to the countryside.
(Chúng tôi sống ở vùng ngoại ô của thành phố, gần nông thôn.)

outskirts - n

/ˈaʊtskɜːrts/

phạm vi ngoài (một vấn đề...), vùng ngoại ô, xa trung tâm

outstanding

adj

/aʊtˈstændɪŋ/

nổi bật, đáng chú ý, nổi tiếng, vượt trội

He was an outstanding student who always got top marks.
(Anh ấy là một học sinh xuất sắc, luôn đạt điểm cao.)

overjoyed
adj
/ˌəʊvərˈdʒɔɪd/

vui mừng khôn xiết

They were overjoyed when they learned they were expecting a
baby.
(Họ vô cùng sung sướng khi biết mình sắp có em bé.)

overlook
v

/ˌəʊvərˈlʊk/

trông nom, quan sát, xem xét
bỏ qua, tha thứ

The teacher kindly overlooked the student's mistake and gave him
another chance.
(Giáo viên tử tế bỏ qua sai lầm của học sinh và cho anh ta một cơ
hội khác.)

overseas
adj, adv
/ˌəʊvərˈsiːz/

nước ngoài, ngang qua biển

The company has branches in several countries overseas.
(Công ty có chi nhánh ở nhiều nước trên thế giới.)

oversee
v
/ˌəʊvərˈsiː/

trông nom, giám thị, quan sát

She oversees a team of ten employees in the marketing department.
(Cô ấy giám sát một nhóm mười nhân viên trong phòng marketing.)



overturned

n, v

/ˌəʊvərˈtɜːrn/

Sự lật đổ, đảo lộn; lật úp, đánh đổ, lật ngược

The judge overturned the jury's verdict and ordered a new
trial.
(Thẩm phán đã lật ngược lại phán quyết của bồi thẩm đoàn
và ra lệnh xét xử lại.)

overwhelm
v
/ˌəʊvərˈwelm/

Áp đảo, lấn át, làm choáng ngợp
tràn ngập, làm chôn vùi

The amount of work was overwhelming, but she managed to finish
it on time.
(The amount of work was overwhelming, but she managed to finish
it on time.)

pack

n, v

/pæk/

Túi đeo, ba lô, đàn bầy; gói ghém, đóng gói, đóng hộp, xếp
chặt, ních người

We packed our bags for the trip.
(Chúng tôi đã đóng gói hành lý cho chuyến đi.)

pail
n

/peɪl/

Cái thùng, cái xô, lượng đựng trong xô

I need a pail to carry the water.
(Tôi cần một xô để mang nước.)

part

n, v

/pɑːrt/

Phần, bộ phận, phần việc, nhiệm vụ, vai trò; chia thành từng
Phần, chia tách

The car broke down and we had to leave it by the side of the
road.
(Chiếc xe bị hỏng và chúng tôi phải bỏ lại nó bên đường.)

particular
adj

/pərˈtɪkjələr/

Riêng biệt, cá biệt, đặc thù, ngoại lệ tường tận, tỉ mỉ, chi tiết

I have a particular interest in history.
(Tôi có một sở thích cụ thể về lịch sử.)

passion
n
/ˈpæʃn/

cảm xúc mãnh liệt, sự đam mê, say mê

She has a passion for cooking.
(Cô ấy có niềm đam mê nấu ăn)

passport hộ chiếu



n
/ˈpæspɔːrt/ I need to renew my passport.

(Tôi cần gia hạn hộ chiếu của mình.)

patient
n, adj
/ˈpeɪʃnt/

bệnh nhân
kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí

I'm trying to be patient with my children.
(Tôi đang cố kiên nhẫn với con cái của mình.)

patriotic
adj
/ˌpeɪtriˈɑːtɪk/

yêu nước, ái quốc

He is a patriotic citizen who always puts his country first.
(Anh ấy là một công dân yêu nước luôn đặt đất nước lên hàng đầu.)

peaceful
adj
/ˈpiːsfl/

Hòa bình, thái bình, yên tĩnh

I want to live in a peaceful world.
(Tôi muốn sống trong một thế giới hòa bình.)

peal
n, v
/piːl/

Tràng hồi (sấm, cười...); rung, đánh từng hồi

The church bells pealed for hours.
(Tiếng chuông nhà thờ vang lên hàng giờ liền.)

pedestrian
n, adj
/pəˈdestriən/

Người đi bộ, khách bộ hành; bằng chân, đi bộ
chán ngắt, tẻ nhạt

Pedestrians should always be aware of their surroundings
(Người đi bộ luôn phải chú ý đến xung quanh.)

penniless
adj
/ˈpeniləs/

Không có tiền, không xu dính túi, nghèo túng

He was left penniless after the divorce.
(Anh ta bị bỏ lại không một xu dính túi sau khi ly hôn.)

pensive
adj
/ˈpensɪv/

Trầm ngâm, sâu sắc

He looked pensive as he sat by the window.
(Anh ta trông suy tư khi ngồi bên cửa sổ.)

perception
n
/pərˈsepʃn/

Sự nhận thức, am hiểu, sự sáng suốt

Our perception of the world is shaped by our experiences.
(Our perception of the world is shaped by our experiences.)

perhaps
adv
/pərˈhæps/

Có lẽ, có thể

Perhaps we can find a solution to this problem.
(Perhaps we can find a solution to this problem.)

permit n, v /ˈpɜːrmɪt/ /pərˈmɪt/ Giấy phép, sự cho phép; cho phép, cho cơ hội

The police issued a permit for the protest.
(Cảnh sát đã cấp giấy phép cho cuộc biểu tình.)



personal
adj
/ˈpɜːrsənl/

Cá nhân, riêng tư

This is a personal matter that I would rather not discuss.
(Đây là một vấn đề cá nhân mà tôi không muốn thảo luận.)

photo
n
/ˈfəʊtəʊ/

Bức ảnh, tấm ảnh\

I took a photo of the beautiful scenery.
(Tôi đã chụp một bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp.)

pinnacle

n

/ˈpɪnəkl/

cực điểm, đỉnh cao (núi, tảng đá...), điểm cao nhất, đỉnh cao (sự
nghiệp...)

His career reached its pinnacle when he was elected president.
(Sự nghiệp của anh ấy đạt đến đỉnh cao khi anh ấy được bầu
làm tổng thống.)

pleasant

adj

/ˈpleznt/

làm thích ý, vừa ý
vui vẻ, dễ thương

It was a pleasant day for a walk in the park.
(Đó là một ngày dễ chịu để đi dạo trong công viên.)

pluck
n, v
/plʌk/

nhổ, bứt, hái

She plucked a flower from the garden.
(Cô ấy đã nhổ một bông hoa từ vườn)

plump
adj
/plʌmp/

thẳng thừng, không quanh co, úp mở bụ bẫm, phúng phính,
đầy đặn

She is a plump woman with a kind smile.
(Cô ấy là một người phụ nữ tròn trịa với nụ cười dịu dàng)

plunge
n, v
/plʌndʒ/

sự lao xuống, bước liều, sự lao đầu vào (khó khăn, nguy hiểm);
nhúng, thọc, lao, đâm sâu vào

The car plunged into the river.
(Chiếc xe lao xuống sông.)

podium
n
/ˈpəʊdiəm/

bục đứng (cho giáo viên, người diễn thuyết)

The winner of the contest stood on the podium to receive
her award.
(Người chiến thắng cuộc thi đứng trên bục để nhận giải
thưởng của mình.)

polite
adj

lễ phép, lịch thiệp, lịch sự



/pəˈlaɪt/ She is a polite young woman who always says "please" and "thank
you."
(Cô ấy là một cô gái lịch sự luôn nói "xin vui lòng" và "cảm ơn".)

portion
n, v
/ˈpɔːrʃn/

Phần chia, khẩu phần; chia phần, phân phát

I would like a smaller portion, please.
(Tôi muốn một phần nhỏ hơn, làm ơn)

possess
v
/pəˈzes/

có, chiếm hữu, sở hữu

The museum possesses a rare collection of ancient artifacts.
(Bảo tàng sở hữu một bộ sưu tập cổ vật quý hiếm.)

possibility
n
/ˌpɑːsəˈbɪləti/

khả năng, sự có thể, triển vọng, tiềm năng

There is a possibility that we may find a cure for this disease.
(Có khả năng chúng ta có thể tìm thấy cách chữa trị cho bệnh này.)

posture
n
/ˈpɑːstʃər/

tư thế, dáng điệu

He maintained good posture even after sitting for hours.
(Anh ấy giữ tư thế tốt ngay cả sau khi ngồi hàng giờ.)

potent

adj

/ˈpəʊtnt/

Có hiệu lực, có hiệu nghiệm, có uy lực, có sức thuyết phục

The new medicine is a potent treatment for cancer.
(Loại thuốc mới là một phương pháp điều trị ung thư hiệu quả.)

powerful
adj
/ˈpaʊərfl/

hùng mạnh, hùng cường, có sức mạnh lớn, có tác động mạnh

The volcano erupted with powerful force, spewing ash and lava
for miles.
(Núi lửa phun trào với sức mạnh khủng khiếp, phun tro tàn và
dung nham hàng dặm.)

practice
n, v
/ˈpræktɪs/

thói quen, thông lệ
sự thực hành, thực tiễn
thực hành, luyện tập

Regular practice is essential for improving your skills
(Thực hành thường xuyên là điều cần thiết để cải thiện kỹ năng của
bạn.)

precisely
adv
/prɪˈsaɪsli/

đúng, chính xác, một cách chính xác

The clock struck midnight precisely.
(Đồng hồ điểm chuông nửa đêm chính xác.)

prejudiced

adj

có thành kiến, biểu lộ thành kiến

We should avoid making decisions based on prejudiced views.
(Chúng ta nên tránh đưa ra quyết định dựa trên quan điểm thiên



/ˈpredʒədɪst/

vị.)

preposterous
adj

/prɪˈpɑːstərəs/

hoàn toàn trái với lý lẽ thường, vô lý hết sức, phi lý, ngược đời,
ngớ ngẩn, lố bịch

It is preposterous to think that we can colonize Mars in the next
decade.
(Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng chúng ta có thể di cư đến sao Hỏa
trong thập kỷ tới.)

preserve
v

/prɪˈzɜːrv/

bảo quản, giữ gìn, lưu giữ, bảo tồn

It is important to preserve endangered species for future
generations.
(Việc bảo tồn các loài đang nguy cấp cho các thế hệ tương lai là
rất quan trọng.)

prestigious

adj

/preˈstiːdʒəs/

có uy tín, có thanh thế, đem lại uy tín, đem lại thanh thế

Harvard is a prestigious university with a long history of academic
excellence.
(Harvard is a prestigious university with a long history of academic
excellence.)

prevail
v

/prɪˈveɪl/

thắng thế, chiếm ưu thế, đánh bại thịnh hành, phổ biến
khắp, lan khắp, thường xảy ra nhiều

Love prevailed over hate in the end.
(Cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng hận thù.)

prevent
v

/prɪˈvent/

ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa

Early detection can help prevent the spread of infectious diseases.
(Phát hiện sớm có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của các bệnh
truyền nhiễm.)

previously
adv
/ˈpriːviəsli/

trước, trước đây

We had previously discussed this issue, but we couldn't reach an
agreement.
(Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này trước đây, nhưng không thể
đi đến thỏa thuận.)

prior trước; trước khi, quan trọng hơn



adj, adv
/ˈpraɪər/ My prior experience in the field was helpful in getting this job.

(Kinh nghiệm trước đây của tôi trong lĩnh vực này đã giúp tôi có
được công việc này.)

private
adj
/ˈpraɪvət/

riêng tư, cá nhân, tư nhân

I need some private time to finish this report.
(Tôi cần một chút thời gian riêng tư để hoàn thành báo cáo này.)

prize
n
/praɪz/

giải thưởng, phần thưởng

The first-place winner received a hefty cash prize.
(Người chiến thắng hạng nhất nhận được một giải thưởng tiền mặt
lớn.)

procedure
n
/prəˈsiːdʒər/

thủ tục, chuỗi hành động

The doctor explained the procedure step-by-step.
(Bác sĩ giải thích quy trình từng bước.)

process
n, v
/ˈprɑːses/

quá trình, quy trình, sự tiến triển; chế biến, xử lý

The baking process takes about an hour.
(Quá trình nướng bánh mất khoảng một giờ.)

produce
v, n

/prəˈduːs/

sản lương, sản vật, sản phẩm, kết quả; trình ra, đưa ra, giơ ra

The factory produces high-quality automobiles.
(Nhà máy sản xuất ô tô chất lượng cao.)

promote
v

/prəˈməʊt/

thăng chức
xúc tiến, khuyến khích

The company is promoting healthy eating habits.
(Công ty đang thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh.)

prompt
v, adj
/prɑːmpt/

mau, lẹ, nhanh chóng, ngay lập tức; xúi giục, thúc giục, thúc
đẩy

Please be prompt, we don't want to be late.
(Làm ơn nhanh chóng, chúng ta không muốn bị muộn.)

propel
v
/prəˈpel/

đẩy tới, thúc đẩy

The rocket was propelled into space by a powerful engine.
(The rocket was propelled into space by a powerful engine.)

propose
v
/prəˈpəʊz/

đề nghị, đề xuất, đưa ra
đề cử, tiến cử
cầu hôn



He proposed to her with a beautiful diamond ring.
(Anh ấy cầu hôn cô ấy với một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.)

prosper
adj, v
/['prɔspə] /

thịnh vượng, làm cho thịnh vượng

The city prospered under the wise leadership of the mayor.
(Thành phố phát triển thịnh vượng dưới sự lãnh đạo)

prototype
n
/ˈprəʊtətaɪp/

nguyên mẫu, mẫu đầu tiên
người, vật đầu tiên

The engineers tested the prototype of the new robot before
launching it into production.
(Các kỹ sư đã thử nghiệm mẫu thử của robot mới trước khi đưa vào
sản xuất.)

provocative
adj
/prəˈvɑːkətɪv/

khiêu khích, trêu chọc, kích thích, khêu gợi

The artist's paintings were considered provocative and sparked
heated debate.
(Những bức tranh của nghệ sĩ được cho là khiêu khích và gây ra
tranh luận gay gắt.)

provoke
v
/prəˈvəʊk/

khích, xúi giục, khêu gợi

The politician's inflammatory speech provoked angry protests.
(Bài phát biểu kích động của chính trị gia đã châm ngòi cho các
cuộc biểu tình giận dữ.)

prudent
adj
/ˈpruːdnt/

thận trọng, cẩn thận, khôn ngoan

It's prudent to save some money for emergencies.
(Tiết kiệm một ít tiền cho trường hợp khẩn cấp là điều khôn ngoan.)

pudgy

adj

/ˈpʌdʒi/

(thông tục) ngắn và béo; béo lùn, mập lùn

The little boy had pudgy cheeks and a playful grin.
(Cậu bé có đôi má mũm mĩm và nụ cười tinh nghịch.)

punctual
adj
/ˈpʌŋktʃuəl/

đúng giờ, đúng thời điểm

She is always punctual and expects others to be the same.
(Cô ấy luôn đúng giờ và mong đợi người khác cũng như vậy.)

punishment
n

sự trừng trị; sự bị trừng phạt



/'pʌniʃmənt/ The criminal received a harsh punishment for his crimes.
(Tên tội phạm phải chịu một hình phạt nặng nề cho tội ác của hắn.)

purchase

n, v

/ˈpɜːrtʃəs/

sự mua sắm, vật mua được; mua, sắm, tậu, trả giá

We purchased a new car last week.
(Chúng tôi đã mua một chiếc xe mới tuần trước.)

pure

adj

/pjʊr/

nguyên chất, tinh khiết, trong lành, thanh khiết

She poured a glass of pure water and took a sip
(Cô ấy rót một ly nước tinh khiết và nhấp một ngụm.)

quake

v

/kweɪk/

sự run rẩy, động đất; rung động, run, rẩy

The earthquake struck.
(Mặt đất rung chuyển khi trận động đất xảy ra.)

quantity
n
/ˈkwɑːntəti/

lượng,số lượng, khối lượng

The recipe called for a small quantity of flour.
(Công thức nấu ăn yêu cầu một lượng nhỏ bột mì.)

questionable
adj
/ˈkwestʃənəbl/

đáng ngờ, có vấn đề

The politician's motives were questionable.
(Động cơ của chính trị gia rất đáng ngờ.)

quick
adj, adv

/kwɪk/

nhanh, mau, tính lanh lợi, hoạt bát, nhanh trí, sáng trí
nhanh

He ran as quickly as he could to catch the bus.
(Anh ấy chạy nhanh nhất có thể để bắt kịp xe buýt.)

quickness
n
/´kwiknis/

sự nhanh, sự mau chóng

Anh ấy chạy nhanh nhất có thể để bắt kịp xe buýt.
(Sự suy nghĩ nhanh nhạy của cô ấy đã cứu vãn tình hình.)

racket
n
/ˈrækɪt/

tiếng ồn, cảnh nhộn nhịp, huyên náo

The construction work caused a lot of racket in the neighborhood.



(Công việc xây dựng gây ra rất nhiều tiếng ồn trong khu phố.)

ratify
n
/´ræti¸fai/

thông qua, phê chuẩn

The parliament ratified the new treaty.
(The parliament ratified the new treaty.)

rational
adj
/´ræʃənəl/

có lý trí, dựa trên lý trí

He presented a rational argument in favor of his proposal.
(Anh ấy đưa ra một lập luận hợp lý ủng hộ đề xuất của mình.)

ravage

n

/´rævidʒ/

sự tàn phá

The hurricane ravaged the coastal towns.
(Cơn bão đã tàn phá các thị trấn ven biển.)

raze
v
/reiz/

phá bằng, san bằng, phá trụi

The old buildings were razed to make way for new development.
(Những tòa nhà cũ bị san phẳng để nhường chỗ cho sự phát triển
mới.)

recent
adj

/´ri:sənt/

gần đây, xảy ra gần đây, mới đây, mới xảy ra

I read an interesting article in a recent issue of the magazine.
(Tôi đã đọc một bài báo thú vị trên một tạp chí mới ra gần đây.)

recipient
n
/rɪˈsɪpiənt/

người nhận, nước nhận

The charity received a generous donation from an anonymous
recipient.
(The charity received a generous donation from an anonymous
recipient.)

reciprocate
v
/ri´siprə¸keit/

trả, đền đáp lại; đáp lại

He thanked her for the gift and reciprocated with a kind gesture.
(Anh ấy cảm ơn cô ấy vì món quà và đáp lại bằng một cử chỉ tử tế.)

reduction

n

/ri´dʌkʃən/

sự thu nhỏ, sự giảm bớt

The store is offering a 20% reduction on all winter clothing.
(Cửa hàng đang giảm giá 20% cho tất cả quần áo mùa đông.)



refined
adj

nguyên chất, đã lọc, đã tinh chế

Her manners were refined and elegant.
(Tác phong của cô ấy tinh tế và thanh lịch)

refresh
v
/ri´freʃ/

làm khoẻ người, làm tỉnh táo

A splash of cold water refreshed him on the hot day.
(Một cơn nước lạnh làm anh ấy sảng khoái trong ngày nóng oi
bức.)

regret (v)
/ri'gret/

lòng thương tiếc, hối tiếc, tiếc

I regret saying those harsh words to my friend.
(Tôi hối hận vì đã nói những lời cay nghiệt với bạn mình)

rejuvenate
v
/ri´dʒu:və¸neit/

làm (ai) trẻ lại, làm (ai) khoẻ lại..

A weekend at the spa rejuvenated her mind and body.
(Một cuối tuần ở spa đã hồi sinh cả tâm trí và thể chất của cô ấy.)

relax
v
/ri´læks/

Thư giãn, nới lỏng, buông lỏng, lơi ra

After a long day, she relaxed by taking a warm bath.
(Sau một ngày dài, cô ấy thư giãn bằng cách tắm nước ấm.)

remark
n, v
/ri'mɑ:k/

sự để ý, sự chú ý; nhận xét, bình luận

I remarked on the beautiful artwork in the gallery.
(Tôi nhận xét về những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trong phòng
trưng bày.)

remorse
n
/ri'mɔ:s/

sự ăn năn, sự hối hận

He felt remorse for his actions and apologized sincerely.
(Anh ấy cảm thấy ăn năn vì những hành động của mình và đã chân
thành xin lỗi.)

remote
adj
/ri'mout/

xa, xa xôi; hẻo lánh

They lived in a remote village surrounded by mountains.
(Họ sống trong một ngôi làng hẻo lánh, xung quanh là núi.)

renew

v

/ri´nju:/

thay mới, làm mới lại

She renewed her gym membership for another year.
(Cô ấy gia hạn thẻ tập gym thêm một năm.)

renowned nổi tiếng, lừng danh



adj
/rɪˈnaʊnd/ The renowned artist's paintings are displayed in museums around

the world.
(Bức tranh của nghệ sĩ nổi tiếng được trưng bày trong các viện bảo
tàng trên toàn thế giới.)

represent
v
/ˌreprɪˈzent/

đại diện, biểu trưng

The senator represents the interests of his constituents.
(Thượng nghị sĩ đại diện cho lợi ích của cử tri của ông ấy.)

republican
adj, n

/rɪˈpʌblɪkən/

cộng hòa, mang đặc trưng của nền cộng hòa; người ủng hộ chế
độ cộng hòa

He is a republican politician who supports lower taxes.
(Ông ấy là một chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa, người ủng
hộ giảm thuế.)

repulsive
adj
/ri'pʌlsiv/

ghê tởm, đáng ghét, kinh tởm

The sight of the rotting food was repulsive.
(Cảnh nhìn của thức ăn thối rữa thật kinh tởm.)

reputable

adj

/ˈrepjətəbl/

có danh tiếng tốt; đáng kính trọng, đáng tin

She went to a reputable doctor for her checkup.
(Cô ấy đã đến một bác sĩ có uy tín để kiểm tra sức khỏe.

resilient
adj
/ri´ziliənt/

bật nẩy; co giãn, đàn hồi

The community was resilient and quickly rebuilt after the
hurricane.
(Cộng đồng kiên cường và nhanh chóng xây dựng lại sau cơn
bão.)

resist
v, n
/ri'zist/

hưởng ứng kháng cự, chống lại; chất cản màu

The soldiers bravely resisted the enemy's attack.
(Đã có sự phản đối mạnh mẽ đối với luật mới được đề
xuất.)

respond
v
/ri'spond/

Phản hồi, câu trả lời

The company received a positive response to its new product
launch.
Công ty nhận được phản hồi tích cực về việc ra mắt sản phẩm mới.

response sự trả lời; câu trả lời



n
/rɪˈspɒns/ She didn't respond to his email for several days.

(Cô ấy đã không trả lời email của anh ấy trong vài ngày.)

rest
n, v
/rest /

sự yên tâm, sự yên lòng, sự thanh thản, sự thư thái
nghỉ, nghỉ ngơi

She needed some rest after the long journey.
(Cô ấy cần nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi dài.)

restrict
v
/ris´trick/

hạn chế, giới hạn

I'm going to rest my eyes for a few minutes
(Tôi sẽ chợp mắt trong vài phút.)

retaliate
v
/ri´tæli¸eit/

trả đũa, trả miếng, trả thù

The army retaliated against the enemy's attack.
(Quân đội đã trả đũa cuộc tấn công của kẻ thù.)

retrograde (v) /´retrou¸greid/
lùi lại, thụt lùi

The disease caused his health to retrograde
(Căn bệnh đã khiến sức khỏe của anh ấy suy giảm.)

reveal v /rɪˈviːl/ bộc lộ, tiết lộ, làm lộ ra
The investigation revealed the truth about the scandal.
(Cuộc điều tra đã tiết lộ sự thật về vụ bê bối.)

revenge n, v /ri'vendʤ/
(sự) trả thù, báo thù
He sought revenge for his brother's death
(Anh ta tìm cách trả thù cho cái chết của anh trai mình.)

rich

adj

/ritʃ/

giàu, giàu có, dồi dào, phong phú

He is a rich man with many possessions.
(Anh ta là một người giàu có với nhiều tài sản.)

righteous
adj
/´raitʃəs/

ngay thẳng, đạo đức, công bằng (người)

She led a righteous life dedicated to helping others.
(Cô ấy đã sống một cuộc đời chính trực, tận tâm giúp đỡ người
khác.)

robust
adj
/roʊˈbʌst, ˈroʊbʌst/

tráng kiện, cường tráng; có sức khoẻ

The athlete has a robust physique.
(Vận động viên có một vóc dáng mạnh mẽ.)

rookie
n

lính mới, tân binh



/'rƱki/ He's a rookie cop on his first assignment.
(Anh ấy là một cảnh sát tân binh trong nhiệm vụ đầu tiên của
mình.)

roster
n
/´roustə/

bảng phân công

The coach posted the roster for the upcoming game.
(Huấn luyện viên đã đăng danh sách thi đấu cho trận đấu sắp tới.)

rough
adj
/rᴧf/

ráp, nhám, xù xì; miền đất gồ ghề

The road was rough and bumpy.
(Con đường gồ ghề và mấp mô.)

routine
n, adj
/ruːˈtiːn/

công việc, thói quen thường ngày
thường lệ, thường làm đều đặn

She follows the same routine every morning.
(Cô ấy tuân theo cùng một thói quen mỗi sáng.)

rude
adj
/ru:d/

khiếm nhã, bất lịch sự

It was rude of him to interrupt her while she was speaking.
(Anh ấy thật thô lỗ khi chen ngang cô ấy khi cô ấy đang nói.)

ruin
n, v
/ru:in/

sự đổ nát, sự hư hại nghiêm trọng; làm hỏng, làm tan nát, tàn
phá

The ancient city lay in ruins.
(Thành phố cổ nằm trong đống đổ nát.)

rush
n, v
/rʌ∫/

cây bấc, cây cói; xông lên, lao vào

There was a rush to get tickets for the concert..
(Cơn bão đã phá hoại mùa màng.)

sack
n, v

/sæk/

/

bao tải, bao bố
bỏ vào bao; đóng bao

He carried a sack of potatoes over his shoulder.
(Anh ta vác một bao tải khoai tây trên vai.)

safety
n

/ˈseɪfti/

sự an toàn, chắc chắn

The company prioritizes the safety of its employees.
(Công ty ưu tiên sự an toàn của nhân viên)

sane
adj
/sein/

lành mạnh; đúng mực

Despite the chaos, she remained perfectly sane.
(Dù có hỗn loạn, cô ấy vẫn hoàn toàn tỉnh táo.)

satellite vệ tinh, vệ tinh nhân tạo



n
/ˈsætəlaɪt/

tay sai, người hầu

The satellite transmitted images of the Earth back to the control
center.
(Vệ tinh đã truyền hình ảnh của Trái Đất trở lại trung tâm điều
khiển.)

scanty

adj

/´skænti/

ít ỏi, thiếu, không đủ

She wore a scanty bikini that left little to the imagination.
(Cô ấy mặc một bộ bikini hở hang, không che chắn nhiều.)

scarcity
n
/ˈskersəti/

sự hiếm có

The scarcity of water resources led to rationing.
(Sự khan hiếm nguồn nước dẫn đến việc hạn chế sử dụng.)

scrawny
n
/´skrɔ:ni/

gầy nhẳng; gầy giơ xương;

The stray cat was scrawny and malnourished.
(Con mèo hoang gầy guộc và suy dinh dưỡng.)

scribble
v, n
/skribl/

viết nguệch ngoạc, chữ viết cẩu thả

He scribbled a note to himself on a scrap of paper.
(Anh ấy nguệch ngoạc một ghi chú cho mình trên một mảnh giấy.)

scrutinize
v
/´skru:ti¸naiz/

nhìn chăm chú, nhìn kỹ

The judge scrutinized the witness's testimony closely.
(Thẩm phán xem xét kỹ lưỡng lời khai của nhân chứng.)

secluded
adj
/si´klu:did/

hẻo lánh; không có nhiều người trông thấy

They lived in a secluded cabin in the mountains.
(Họ sống trong một cabin hẻo lánh trên núi.)

secret
adj, n
/'si:krit/

thầm kín, bí mật; điều bí mật

He kept his secret identity hidden from his friends.
(Anh ấy giấu kín danh tính bí mật của mình với bạn bè.)

section
n, v
/'sekʃn/

bộ phận; nhóm tách biệt nằm trong khối lớn; chia thành phần;

She whispered the secret into his ear.
(Cô ấy thì thầm bí mật vào tai anh ấy.)

sector
n
/ˈsektər/

khu vực, lĩnh vực

The technology sector experienced a boom during the pandemic.
(Ngành công nghệ đã trải qua một sự bùng nổ trong thời kỳ đại
dịch.)



secure
adj, v
/sɪ'kjʊə(r)/ /sə'kjʊr/

chắc chắn, bảo đảm; làm kiên cố

They secured the funding for their new project.
(Họ đã đảm bảo nguồn tài trợ cho dự án mới của mình.)

segment

n, v

/'segmənt/

đoạn, khúc, đốt, miếng; phân đoạn, phân đốt

The movie was divided into three segments.
(Bộ phim được chia thành ba phần.)

seize
v

/si:z/

nắm; bắt; chộp

The police seized the illegal drugs from the suspect.
(Cảnh sát đã thu giữ ma túy bất hợp pháp từ nghi phạm.)

select
v, adj
/si´lekt/

tuyển, được lựa chọn

A group of select students was invited to the competition.
(Một nhóm học sinh ưu tú được mời tham gia cuộc thi.)

selective
adj
/si'lektiv/

có tuyển chọn; dựa trên sự tuyển chọn

She was selective about the friends she made.
(Cô ấy kén chọn những người bạn thân.)

selfless

adj

/´selflis/

không ích kỷ; vị tha, luôn nghĩ đến người khác

He put the needs of others before his own, demonstrating his
selfless nature.
Anh ấy đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của mình,
thể hiện bản chất vị tha của anh ấy.

senior

n, adj

/ˈsiːniər/

người lớn tuổi hơn, người có thâm niên, kinh nghiệm nhiều; cao
hơn về tuổi, kinh nghiệm

He was the senior partner at the law firm.
(Ông là đối tác cao cấp tại công ty luật.)

sensible có óc xét đoán, biểu lộ óc xét đoán



adj
/'sensəbl/ She made a sensible decision to save money for her future.

(Cô ấy đã đưa ra một quyết định sáng suốt khi tiết kiệm tiền cho
tương lai.)

separate
adj
/'seprət/

khác nhau, riêng biệt, độc lập

Cô ấy đã đưa ra một quyết định sáng suốt khi tiết kiệm tiền cho
tương lai.
(Họ sống trong những căn hộ riêng biệt trong thành phố.)

serene

adj

/si'ri:n/

trong, sáng sủa, quang tạnh
trầm lặng; thanh bình, thanh thản

The lake was like a mirror, reflecting the serene sky.
(Mặt hồ như một tấm gương, phản chiếu bầu trời thanh bình.)

settled
adj

/´setld/

không thay đổi, không có khả năng thay đổi

After years of traveling, they finally settled down in a small
town.
(Sau nhiều năm du lịch, cuối cùng họ đã ổn định tại một thị
trấn nhỏ.)

severe adj /səˈvɪər/ khắt khe, gay gắt

She received a severe punishment for her actions.
(Cô ấy bị phạt nặng vì hành động của mình.)

sewer n /ˈsuːər/
người khâu, người may vá

The city is working to upgrade its aging sewer system.
(Thành phố đang nỗ lực cải thiện hệ thống cống rãnh cũ kỹ.)

sheer

adj, adv

/ʃiə/

không giới hạn, không kiểm soát; thẳng đứng, vuông góc

The cliff dropped off in a sheer face to the ocean below.
(Vách đá dốc đứng xuống biển bên dưới.)

shield

n

/ʃi:ld/

cái mộc, cái khiên; che chở, bảo vệ

The knight raised his shield to protect himself from the
attack.
(Hiệp sĩ giơ khiên lên để bảo vệ mình khỏi cuộc tấn công.)



shiny
adj
/'∫aini/

sáng chói, bóng

The diamonds sparkled in the sunlight.
(Kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời.)

shiver
n
/´ʃivə/

(sự) run, rùng mình

She shivered from the cold wind blowing off the lake.
(Cô ấy run rẩy vì gió lạnh thổi từ hồ.)

shocking
adj
/´ʃɔkiη/

gây ra căm phẫn, làm ghê tởm

The news of the celebrity's death was shocking to everyone.
(Tin tức về cái chết của người nổi tiếng khiến mọi người bàng
hoàng.)

shout

v

/ʃaʊt/

sự la hét, sự hò hét; tiếng gọi, tiếng kêu thét lớn

He shouted for help when he saw the man drowning.
(Anh ấy hét lớn kêu cứu khi nhìn thấy người đàn ông đang chết
đuối.)

shove
n, v

/ʃʌv/

xô đẩy thô bạo

He shoved past the crowd to get to the front.
(Anh ấy chen qua đám đông để đến phía trước.)

showy
adj
/´ʃoui/

loè loẹt, phô trương

She wore a showy dress that attracted a lot of attention.
(Cô ấy mặc một chiếc váy hào nhoáng thu hút nhiều sự chú ý.)

shrewd
adj
/ʃruːd/

khôn ngoan,sắc sảo

The businesswoman made a shrewd investment that doubled her
money
(Nữ doanh nhân đã thực hiện một khoản đầu tư khôn ngoan, kiếm
được gấp đôi số tiền.)

shrine
n
/∫rain/

Đề thờ, nơi linh thiên

They visited the ancient shrine on top of the mountain.
(Họ ghé thăm ngôi đền cổ trên đỉnh núi)

sightseeing
n
/'saɪtsi:ɪŋ/

sự tham quan

We spent the day sightseeing in the city's historical district.
(Chúng tôi dành cả ngày để tham quan khu phố cổ của thành phố.)

significant
adj
/sɪgˈnɪfɪkənt/

đầy ý nghĩa, có tính chất gợi ý

The discovery of a new planet was a significant scientific



breakthrough.
(Việc phát hiện ra một hành tinh mới là một bước đột phá khoa học
quan trọng.)

silly
adj
/ˈsɪli/

ngờ nghệch, ngớ ngẩn

He made a silly mistake that cost him the game.
(Anh ấy đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn khiến anh ấy thua cuộc.)

simplify
v
/'simplifai/

làm đơn giản, đơn giản hoá

The teacher simplified the math problem so that the students could
understand it.
(Giáo viên đã đơn giản hóa bài toán để học sinh có thể hiểu.)

simultaneously
adv
/¸siməl´teiniəsli/

đồng thời, xảy ra cùng một lúc

She talked on the phone and cooked dinner simultaneously.
(Cô ấy nói chuyện điện thoại và nấu ăn cùng lúc.)

sincere
adj
/sin´siə/

thành thật, ngay thật, chân thật; thật; không giả vờ

He offered his sincere apologies for his mistake.
(Anh ấy chân thành xin lỗi vì sai lầm của mình.)

skeptical
adj
/´skeptikl/

hoài nghi, đa nghi, hay ngờ vực

Anh ấy chân thành xin lỗi vì sai lầm của mình.
(Cô ấy nghi ngờ về những tuyên bố của người bán hàng.)

skillful
adj
/´skilful/

khéo tay; tài giỏi

The surgeon's skillful hands saved the patient's life
(Tay nghề tài tình của bác sĩ phẫu thuật đã cứu sống bệnh nhân.)

skinny
adj
/'skini/

gầy nhom, gầy trơ xương, rất gầy

He tried every diet to get rid of his skinny physique.
(Anh ấy đã thử mọi chế độ ăn kiêng để thoát khỏi vóc dáng gầy
guộc.)

sleeplessness (n)
/´sli:plisnis/

sự khó ngủ, sự không ngủ được

The sleepless nights took a toll on her energy levels.
(Cứ đêm mất ngủ khiến mức năng lượng của cô ấy giảm sút.)

slender
adj
/´slendə/

mảnh khảnh, mảnh dẻ, mảnh mai

She wore a dress that accentuated her slender figure.
(Cô ấy mặc một chiếc váy tôn lên vóc dáng mảnh mai của mình.)

slick
adj

bóng, mượt; trơn, tài tình, khéo léo; nhanh nhẹn

He slicked back his hair and adjusted his tie



/slik/
(Anh ta vuốt mượt mái tóc ra sau và chỉnh lại cà vạt.)

sluggish
adj
/´slʌgiʃ/

chậm chạp

The sluggish economy led to a rise in unemployment.
(Nền kinh tế trì trệ dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.)

snub
adj
/snʌb/

hếch; ngắn và hơi vểnh lên ở chót

She felt snubbed when the celebrity ignored her autograph request.
(Cô ấy cảm thấy bị khinh thường khi người nổi tiếng phớt lờ yêu
cầu chữ ký của cô ấy.)

sociable
adj
/ˈsəʊʃəbl/

dễ gần gũi, dễ chan hoà, hoà đồng

He's a sociable person who enjoys making new friends.
(Anh ấy là một người hòa đồng, thích kết bạn mới.)

soil
n, v
/sɔɪl/

đất trồng, vết bẩn, vết nhơ; làm bẩn, làm dơ, vấy bẩn

The gardener carefully tended to the soil in his vegetable patch.
(Người làm vườn cẩn thận chăm sóc đất trong vườn rau của
mình.)

solemn
adj
/ˈsɒləm/

trọng thể; chính thức

The courtroom fell silent as the judge delivered his solemn verdict
(Cả phòng xử im lặng khi thẩm phán đưa ra phán quyết trịnh
trọng.)

sorrow

n, v

/ˈsɒroʊ , ˈsɔroʊ/

sự đau khổ, sự buồn phiền; cảm thấy buồn bã
She wept with sorrow at the loss of her beloved pet.
(Cô ấy khóc than vì nỗi buồn mất đi người bạn vật cưng yêu.)

souvenir
n

/ˌsuvəˈnɪər/
/ˈsuvəˌnɪər/

vật kỷ niệm, đồ lưu niệm

I bought a fridge magnet as a souvenir of my trip to Paris.
(Tôi đã mua một nam châm tủ lạnh làm đồ lưu niệm cho chuyến đi
Paris của mình.)

sparkle
n, v
/ˈspɑrkəl/

(sự) tóe lửa, nhấp nháy, lấp lánh

Her eyes sparkled with joy as she opened her birthday present.
(Mắt cô ấy lấp lánh niềm vui khi mở quà sinh nhật)

sparse
adj

thưa thớt, rải rác, lơ thơ; rải mỏng ra



/spa:s/
The furniture in the room was sparse and functional.
(Đồ đạc trong phòng thưa thớt và đơn giản.)

specific
adj
/spĭ-sĭf'ĭk/

rành mạch, rõ ràng; cụ thể, đặc trưng, riêng biệt

I need more specific instructions to complete the task.
(Tôi cần hướng dẫn cụ thể hơn để hoàn thành nhiệm vụ.)

spill
n, v
/spil/

(sự) tràn ra, chảy ra, đổ ra

There was a big oil spill that polluted the ocean.
(Đã xảy ra một vụ tràn dầu lớn gây ô nhiễm biển.)

split
v, adj
/split/

nứt, nẻ, chia ra, tách ra

The company split into two different divisions.
(Công ty chia thành hai bộ phận khác nhau)

spotless
adj
/´spɔtlis/

không có đốm, không một vết nhơ; sạch sẽ, tinh tươm

She kept her kitchen spotless, shining from floor to ceiling
(Cô ấy giữ cho căn bếp của mình sạch sẽ không tì vết, sáng
bóng từ sàn đến trần.)

sprint n /sprint/
chạy nước rút

She trained intensively for the upcoming 100-meter sprint.
(Cô ấy tập luyện cường độ cao cho cuộc đua nước rút 100 mét sắp
tới.)

stable

adj

/steibl/

vững chắc; ổn định; kiên định, kiên quyết
The economy has recently entered a period of relative stability.
(Nền kinh tế gần đây đã bước vào giai đoạn ổn định tương đối.)

state
n

/steɪt/

trạng thái, tình trạng
quốc gia, nhà nước

A state of emergency was declared due to the natural disaster.
(Tình trạng khẩn cấp được ban bố do thảm họa thiên nhiên.)

steady

adj, v

Ổn định, củng cố
He kept a steady pace during the marathon.
(Anh ấy giữ một tốc độ ổn định trong suốt cuộc đua
marathon.)



/'stedi/

stern
adj
/stɜ:n/

nghiêm nghị, nghiêm khắc; lạnh lùng

The captain had a stern demeanor and demanded obedience from
his crew.
(Thuyền trưởng có vẻ ngoài nghiêm khắc và đòi hỏi sự tuân theo từ
thủy thủ đoàn.)

stiff
adj
/stɪf/

cứng
cứng rắn, kiên quyết
He felt stiff and uncomfortable in the formal suit.
(Anh ấy cảm thấy cứng nhắc và không thoải mái trong bộ vest
trang trọng.)

stigma
n
/ˈstɪɡmə/

vết nhơ, điều sỉ nhục
Mental illness unfortunately still carries a stigma in some societies.
(Bệnh tâm thần tiếc thay vẫn bị kỳ thị trong một số xã hội.)

stock
n, v, adj
/stɔk/

kho dự trữ, hàng cất trong kho; cung cấp; có sẵn trong kho

The company's stock price dipped after the negative news
report.
(Giá cổ phiếu của công ty giảm sau báo cáo tin tức tiêu cực.)

stoic
n

/´stouik/

người khắc kỷ, người chịu đựng trong nghịch cảnh

The stoic philosopher faced hardship with composure and
grace.
(Nhà triết học kiên nhẫn đối mặt với khó khăn với sự điềm
tĩnh và duyên dáng.)

stout
adj, n
/staut/

chắc, khoẻ, bền; người chắc mập, người mập mạp

The stout farmer lifted the heavy hay bales with ease
(Người nông dân khỏe mạnh nhấc các kiện cỏ nặng một cách
dễ dàng.)

strait
adj, n
/streit/

hẹp, chặt chẽ; tình cảnh khó khăn

The strait between the two islands was a dangerous passage for
ships.
(Eo biển giữa hai hòn đảo là một con đường nguy hiểm cho tàu
thuyền.)

strangle
v
/'stræɳgl/

siết cổ chết; bóp nghẹt

The villain brutally strangled his victim to silence her.
(Kẻ xấu siết cổ nạn nhân một cách dã man để làm cô ấy im lặng.)

strenuous
adj
/´strenjuəs/

hăm hở, tích cực; hăng hái; rất cố gắng

Hiking the mountain trail was a strenuous journey.



(Hiking the mountain trail was a strenuous journey.)

strike
n, v
/straɪk/

cuộc đình công, bãi công; đánh, đập, tấn công

The factory workers went on strike demanding better wages.
(Công nhân nhà máy đình công đòi hỏi tiền lương cao hơn.)

stringent
adj
/'strin-juh/

nghiêm ngặt, nghiêm khắc, chặt chẽ (về nội quy, luật pháp...)

The school has stringent rules on academic conduct.
(Trường học có những quy định nghiêm ngặt về đạo đức học
thuật.)

struggle

n, v

/'strʌg(ə)l/

sự đấu tranh, cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu; đấu tranh, chống
lại

She faced a constant struggle to make ends meet.
(Cô ấy phải vật lộn liên tục để trang trải cuộc sống.)

study

n, v

/'stʌdi/

sự tìm tòi, sự nghiên cứu, sự điều tra về một vấn đề; học, nghiên
cứu, xem rất cẩn thận

He devoted years to the study of ancient history.
(Anh ấy dành nhiều năm để nghiên cứu lịch sử cổ đại.)

stunned
v

/stʌn/

làm choáng váng, đánh bất

He was stunned by the sudden burst of fireworks.
Anh ấy choáng váng trước tiếng pháo bùng đột ngột.

subtle
adj
/sʌtl/

phảng phất, huyền ảo, tinh vi, tinh tế

The painter used subtle colors to create a sense of
tranquility.
(Họa sĩ sử dụng những gam màu tinh tế để tạo cảm giác yên
bình.)

subtract
v
/səb´trækt/

Trừ

In math, 70 minus 10 equals 60.
(Trong toán, 70 trừ 10 bằng 60.)

success sự thành công,sự thắng lợi, sự thành đạt



n
/sək'ses/ Her relentless hard work led to her ultimate success in the

competition
(Sự chăm chỉ không ngừng nghỉ của cô ấy đã dẫn đến thành công
cuối cùng trong cuộc thi.)

suggest
v
/sə'dʤest/

đề nghị; đề xuất; gợi ý
I suggest we take a break and come back to this later.
(Tôi đề nghị chúng ta nghỉ ngơi một chút và quay lại vấn đề này
sau.)

supervise
v
/'su:pəvaiz/

giám sát; quản lý; kiểm soát

The manager closely supervises the team to ensure quality work.
(Người quản lý theo dõi chặt chẽ nhóm để đảm bảo công việc chất
lượng.)

support
n, v
/səˈpɔːrt/

sự ủng hộ, người ủng hộ; hỗ trợ

She received emotional support from her family during her difficult
time.
(Cô ấy nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình trong thời điểm
khó khăn.)

surge
n, v
/sə:dʒ/

sự tràn; tràn (như) sóng

The river surged with rainwater after the heavy downpour.
(Dòng sông dâng trào nước mưa sau trận mưa lớn.)

surplus

n

/'sə:pləs/

số dư, số thừa; số thặng dư

The river surged with rainwater after the heavy downpour.

The company ended the year with a significant budget surplus
(Công ty kết thúc năm với thặng dư ngân sách đáng kể.)

surprising
adj
/sə(r)´praiziη/

làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc; đáng sửng sốt

The sudden change in his plans was quite surprising.
(The sudden change in his plans was quite surprising.)

sustain
v
/səˈsteɪn/

đỡ; chống đỡ; giữ vững được (trong thời gian dài)

The athlete sustained minor injuries during the race but
managed to finish.
(Vận động viên bị thương nhẹ trong cuộc đua nhưng vẫn về
đích.)

swift
adj, adv
/swift/

mau, nhanh, lẹ

He acted swiftly to prevent the accident.
(Anh ấy hành động nhanh chóng để ngăn chặn tai nạn.)



symbolize
v
/ˈsɪmbəlaɪz/

tượng trưng, biểu tượng hóa

The dove symbolizes peace and hope.
(Bồ câu tượng trưng cho hòa bình và hy vọng.)

talkative
adj
/ˈtɔkətɪv/

thích nói, hay nói; lắm mồm; ba hoa; bép xép

He's a talkative person who enjoys sharing stories.
(Anh ấy là một người hoạt ngôn, thích kể chuyện.)

tall
adj

/tɔ:l/

cao; cao hơn trung bình; cao hơn xung quanh (người, đồ vật)

Anh ấy là một người hoạt ngôn, thích kể chuyện.
(Anh ấy là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài thân
thiện.)

tame
adj, v
/teim/

thuần, đã thuần hóa (thú rừng..); dạy cho thuần

The wild horse eventually became tame with gentle care.
(Con ngựa hoang cuối cùng trở nên hiền lành với sự chăm sóc
nhẹ nhàng.)

tandem

n

/'tændəm/

xe hai ngựa thắng con trước con sau

They rode a tandem bicycle through the scenic countryside.
(Họ đạp xe đôi xuyên qua vùng nông thôn thơ mộng.)

tangible
adj
/'tændʒəbl/

hữu hình, có thể sờ mó được

The company saw tangible results from its marketing campaign.
(The company saw tangible results from its marketing campaign.)

taut

adj

/tɔːt/

căng, không bị chùng
căng thẳng (thân kinh, cơ bắp...)

The rope was taut with the weight of the climber.
(Dây thừng căng cứng với trọng lượng của người leo núi.)

tavern
n

/ˈtævərn/

quán rượu, quán trọ

They stopped at a quaint tavern for a midday meal
(Họ dừng chân tại một quán rượu cổ kính để dùng bữa trưa.)

temper
n
/'tempə(r)/

tính tình, tình khí, tâm tính

He tried to control his temper during the heated argument.
(Anh ấy cố gắng kiềm chế cơn giận trong cuộc tranh luận gay gắt.)

temporary tạm thời, nhất thời, lâm thời



adj
/ˈtɛmpəˌrɛri/ We found temporary shelter until the storm passed.

(Chúng tôi tìm nơi trú ẩn tạm thời cho đến khi cơn bão tan.)

tender
adj
/'tendə(r)/

mềm, dễ nhai, không dai (thịt)

She carefully wrapped the fragile orchid in a tender embrace.
(Cô ấy cẩn thận bọc bông lan dễ vỡ trong vòng tay trìu mến.)

tenet
n
/'tenit/

nguyên lý; giáo lý; chủ nghĩa

The school's main tenet is respect for all individuals.
(Nguyên lý chính của trường là tôn trọng tất cả mọi người.)

tense
adj, v
/tens/

căng, căng thẳng, bồn chồn; làm cho căng thẳng, hồi hộp

The rope tensed as the climber pulled himself up.
(Dây thừng căng ra khi người leo núi kéo mình lên.)

terrible
adj
/ˈterəbl/

khủng khiếp, gây khiếp sợ

The earthquake caused terrible damage to the city.
(Trận động đất đã gây thiệt hại khủng khiếp cho thành phố.)

thoughtless
adj
/´θɔ:tlis/

không suy nghĩ, vô tư lự

His thoughtless remark hurt her feelings deeply.
(Lời nhận xét thiếu suy nghĩ của anh ấy đã làm tổn thương sâu sắc
cảm xúc của cô ấy.)

thrifty
adj
/´θrifti/

tiết kiệm, tằn tiện

She became thrifty after experiencing financial difficulties.
(Cô ấy trở nên tiết kiệm sau khi trải qua khó khăn về tài chính.)

thrive
v
thrive

thịnh vượng, phát triển mạnh mẽ

The plants thrived in the sunlight and rich soil.
(Cây cối phát triển mạnh mẽ dưới ánh mặt trời và đất giàu dinh
dưỡng.)

thumping
adj, adv
/ˈθʌmpɪŋ/

to lớn, khổng lồ; hết mức, cực kỳ

The music played at a thumping bass level.
(Âm nhạc chơi với âm trầm dội lớn.)

tight
adj
/taɪt/

chặt, bó khít
The jeans were too tight for her and uncomfortable to wear.
(Chiếc quần jean quá chật đối với cô ấy và không thoải mái khi
mặc.)

timely xảy ra đúng lúc, hợp thời



adj

/´taimli/
His intervention came at a timely moment, preventing a disaster.
(Sự can thiệp của anh ấy đã đến kịp thời, ngăn chặn một thảm
họa.)

timid
adj
/'timid/

rụt rè, nhút nhát, bẽn lẽn, dễ sợ hãi
The timid child hesitated to approach the group of
unfamiliar kids.
(Đứa trẻ nhút nhát ngần ngại tiếp cận nhóm trẻ em lạ
mặt.)

tip
n
/tip/

Tiền boa, mẹo nhỏ
She left a generous tip for the waiter for the excellent
service.
(Cô ấy đã để lại một khoản tiền boa hậu hĩnh cho người
phục vụ vì dịch vụ tuyệt vời.)

toilet
n
/´tɔilit/

nhà vệ sinh; bệ xí; phòng có nhà vệ sinh
Excuse me, where can I find the toilet?
(Xin lỗi, tôi có thể tìm thấy nhà vệ sinh ở đâu?)

traffic
/ˈtræfɪk/

sự đi lại, giao thông, vận tải
The heavy traffic caused a long delay on the highway.
(Giao thông dày đặc gây ra chậm trễ trên đường cao tốc.)

tragic
adj
/ˈtrædʒɪk/

bi kịch, như bi kịch, theo kiểu bi kịch

The plane crash was a tragic event that claimed many lives.
(Tai nạn máy bay là một sự kiện bi thảm cướp đi nhiều sinh mạng.)

tranquil
adj
/´træηkwil/

yên tĩnh, yên bình, lặng lẽ, không bị quấy rầy

The lake at sunrise was a picture of tranquility.
(Hồ nước lúc bình minh là một bức tranh yên tĩnh.)

tranquility
v

/træns'fɔ:m/

thay đổi, biến đổi (hình dáng, trạng thái, chức năng)

He sought tranquility in the peaceful mountain village.
(Anh ấy tìm kiếm sự thanh bình trong ngôi làng trên núi
thanh bình.)

transform (v)
/´trænzitəri/

Biến đổi
The artist transformed the old barn into a beautiful home.
((Nghệ sĩ đã biến đổi trang trại cũ thành một ngôi nhà xinh đẹp.)

transitory
adj
/´trænzitəri/

ngắn ngủi, phù du, bóng chớp
All things are transitory, including our time on Earth.
(Mọi thứ đều là tạm thời, bao gồm cả thời gian của chúng ta
trên Trái đất.)

tremble sự rung; cảm giác rung, động tác run



n
/'trembl/ The ground trembled beneath their feet during the earthquake.

(The ground trembled beneath their feet during the earthquake.)

triumph
adj, v

/ˈtraɪəmf , ˈtraɪʌmf/

sự chiến thắng, thành công lớn; chiến thắng

Her team's triumph in the competition was celebrated with
great joy.
(Chiến thắng của đội cô ấy trong cuộc thi đã được ăn mừng
với niềm vui lớn.)

trivial
adj
/ˈtrɪviəl/

tầm thường, không đáng kể, ít quan trọng
But are such matters really trivial?
(Song, phải chăng những vấn đề ấy thật sự không đáng kể?)

trustworthy
adj
/ˈtrʌstwɜːrði/

đáng tin cậy
Prove Yourself Trustworthy
(Chứng tỏ mình đáng tin cậy)

ultrasound
n
/ˈʌltrəsaʊnd/

siêu âm, sóng siêu âm
Ultrasound machine.
(Máy dò sóng siêu âm)

umbrella
n

/ʌmˈbrelə/

ô, dù
sự bảo vệ, thế lực bảo vệ
Brella, short for umbrella.
(Brella, viết tắt của cây dù.)

unchanging
adj
/ʌnˈtʃeɪndʒɪŋ/

không thay đổi, không đổi
Consider how a farmer depends upon the unchanging pattern of
planting and harvesting.
(Hãy xem cách một người nông dân phụ thuộc vào khuôn mẫu bất
biến của việc trồng trọt và thu hoạch.)

unconquerable
adj
/ʌη´kɔηkərəbl/

không thể chinh phục được, không thể chế ngự được, thiêng liêng
Now she exults over her sons, for they are, in a spiritual sense,
unconquerable.
(Bây giờ nàng mừng rỡ vì con cái mình bất khuất, theo nghĩa thiêng
liêng.)

uncooked
adj
/ʌη´kukt/

chưa nấu chín, còn sống
It is transmitted through uncooked foods such as meats , vegetables ,
soft cheeses , unpasteurized milk , and cold cut meats .
(Loại vi khuẩn này được lây truyền qua các loại thực phẩm chưa
được nấu chín như thịt , rau , phô-mai mềm , sữa chưa tiệt trùng ,
và thịt cắt khúc đông lạnh .)

unfortunate
adj
/Λnfo:'t∫əneit/

không may, rủi ro, bất hạnh
Well, that is unfortunate.
(Thật bất hạnh.)

unimportant không quan trọng, không đáng kể



adj
/ˌʌnɪmˈpɔːrtnt/

Fortunately, you're a critic and completely unimportant.
(May thay, anh là một nhà phê bình và hoàn toàn chẳng quan trọng
gì.)

unintelligent adj /¸ʌnin´telidʒənt/ không thông minh, tối dạ 954 unkind adj /ʌn´kaind/ không tốt; độc
ác, tàn nhẫn
How on earth could this unintelligent machine outperform students
-- our children?
(Làm thế nào cỗ máy không hiểu biết gì lại thể hiện giỏi hơn con em
chúng ta?)

unlucky

adj

/ʌn´lʌki/

không gặp may, không may mắn, đem lại vận rủi, bất hạnh, xui,
rủi, đen đủi
That was unlucky.
(Đó là vì sui thôi.)

unoccupied
adj
/ʌn´ɔkju¸paid/

nhàn rỗi, rảnh rỗi, không bận (thời gian) không có người ở, trống,
bỏ không (đất...)
The bay contained only one building, an unoccupied holiday house
that was pushed off its foundations and heavily damaged.
(Vịnh này chỉ có 1 nhà nghỉ không người ở đã bị bứt ra khỏi móng
và hư hại nặng.)

unpretentious

adj

/¸ʌnpri´tenʃəs/

không khoe khoang, không phô trương, khiêm tốn
Your unpretentious manner will disarm the most unbelieving heart
and loosen the adversary’s grip.
(Thái độ khiêm tốn và chân thành của các em sẽ làm mềm lòng ngay
cả những người không tin gì cả và nới lỏng vòng kìm kẹp của kẻ
nghịch thù.)

unrelated
adj

/¸ʌnri´leitid/

không kể lại, không thuật lại, không có liên quan
This aircraft was unrelated to the Navy 2MR aircraft.
(Loại máy bay này không liên quan đến kiểu 2MR của Hải quân.)

unstoppable

adj

/ʌn´stɔpəbl/

quyết tâm
He's determined, unstoppable.
(Anh ấy rất kiên định, không gì lay chuyển nổi.)



unusual
adj

/ʌn´ju:ʒuəl/

hiếm, không thông thường, lạ, khác thường đáng chú ý, đặc sắc;
đặc biệt
That's unusual.
(Cái này hơi bất thường.)

unwilling
adj
/ʌn´wiliη/

không muốn, không có ý định, không sẵn lòng, miễn cưỡng
Some who have become apostates were unwilling to wait.
(Một số người bội đạo đã không sẵn lòng chờ đợi)

update
v
/ˌʌpˈdeɪt/

cập nhật, hiện đại hóa; sự cập nhật
To update a workspace:
(Để cập nhật không gian làm việc, hãy thực hiện như sau)

upstanding
adj
/ʌp´stændiη/

dựng ngược, dựng đứng lên
My upstanding character will give you 5 minutes to get out.
(Tôi khoan dung độ lượng một lần, cho anh 5 phút trốn chạy.)

urge
n, v
/ɜːrdʒ/

sự thúc đẩy, thôi thúc; thúc giục
The Scriptures urge Christians to extend hospitality.
(Kinh Thánh khuyến giục chúng ta tỏ lòng hiếu khách.)

urgent
adj
/ˈɜrdʒənt/

gấp, khẩn cấp, cấp bách
Urgent message.
(Tin nhắn khẩn cấp.)

utilize
v
/'ju:təlaɪz/

dùng, sử dụng; tận dụng
The following ideas can help a teacher utilize this method more
effectively.
(Những ý kiến sau đây có thể giúp một giảng viên sử dụng phương
pháp này một cách hữu hiệu hơn.)

vacant
adj
/'veikənt/

trống, rỗng
The chair is vacant.
(Ghế đang trống.)

vague
adj
/veig/

mơ hồ, lờ mờ, mập mờ, không rõ ràng (cách hiểu, sự nhận
thức)
It's a little vague.
(Hơi mơ hồ.)

valiant
adj

anh dũng, anh hùng
A Valiant Effort to Promote the Bible



/'væljənt/ (Một nỗ lực dũng cảm nhằm phổ biến Kinh Thánh)

valour
n
/ˈvælər/

sự dũng cảm (nhất là trong chiến tranh)
Digressing from the valor of a man; Thy dear love sworn, but
hollow perjury,
(Digressing từ dũng cảm của một người đàn ông thân yêu Thy tình
yêu tuyên thệ nhậm chức, nhưng rỗng khai man,)

vanquish
v
/ˈvæŋkwɪʃ/

thắng, đánh bại
chế ngự, khắc phục, vượt qua
Iturbide's supporters further convinced the viceroy that he was
needed to vanquish the last remaining rebel leader.
(Những người ủng hộ Iturbide tiếp tục thuyết phục vị phó vương
rằng ông cần phải đánh bại thủ lĩnh nổi loạn cuối cùng còn lại.)

variety

n

/vəˈraɪəti/

sự đa dạng, nhiều thứ, đủ loại, những thứ khác nhau
The world’s greatest variety of mammals
(nhiều loài động vật có vú nhất trên thế giới)

vary
v

/ˈværi/

biến đổi, thay đổi, khác nhau
Vary Your Pitch.
(Thay đổi cao độ giọng nói.)

vast
adj
/væst/

rộng lớn, mênh mông, bao la
Through the surging of vast waters.
(Qua muôn trùng sóng nước mênh mông.)

vendor

n

/'vendə(r)/

người bán dạo (bán thực phẩm hoặc các thứ lặt vặt khác ở quầy
ngoài trời)
Preaching to a vendor outside the Red Fort in Delhi
(Rao giảng cho một người bán dạo bên ngoài Red Fort ở Delhi)

verdict
n

/´və:dikt/

lời tuyên án, lời phán quyết
Will the clerk please bring the verdict up?
(Thư ký sẽ mang lời tuyên án lên).

versatile
adj
/vɜ:sətaɪl/

nhiều mặt, nhiều phương diện, toàn diện
8 God’s holy spirit is endlessly versatile.
(8 Thánh linh của Đức Chúa Trời có tính đa dụng vô tận.)



viable
adj
/ˈvaɪəbl/

có thể làm được, khả thi
It's a viable career opportunity.
(Đó là một cơ hội nghề nghiệp khả thi.)

victory
n
/'viktəri/

sự chiến thắng, sự thắng lợi
No victory without sacrifice.
(Chiến thắng gắn liền với hy sinh.)

vigorous

adj

/'vigərəs/

sôi nổi, mãnh liệt, mạnh mẽ, hoạt bát, đầy sinh lực
However, vigorous debate and two assassinations delayed the
document.
(Tuy nhiên, tranh luận mạnh mẽ và hai vụ ám sát làm trì hoãn các
tài liệu.)

vile

adj

/vaɪl/

ghê tởm
tồi tệ, rẻ tiền, không có giá trị
It's so... scraggly, so vile.
(Nó quá... bờm xờm, quá kinh khủng.)

violent
adj
/ˈvaɪələnt/

mãnh liệt, hung tợn
A virtuous person has goodness.
(Một người đạo đức có lòng tốt.)

virtuous
adj
/ˈvɜrtʃuəs/

có đạo đức tốt, cho thấy có đạo đức tốt
A virtuous person has goodness.
(Một người đạo đức có lòng tốt.)

voluntary

adj

/ˈvɒlənˌtɛri/

tự ý, tự nguyện, tự giác, tình nguyện
Voluntary giving brings joy
(Việc đóng góp tự nguyện đem lại niềm vui)

vulgar
adj

thiếu thẩm mỹ, khiếm nhã, tục tĩu
A vulgar, acquisitive man.



/´vʌlgə/ (1 kẻ thô bỉ, hám lợi.)

vulgar
n

/'weivə/

sự bỏ, sự từ bỏ, sự khước từ; giấy từ bỏ, giấy khước từ
Like you said, condoms and cigarettes, vulgar, right?
(Như anh nói, bao cao su và thuốc lá, thật thô tục, phải không?)

wardrobe
n
/'wɔ:droub/

tủ quần áo
Perhaps you should get a wardrobe, you abominable twat.
(Có lẽ mày nên có một tủ quần áo. Đồ mặt lồn đáng khinh.)

warlike
adj
/ˈwɔːrlaɪk/

(thuộc) chiến tranh, thích gây sự, hiếu chiến
Any warlike tendencies disappear.
(Không còn bất cứ khuynh hướng hiếu chiến nào nữa.)

wealthy
adj
/ˈwɛlθi/

giàu, giàu có
Her daddy was a wealthy expat.
(Bố cô ta là một kiều bào giàu có.)

weird
adj
/'wiəd/

không bình thường, khác thường, kỳ lạ, khó hiểu
That's weird.
(Chuyện đó thật kì lạ)

wide
adj

/waid/

rộng, rộng lớn
Okay, open wide.
(Được rồi, mở rộng miệng ra.)

willingly

adv

/ˈwɪlɪŋli/

sẵn lòng, vui lòng
tự ý, tự nguyện
They Offered Themselves Willingly —In Oceania
(Họ tình nguyện đến—Châu Đại Dương)

win
n, v
/win/

sự thắng cuộc; thắng cuộc, thắng trận
Shaolin won the championship.
(Đội Thiếu Lâm đã thắng trận đấu!)

wisecrack

n, v

/´waiz¸kræk/

lời nói lém lỉnh; nói lém lỉnh
The know-it-all is always ready with an insult, a wisecrack, or a
put-down.
(Kẻ ra vẻ ta đây luôn sẵn sàng dùng lời xúc phạm, mỉa mai hoặc hạ
thấp người khác.)



withdraw
v
/wɪðˈdrɔ , wɪθˈdrɔ/

rút, rút lui
request permission to withdraw.
(Yêu cầu sự cho phép để rút lui.)

withstand
v
/wið´stænd/

giữ vững, trụ lại, cưỡng lại, chịu đựng, chống lại
You won't be able to withstand them.
(Bạn sẽ không thể chịu được chúng.)

woe
n
/wəʊ/

sự đau buồn, nỗi phiền muộn
Common woe never stood a chance.
(Nỗi thống khổ không bao giờ có cơ hội.)

worn
adj
/´wɔ:n/

mòn, hỏng (vì sử dụng quá nhiều)
It must have worn off.
(Chắc thuốc mất tác dụng rồi.)

yell
n, v
/jel/

sự kêu la, tiếng la hét; kêu la, la hét
Did she yell for help?
(Cô ấy có hét kêu cứu không?)

yield

n

/ji:ld/

sản lượng, hoa lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy...)
We're talking dialable yield.
(Chúng ta đang nói tới hiệu suất tương đối.)


